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LỜI NÓI ĐẦU

	Trâu chết để da, người ta chết để tiếng.

	Napoléon Bonaparte đã để tiếng.

	*

	KHÔNG NHỮNG TẠI PHÁP – quê hương ông – mà ở khắp nới trên thế giới, người ta đã thấy trên 100,000 cuốn sách về Napoléon và thời đại của ông.

	Nhưng « tiếng » Napoléon thế nào ? Đó là quyền của công luận, xưa cũng như nay.

	Riêng tại Việt-Nam, sách viết về « tiếng » Napoléon đã quá ít, mà loại dành cho « cuộc đời » của ông lại càng hiếm hơn, có thể nói hầu như chưa có ! Kể ra cũng thật đáng phàn nàn !

	Lâu nay rồi, chúng tôi đã có ý muốn cố gắng biên soạn một cuốn sách về cuộc đời Napoléon.

	Nhưng vì hoàn cảnh khách quan, cũng như suy đi nghĩ lại với nhiều nỗi e dè, nên chưa thực hiện được.

	Một sự tình cờ may mắn : chúng tôi được đọc cuốn Napoléon của tác giả Pierre Cluzel, nhà văn Pháp nổi danh, biên soạn tại Paris, do nhà xuất bản Fernand Nathan ẩn hành tại Paris năm 1947. 1

	Không như một số tác giả Pháp thường hay khai thác những quân công võ nghiệp của Napoléon, biến ông thành thần tượng anh hùng độc nhứt. Không như một số khác đi sâu vào từng mối tình thầm kín của một khách hào hoa đa tình, biến ông thành nếu không là một hiện thân của tình lụy, thì cũng là mẫu người phức tạp dị kỳ.

	Pierre Cluzel không thế. Đúng như ông đã nói từ đầu « Napoléon » của ông chỉ là một bức họa tuy đơn sơ, nhưng hoàn toàn trung thực về cuộc đời Napoléon Bonaparte : từ khi còn là thằng bé Napolione tới những ngày cuối cùng ở Sainte-Hélène.

	Dĩ nhiên đã là « bức-họa cuộc đời », thì dù có đơn sơ, làm sao có thể bỏ qua nhưng giai đoạn, những sự kiện quan trọng. Nhưng với Cluzel, những sự kiện đó chỉ được trình bày như là những nét đặc biệt của một nhân vật hào hùng, sống thực, mà không quá xa vời với chúng ta. Và nếu chúng tôi không nhầm, có lẽ cũng là dụng ý của tác giả khi đặt vấn đề chép Napoléon theo thể « truyện ký » của ta.

	Tuy chưa hoàn toàn đồng ý nội dung cũng như cách trình bày – theo quan điểm của từng người – chúng tôi tưởng cũng nên đem cuộc đời của một danh nhân thế giới khá lẫy lừng, giới thiệu với một số quý vị đồng bào đang muốn tìm hiểu.

	Bên cạnh một Quang-trung Nguyễn-Huệ của chúng ta, Napoléon Bonaparte của nước Pháp sẽ như thế nào ?

	Chúng tôi nghĩ rằng đó là thẩm quyền của Qúi Vị sau khi đọc xong dịch phẩm Napoléon này !

	Sài Gòn tháng Mạnh Hạ Quý Sửu 5-1973

	Dịch giả cẩn chí.
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	Chân dung toàn thân Napoléon với chú thích :

	NAPOLÉON BONAPARTE Đệ-nhứt Tổng-tài.
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	Chân dung MARIE-LOUISE với chú thích : MARIE-LOUSIE với đứa con trai độc nhứt (sau này là Roi de Rome). Sauk hi Napoléon chết, bà lần lượt làm vợ của : Comte de Neiperg, nguyên là Thái-giám tại điện của Bà, và của Comte de Bombelles.
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	Chân dung Napoléon với chú thích : NAPOLÉON BONAPARTE – Suy nghĩ buồn phiền… sau các thất bại liên tiếp về quân sự, và trước ngày lên đường tới ile d’Elbe.
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	Chân dung JOSÉPHINE với chú thích :

	JOSÉPHINE – mối tình vợ chồng đầu tiên trong đời Napoléon.
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	NAPOLÉON BONAPARTE ngày cuối cùng tại đảo Ste Hélène. Lính Hải-quân Anh đang khiêng quan tài Napoléon đem chôn dưới gốc một cây dương-liễu (saule pleureur). Theo sau là 3 thân nhân. Người Anh không cho đắp mộ thành nấm (trên mộ là một tấm dalle), ngoài ra cũng không được ghi khác gì thêm.

	
I. BÉ NAPOLIONE HAY LÀ BUỔI THIẾU THỜI

	CŨNG NHƯ MỌI LẦN, HỄ THẤY Napolione săn đón và đến gần bên Giacominetta, lập tức một số cô gái tới ngay trước mặt buông những lời diễu cợt :

	« Vội vàng chàng đến bên em

	Tình ta khắng khít nợ duyên vững bền… »

	Những câu hát huê tình mỹ lệ này chính là sáng tác chung của mấy cậu và cô nội trú ; nơi đây vị hoàng-đế tương lai đã từng sống những ngày niên thiếu.

	Trông diện mạo một bé trai vừa 5 tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, tất giày xơ xác, ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ khoảng 30 năm sau, dưới gót chân nó cả Âu châu đã phải rung chuyển !

	Giacominetta, người mà Napolione thương yêu trìu mến và luôn luôn ở gần bên, tuổi chừng suýt soát, là một trong đám hoa khôi của nhóm nữ sinh nội trú. Và thật là lạ lùng ! Người ta không thể hiểu được tại sao bà Loetitia di Buonaparte, thân mẫu của cậu, lại có ý tưởng cho con trai mình vào một trường nữ nội trú như vậy !

	Mối tình yêu thơ trẻ đặc biệt giữa Napolione với Giacominetta dần dà càng như là một sự khiêu khích ghen ghét đối với các nữ sinh nội trú khác. Và để trả thù vì đã không được chiếu cố tới, các nàng càng đua nhau tìm cách nhắm mũi dùi tấn công trêu chọc Napolione, khiến cậu cảm thấy bực mình vô cùng. Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra rụt rè e sợ. Trái lại cậu không ngần ngại thẳng thừng phản công với những lời không kép phần gay gắt. Gương mặt xương xương với màu da nâu, đôi mắt xanh trong rực sáng, chiếc cằm hơi nhọn… tất cả như toát ra một tinh thần thẳng thắn cương nghị dễ sợ, làm cho những cô nàng hay trêu chọc thường khi phải ngậm tăm, tìm cách chạy trốn trước những lời phản công của Napolione.

	Chỉ mới 5 tuổi đầu, mà vị hoàng-đế tương lai đã tỏ ra 1 đặc tính vô cùng « độc tài » và rất nhạy cảm. Napolione không chấp nhận bất cứ một lời nói hay cử chỉ đùa cợt nào ! Và phải chăng chính cái môi trường sống này đã làm cho khuynh hướng đó ngày thêm phát triển ?

	Trong khi đó, các Dì-phước phụ trách điều khiển nhà trường, vì hài lòng có được một cậu học-sinh nội trú, cũng hay tìm cách chọc cười Napolione, xem đó như một lối chơi giải trí thân mật ! Phương pháp giáo dục như thế sẽ dẫn tới hậu quả ra sao, tưởng ai cũng có thể tiên liệu được rồi !

	Cũng vì biết như vậy, bà Loetitia di Buonaparte đã quyết định không cho Napolione tiếp tục học trường này nữa, mà đem gởi vào một trường học khác thuộc giòng Tên tại Ajaccio.

	Bản tính ngỗ nghịch, khi còn ở nhà, Napolione đã từng làm cho anh cả Joseph nhiều khi phải khiếp sợ. Tính tình chuyên đoán khắc bác, Napolione chỉ muốn chế ngự mọi người thân thuộc xung quanh, khiến cho nhiều người phải khó chịu. Joseph, dầu là anh cả, nhưng bản tính chậm chạp thụ động, hầu như được sinh ra để… làm trò chơi cho em ruột. Nhiều khi người ta phải phì cười trông thấy cậu cúi khom lưng để cho em tha hồ đánh đập, trong khi Napolione lại lấy thế làm thích thú ! Chính sau này, khi nhắc lại buổi thiếu thời, Napoléon đã có lần nói : Tôi là một thằng hay gây sự nhứt. Tôi chẳng sợ bất cứ ai, và đánh hết người này đến người nọ !

	Được thể, Napolione càng làm già. Trong khi đó, dù bị thằng em « cai trị » đôi khi Joseph cũng tìm cách chống lại. Nhưng rồi, cứ mỗi lần bị em đánh, Joseph không biết làm gì khác hơn là chạy đi « kêu kiện » với mẹ.

	Dù đã làm mẹ hai con, Loetitia di Buonaparte còn quá trẻ – bà lấy chồng hồi 14 tuổi ! – Gương mặt đầy đặn hình trái xoan với những nét tươi mát, chiếc cằm vuông vắn, đôi mắt sâu mở to, vẻ đẹp nghiêm nghị đó của bà làm cho người ta tưởng chừng bà là gái La-mã.

	Bất kể lúc nào, hễ mỗi lần Joseph tới kêu khóc vì bị em đánh, bà chẳng những không bênh vực mà còn la mắng, cho là tại Joseph làm anh mà lại sinh sự trước ! Thế là cụt hứng, Joseph đành chịu uất ức nói không ra lời. Chàng dư biết là Napolione đã chạy tới cầu cứu với mẹ trước, tìm cách nói lếu láo để đánh lừa mẹ. Nếu chàng có trình bày sự thật thì cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì, nhiều khi lại còn bị đánh thêm ! Còn trông mong vào sự bênh vực của cha ? Joseph cũng chẳng hy vọng hơn được ! Bởi vì thân phụ chàng – ông Carlo di Buonaparte – tuy dư biết Napolione là thủ phạm, nhưng mấy khi ông có mặt ở gia đình.

	Con người với bộ mặt nhỏ nhắn đó, chỉ sống cho tham vọng ! Suốt cuộc đời, mối bận tâm duy nhứt của ông không ngoài việc chạy chọt hết chỗ này đến chỗ khác để cầu xin ân huệ hết người nọ đến người kia ! Khôn khéo trên đường hoạt động chính trị, biết nhận rõ thời cơ, Carlo di Buonaparte đã sớm theo chủ trương liên kết với vua nước Pháp (lúc này là Louis 16), khi thấy rõ chính nghĩa về nền độc lập của đảo Corse không còn ! Mặt khác, ông cũng tỏ ra rất khôn khéo trong việc giao tiếp với viên thống đốc đảo Corse, khiến cho lão này yêu thích ông vô cùng, và do đó, ông được bổ dụng làm Bồi-thẩm của hoàng gia tại thủ-đô Ajaccio đảo Corse. Ngoài danh vị khá cao quí đó, chức vụ Bồi-thẩm của hoàng-gia còn đem lại cho ông hàng năm số lương bổng 900 quan Pháp, số tiền rất đáng kể hồi này…

	Chín trăm quan ! đối với một gia đình cỡ trung lưu như Buonaparte, số tiền này quả thật là một nguồn hạnh phúc lớn lao. Khách quan thì như vậy đó, nhưng người ngoài đâu hiểu được thực tế là bà Loetitia đã phải tằn tiện chắt lót lắm mới đủ ăn cho cả nhà với bầy con 8 đứa ! Vợ chồng lấy nhau 20 năm, bà đã sinh 13 con cả trai lẫn gái. Nay thì chỉ còn sống 8 đứa thôi, nhưng chỉ 8 đứa này, đời bà cũng đã ngày một thêm túng khổ. Sau này, khi đã thành nhân, và vang danh khắp thế giới, đã có lần Napoléon chua chát nhắc lại cái quá khứ « thiếu niên gian khổ » của đời mình, cũng như nhắc lại hoàn cảnh sinh kế khó khăn của cha mẹ !

	Thông cảm nỗi túng thiếu của gia đình ngày một trầm trọng hơn, anh chị em Napolione như luôn luôn bị thúc giục phải cố gắng làm gì thêm để phụ giúp cha mẹ.

	Lúc này cậu bé Napolione đang học về Toán, môn học mà cậu vô cùng say mê. Hơn nữa, càng ngày cậu càng tỏ ra một khối óc thông minh mẫn tiệp lạ lùng, thêm vào đó là một đức tính quả cảm quyết đoán. Thấy con như vậy, Carlo di Buonaparte thường có ý nghĩ sẽ cho nó theo binh nghiệp mà ông thầm chắc là nó sẽ thành công. Và may mắn làm sao, cơ hội thuận lợi đã tới để cho ông thực hành ý nguyện :

	Vốn người khéo ăn khéo nói, năm 1778 ông được từng lớp Hào-trưởng tại đảo Corse chọn làm đại diện bên cạnh hoàng-gia. Ngày 15 tháng chạp năm 1778 ông lên đường đi Versailles nhận nhiệm vụ. Trên đường sứ mệnh, ông đã không đi một mình, mà mang cả 2 con : anh em Joseph và Napolione, với hy vọng sẽ xin được học bổng của nhà vua cho cả hai đứa.

	Lúc này là khoảng giữa tháng 5 năm 1779.

	Trường học hoàng-gia Brienne le Château vừa nhận thêm một học sinh khá lạ lùng.

	Dáng người gầy ốm, da mặt màu vàng ngà voi, vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa sợ hãi, cử chỉ vụng về, cậu bé « ma mới » Napolione là đầu đề cho lũ « ma cũ » kháo chuyện nhau không ngớt. Nhứt là lối nói của cậu càng làm cho chúng lạ lùng thêm, và mỗi lần nghe cậu nói, chúng chỉ vểnh tai rồi cười với nhau, vì không hiểu gì.

	Nhưng hồn nhiên bao giờ cũng là yếu tố khiến cho đời sống thiếu nhi dễ và rất chóng thành bè bạn. Chỉ mấy hôm sau, một vài đứa đã làm quen, và từ từ dẫn cậu vào phòng hội danh dự của trường.

	Vừa tới trước cửa phòng, Napolione bắt chợt thấy bức họa quận-công Duc de Choiseul rất lớn treo ngay trên cửa. Bằng thứ tiếng Pháp tối cổ, lại được phát âm thành một giọng vô cùng quái gỡ 2, Napolione thản nhiên hỏi đám « ma cũ » :

	- Ảnh người nào vậy ?

	- Ảnh ngài Quận-công Duc de Choiseul, một đứa trong bọn trả lời, giọng kính trọng. Ngài là một trong những vị bộ-trưởng xuất sắc nhứt của cố hoàng-đế Louis XV : Chính ngài là người đã có công chinh phục đảo Corse.

	Napolione bỗng dưng thay đổi hẳn nét mặt. Một nỗi hận thù như hằn rõ lên từng nét nhăn trên trán qua ánh mắt. Và dường như không còn tự chủ được, cậu dơ thẳng nắm tay lên phía bức ảnh, vừa gằn giọng buột miệng nguyền rủa theo kiểu người Corse. Dù không hiểu tiếng của Napolione, bọn học sinh cũ cũng dư biết cậu nói gì. Và với chúng, cậu đã bị tội phạm thượng. Giọng lạnh nhạt, một đứa trong bọn quay lại hỏi Napolione :

	- Ê ! tên mày là gì ?

	- Napolione ! Napolione gằn giọng đáp lại bằng tiếng Corse.

	Cả bọn bỗng phá ra cười lăn.

	Tiếng cười mỉa mai làm cho Napolione thêm tức giận và nguyền rủa tiếp. Nhưng cũng từ đó, giọng Corse của Napolione càng hay bị chế diễu. Nhứt là thái độ cao ngạo kém tinh thần thân thiện hòa hợp của cậu càng làm cho cậu ngày một sống lẻ loi đơn độc thêm. Suốt cả những buổi ra chơi, Napolione chỉ thơ thẩn một mình tại một góc vườn, vì trong thâm tâm cậu không muốn làm bạn với bất cứ đứa nào, mà cũng không đứa nào muốn chơi cùng cậu nữa. Dù vậy, những thằng quen lối tinh nghịch phá phách vẫn không để cho cậu yên. Hễ thấy Napolione ở đâu là chúng kéo nhau tới vây quanh, nói là dựng « cái chuồng » cho cậu ở, rồi không ngớt buông lời chọc ghẹo :

	- Ê ! thằng khùng kia, mầy làm gì đó ?

	- Kệ xác tao ! chúng bay để tao yên ! Napolione giọng cáu xẳng, vẻ mặt tức giận.

	- Thật là cái thằng khó thương !

	- Khó dễ gì cũng không can hệ đến chúng mày. Chúng mày câm mồm đi !

	- Có chứ ! chúng tao phải cho mày một bài học lịch sự mới được. Và chính tao sẽ cho mày bài học đó. Một thằng to con bộ kiêu ngạo, từ trong bọn đi ra nghênh ngang tới trước mặt Napolione như khiêu khích.

	Không chút e sợ, và mặc dầu tự biết yếu hơn đối thủ, Napolione sẵn sàng chấp nhận một cuộc đánh lộn. Chỉ trong nháy mắt cả hai đã nhảy vào vòng chiến với « thế võ » thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tiếp theo những cú đấm đá dữ dằn vào mặt, vào ngực, vào bụng, vào lưng là những tiếng « ứ ự » thay phiên nhau phát ra từ cổ họng mỗi đối thủ. Tiếng vỗ tay tiếng la ó ầm ỹ một góc vườn trường. Nhưng từ thích thú được xem một cuộc đấu võ không mất tiền, bọn học trò dự khán vây quanh mỗi lúc mỗi thấy khiếp sợ… Chúng không ngờ cuộc đánh lộn lại kịch liệt đến thế. Nhứt là càng về lâu, chúng càng không ngờ tên đối thủ to con lại tỏ ra yếu kém dần, để rồi cuối cùng bị Napolione nắm lấy cổ áo, tung lên cao ném ra khỏi vòng rào bọn chúng, rơi xuống đất như một trái mít. Thế là tiếng hò reo vang như sấm, cho tới khi thấy Giám thị nhà trường tới nơi mới im, học sinh bỏ chạy mỗi đứa một ngã.

	Trận đánh lộn tuy có gây ra vài chuyện rắc rối, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Và kể từ hôm đó, phần nhiều học sinh trường Brienne đã nhìn Napolione với cặp mắt thán phục : thằng bé con Corse không vừa.

	Ngoài tài năng về sức vóc mà mỗi ngày Napolione càng làm cho mọi đứa phải thán phục thêm, về đường học-vấn, nhứt là môn Toán, cậu cũng tỏ ra thật xuất sắc, và thường xuyên đầu lớp với số điểm tối đa. Làm việc không biết mệt, cậu chăm chỉ học tập không rời sách vở. Trong các buổi ra chơi, mặc cho bạn bè đùa nghịch, cậu chỉ chăm chú đọc sách nghiên cứu, nhứt là tìm hiểu đời hoạt động của các bậc vĩ nhân.

	Tâm hồn cậu dường như thường xuyên sôi động và bị thúc giục vì hai mối ưu tư vô cùng sâu sắc : trở thành một trong những vị anh hùng được các sử gia không ngớt lời ca tụng ; và mặt khác, cố gắng để trở thành một sĩ quan quân đội, hầu có thể giúp đỡ thêm cho sinh hoạt gia đình.

	Năm tháng dần qua…

	Từ bạn bè đến những người thân thuộc, không ai không nhận thấy ở Napolione đức tính đặc biệt và phong độ đáng kính của một nhà độc tài tương lai !

	Và quả thật cậu đã chứng minh nhận xét đó vào khoảng mùa đông năm 1783.

	Năm đó tiết trời lạnh lắm. Tuyết rơi nhiều vô cùng, phủ kín sân trường một lớp dày. Không như trẻ con đương thời với trò chơi dựng người bù nhìn bằng tuyết, Napolione đề nghị với các bạn dồn đống tuyết lại thành từng hệ thống đồn lũy y như thể trong một trận chiến. Ý nghĩ mới lạ khác thường đó tất nhiên được chúng bạn tán thành nhiệt liệt. Chúng tỏ ra rất phục tài sáng kiến của chàng. Thế là dưới sự chỉ huy của Napolione cả bọn ùa nhau bắt tay vào việc một cách hăng say vô cùng. Được thể, Napolione càng làm già. Cậu hò chỗ này, hô chỗ nọ, sai bảo và chỉ vẽ cho bọn này đến bọn kia y như là một viên tướng chỉ huy đoàn quân xây dựng đồn lũy để chuẩn bị cho một trận chiến.

	Một vài vị giáo sư đi qua thấy lũ học trò đang hăng say với trò chơi mới lạ, dừng lại xem và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về cách thức xây dựng, cũng như về hình thể các « đồn lũy » tuyết in như thật này.

	Quay sang một em học sinh vừa đi ngang qua, một vị giáo sư liền hỏi :

	- Đứa nào đã phác họa ra kiểu mẫu các đồn lũy này ?

	- Dạ thưa thầy, đó là Napolione di Buonaparte, em học sinh lễ phép đáp.

	- Một khối óc thông minh kỳ dị ! Thằng này thật có triển vọng ! Vị giáo sư như nói với lòng mình.

	Ngày kế tiếp là ngày lễ, học sinh nội trú được nghỉ học. Nhân dịp này, Buonaparte liền tổ chức một trận đánh nhau bằng ném tuyết. Chia các bạn làm hai phe đối địch xong và sau khi tự đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy một phe, Buonaparte liền ra lệnh mở cuộc xung phong tấn công vào đồn quân cậu vừa xây đắp hôm qua.

	Tiếng hô quân của Napolione vừa dứt, và khi phe xung phong vừa lom khom chạy được mấy bước thì từ trong các hang hầm của phe cố thủ, từng loạt tuyết cục thi nhau vùn vụt bay ra liên hồi không dứt. Đã chắc lại cứng, trận mưa tuyết cục này làm cho phe quân tấn công bị u đầu chợt trán, bầm mày tím mắt đau đớn vô cùng. Nhưng Buonaparte đã tiêu diệt được khả năng đối kháng nầy. Cậu chuẩn bị cho phe mình vô số tuyết cục được dấu kín trong nhiều giỏ tre với hệ thống vận chuyển rất tài tình mà địch quân không thấy. Vì vậy mà mặc dầu bị thất thế lúc đầu, chỉ một chốc sau, phe tấn công đã giành lại ưu thế. Địch quân vì thiếu chuẩn bị lực lượng số tuyết cục được tung ra mỗi lúc một thưa thớt, sức đối kháng mỗi lúc một yếu dần. Lợi dụng chỗ nhược của đối phương, Buonaparte càng thúc giục phe mình xung phong tấn công dữ dội. Từng đợt từng đợt tuyết cục được tung ra liên tiếp, tạo thành một vệt trắng như dải lụa bạch bao phủ lấy quân đối phương. Khiến cả bọn không đứa nào dám ngóc đầu lên, hoặc dám ló mặt ra, để rồi cuối cùng phải chịu thúc thủ, đầu hàng khi quân tấn công ào tới vây kín xung quanh « đồn quân cố thủ ».

	Nhìn « quân địch » đứa thì chạy trốn, đứa đầu hàng mình, Buonaparte vừa vui, cái vui đầy tự hào, vừa có cảm tưởng như mình đang là vị tướng thắng trận thực, với chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp…

	Cũng từ trận chiến thắng bằng tuyết cục này, uy danh của Buonaparte càng được nâng cao trong dư luận các bạn đồng học.

	Cả đến những đứa to con hay ỷ sức mạnh để trêu chọc anh em, chẳng những phải kiêng nể cậu, mà cũng chẳng bao giờ dám đụng chạm tới phe cánh cậu nữa.

	Một hôm, có một thằng tự hào về gia thế trưởng-giả, ngang nhiên chế diễu gia đình Buonaparte trước mặt Napolione. Thật là thằng vừa ngu vừa ngốc ! Vừa giáp mặt Napolione, nó làm bộ vênh váo :

	- À, à ! Ta biết rồi. Hắn là con của thằng cha thư ký quèn làm việc tại tòa án tỉnh nhỏ chứ gì. Vừa dứt câu nói, hắn vừa trông Napolione trừng trừng với dáng khinh bỉ.

	Dù tức giận tràn hông, Napolione vẫn thản nhiên và bình tĩnh. Tới đứng trước mặt tên học sinh ngạo mạn, cậu hất hàm :

	- Ê bồ ! Coi chừng, không biết gì thì đừng nói nhảm nghe. Tớ cần nhắc cho bồ biết ông già tớ đang là Bồi-thẩm của Hoàng-gia tại Ajaccio đấy nghe.

	- A ! Bồi-thẩm Hoàng-gia ! Ghê nhỉ, tên ngạo mạn la to lên. Nhưng này bồ, giọng hắn bỗng trở nên thân mật một cách mỉa mai, dù có gì đi nữa thì cũng là thằng làm nghề « cạo giấy », có khá gì đâu mà bồ phải nhọc lòng cải chính !

	Bọn học sinh đứng xem cuộc đấu khẩu đang vây quanh tưởng chừng vụ này sẽ nổ lớn chứ không chơi ! Nhưng rồi chúng vừa chưng hửng vừa ngạc nhiên khi thấy Napolione bỗng dưng bỏ đi, sau khi trừng mắt nhìn tên học sinh con nhà quí phái.

	- Đồ hèn ! Sợ chạy trốn rồi ! Tên học sinh lên giọng đắc thắng, kiêu ngạo.

	- Chắc gì ! Một vài đứa vội đáp. Với ai chứ với thằng Napolione, mày đừng tưởng bở !

	- Không bở thì làm quái gì tao. Sợ cả một thằng oắt con, tụi bây cũng hèn không thua gì nó.

	- Ừ hèn ! Nhưng rồi mày sẽ biết. Nó cóc có sợ mầy đâu. Rồi nó trở lại cho mà xem.

	Quả như lời bọn học sinh, Napolione biến đi trong chốc lát, đã quay trở lại, nhưng không phải để đánh nhau với tên kia.

	Da mặt tái xanh vì giận dữ, nhưng phong độ vẫn đứng đắn đàng hoàng (khiến cả bọn học trò phải kính nể), Napolione từ từ tiến tới trước mặt tên kia, tay nắm chắc một tờ giấy được xếp nhỏ lại rất cẩn thận.

	- Chế diễu cha tôi, và gia đình tôi, giọng Napolione trở nên nghiêm nghị hơn, cậu đã thực sự lăng mạ tôi, phải không cậu công-tử của giòng họ Islets. Vì vậy tôi tin rằng cậu sẽ không hẹp hòi gì để từ chối trả lời bức thơ nhỏ này.

	Dù mới chỉ liếc qua, Pouget – vì chính nó là Pouget, công tử giòng họ Islets – cũng dư biết đây là một chiến thư trong đó Napolione thách nó phải đấu kiếm 3. Với giọng đầy tự tin ngạo mạn, Pouget cũng bắt chước làm ra vẻ cẩn trọng – một vẻ cẩn trọng mỉa mai :

	- Xin chiều ý cậu !

	Theo thói thường đương thời, thế nào vụ nầy cũng sẽ kết thúc trong hơn thua bằng một trận đấu kiếm giữa Napolione với Pouget. Nhưng ở cương vị ban Giám-đốc nhà trường, khi hay tin này, Linh-mục hiệu trưởng Louis Berton đã tìm cách chận đứng việc đáng tiếc. Một trận đấu kiếm giữa hai thằng bé con, Ngài nói, thật là chuyện điên ! Không thể chấp nhận được !

	Thật ra, nếu Napolione thường tỏ ra khó chịu với bạn bè và không mấy được yêu chuộng, thì trái lại cậu lại được các vị trong ban giám-đốc trường khen ngợi vì rất dễ dạy dễ bảo, và do đó rất được mến thương. Điều đó tưởng không có gì lạ : khi bản chất « nhà binh » vốn đã sẵn trong tâm hồn Napolione, bản chất phục tùng thượng cấp. Đức tính phục tùng dễ dạy đó, kết hợp với khả năng đặc biệt về Toán-học, và nhứt là khuynh hướng thích binh nghiệp, là những yếu tổ chủ yếu để cho Napolione được trúng tuyển vào quân trường École Militaire de Paris. Tọa lạc tại vùng Champ-de Mars, quân trường này được xây dựng do sáng kiến của bà Mme de Pompadour, chỉ chuyên dạy về lý thuyết hơn là thực tiễn quân sự, nhứt là về kỹ năng tác chiến. Trầm trọng hơn cả trường ở Brienne, tại đây tình trạng kỳ thị giữa hạng sinh-viên sĩ quan thường với hạng được học bổng hoàng-gia thật sâu sắc. Tuy vậy lúc nầy, Napolione dường như bỏ hết mọi việc ngoài tai, mà chỉ chuyên tâm trí ý vào việc học tập. Mối bận tâm duy nhứt và sôi bỏng nhất của cậu là làm sao cho chóng kết thúc học khóa để được trở thành sĩ-quan quân đội. Vì sự thật ngoài tham vọng « anh hùng » của tuổi thanh xuân, cậu còn luôn luôn băn khoăn về việc giúp đỡ sinh kế gia đình ; nhứt là lại gặp lúc thân phụ đang lâm trọng bệnh và mức sống gia đình, từ thiếu hụt ngày càng trở nên đói rách hơn ! Đã từ nhiều năm trước, trong khi Napolione theo học tập tại quân trường ở Paris, thì ông vẫn xuôi ngược làm ăn… Lần này ông sang Pháp với hai mục đích : chữa bệnh, và mặt khác vận động cho Joseph vào tại quân-trường ở Metz. Nhưng số mạng đã không cho ông được toại nguyện. Bệnh đau bỗng nhiên trầm trọng : Chứng loét bao tử kinh niên với những cơn đau dữ dội đã làm cho ông kiệt sức dần trong chuyến đi này, và rồi sau một cơn đau dữ dội, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại Montpellier, trên đường tới Paris. Hôm đó là 25 tháng 2 năm 1785.

	Hay tin cha chết, Napolione đau xót vô cùng. Người cha mà lúc sinh thời đã nhiều khi cậu rất phiền về nếp sống « cầu xin ân huệ » của ông, nhưng bao giờ cậu cũng hết lòng kính mến, vì cậu dư biết ông đã phải sống rất nhiều cho hạnh phúc vợ con. Dù trong lòng buồn đau, cậu vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên, trước sự dòm ngó tò mò của đồng bạn. Trong một bức thơ gởi cho mẹ ít lâu sau ngày cha chết, cậu viết :

	« Kính lạy Má,

	« Cho tới hôm nay những nỗi xót đau thương nhớ cha đã nguôi ngoai được phần nào, con vội vàng viết mấy dòng nầy về hầu thăm Má, nhứt là để bày tỏ tấm lòng kính yêu và biết ơn về sự săn sóc và ân cần của Má đối với chúng con.

	« Má ơi ! Bà đừng buồn đau nữa. Nỗi tang tóc của gia đình ta cũng chỉ là do hoàn cảnh như mọi người khác mà thôi. Cha mất đi, các con sẽ xin cố gắng nhiều hơn trong việc phụng thờ Má. Các con cũng hy vọng rằng nếp sống hiếu đạo hàng ngày của chúng con quanh Má, sẽ làm cho Má khuây khỏa được nhiều lòng thương nhớ Cha kính yêu.

	« Trước khi dứt lời, một lần nữa con xin Má hãy cố gắng quên đi những nỗi buồn đau, và nguyện cầu Ơn Trên cho Má được luôn mạnh khỏe ; phần con vẫn được thường.

	« Con của Má ».

	Dù chỉ mấy giòng đơn sơ, không ai có thể tưởng tượng được đây là lời của một cậu bé 16 tuổi đầu đã phải cáng đáng nhiệm vụ gia trưởng, sau ngày cha mất, còn anh cả thì quá ngây thơ thiệt thà. Và càng đáng kính phục hơn, cậu đã tỏ ra rất đầy đủ bổn phận trong nhiệm vụ mới bất đắc dĩ đó.

	Ngày tháng dần qua. Sau ngót một năm học tập tại quân trường, Napolione đã tới ngày thi mãn khóa. Đây là khoảng trung tuần tháng 9-1785. Qua một kết quả khảo hạch thật xuất sắc, Napolione được tuyên bố trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp, chính thức mang cấp bực thiếu-úy. Thật là một trường hợp hiếm có, vì xưa nay trong số các học sinh được hưởng học bổng của Hoàng-gia, chưa một thanh niên nào có thể thành công vẻ vang và mau chóng như vậy. Năm đó, Napolione mới 16 tuổi.

	Bao năm trời chia lìa xa quê hương chưa một lần trở lại kể từ khi đặt chân lên đất Pháp, nơi cậu đã được nuôi dạy cho thành nhân, thành một sĩ quan quân đội… nhưng luôn luôn Napolione hướng về quê hương với bao mối cảm hoài. Đảo Corse, với kinh thành Ajaccio thường xuyên hiện ra trong tâm trí cậu như một nhắc nhở về bổn phận con dân đối với đất nước ; trong khi nước Pháp lúc này đối với cậu chỉ là quốc gia đã cướp đoạt mất nền độc lập của dân Corse, của quê hương Napolione, khiến cho ái-quốc Corse là Paoli phải lưu vong sang Anh-cát-lợi. 4

	Dầu vậy, sau nhiều năm hoạt động về binh nghiệp cũng như về chính trị, Napolione thực sự biến mình thành một người công dân Pháp. Do đâu có sự đổi thay lạ lùng như vậy ? Quá trình diễn tiến đó như thế nào, những trang kế tiếp sau đây sẽ trình bày cùng quí độc giả một hình ảnh khá đầy đủ.

	
II. VÀO ĐỜI : NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN CỦA BONAPARTE

	Tháng 10 năm 1792.

	*

	TÌNH HÌNH ĐẢO CORSE CÓ PHẦN sôi động báo hiệu một cuộc khủng hoảng chính trị sắp sửa xảy ra.

	Cuộc khủng hoảng này khơi mào từ năm 1789, mà nguyên nhân là tách đảo Corse ra khỏi quyền thống trị của chính phủ Pháp.

	Khoảng cuối năm này, Quốc-hội, sau một cuộc vận động sôi nổi, đã cho ban hành một sắc lệnh theo đó tất cả những nhà ái quốc lưu vong đều được phép hồi hương. Rất đỗi vui mừng, Paoli cũng rời khỏi Anh quốc trở về Corse.

	Lúc này ông đã 70 tuổi. Dù đã già, Paoli vẫn tỏ ra rất khoẻ mạnh. Dáng hơi thấp lùn, đầu to, cằm vuông… ông có phong độ một lãnh tụ đầy quyền uy. Ngay hôm vừa đặt chân tới quê hương, Paoli đã gây một xúc động khá mạnh trong quần chúng. Phút đầu tiên đặt chân lên bến tàu, ông đã quì xuống, ôm lấy đất gào to :

	- Ôi quê hương, Ôi Mẹ tổ quốc ! Con đã bao ngày để mẹ chịu vòng nô lệ ; cho tới nay con mới được trông ngày Mẹ đã giải phóng !

	Hành động này của ông đã làm cho toàn thể dân Corse vô cùng cảm động và kính mến, xem ông như vị chúa đảo thực sự.

	Trong bầu không khí sôi nổi hào hùng, nhân dân và nhà cầm quyền thị xã Bastia 5 đã dành cho Paoli một cuộc đón rước vô cùng trọng thể. Và tiếp đó, nhân dân thủ đô Ajaccio cũng gởi tới ông một thông điệp với nội dung bày tỏ lòng kính mến vị « anh hùng ».

	Chính lúc này, Napolione đang có mặt tại Ajaccio – nơi chôn nhau cắt rốn – trong thời gian từ Pháp về nghỉ phép. Vì thế cậu được giao phó nhiệm vụ soạn thảo bức thông điệp và gởi đến cho Paoli.

	Vốn nặng lòng quê hương đất nước, Napolione hy vọng nhân thời cơ này trở thành một vai trò hữu dụng cho công cuộc vận động độc lập của quốc gia. Bởi vậy Cậu liền lên đường để hội kiến với nhà ái-quốc. Cuộc hội ngộ đầu tiên thật thân thiện, tốt đẹp vô cùng, Paoli tỏ ra rất cảm động trước tấm lòng kính mến mình của Napolione mà ông xem như một đồ đệ thuần thành. Riêng Napolione, cũng rất vui mừng vì được gặp một nhà ái-quốc anh-hùng mà cậu tôn kính như kiểu mẫu, và mến yêu từ những ngày niên thiếu.

	Tuy vậy, dòng máu anh hùng cá nhân vẫn không ngớt sục sôi trong tâm hồn niên thiếu của Napolione, cùng với ý thức làm chúa-tể đảo Corse. Điều này, chánh Lucien Bonaparte – người em ruột hiểu rất rõ tấm lòng của Napolione – đã có nhận định như sau :

	« Tôi – Lucien Bonaparte nói – vẫn nhận được trong tâm hồn Napolione một khuynh hướng tham vọng tuy không phải hoàn toàn có tính cách cá nhân, nhưng có phần xem nhẹ lợi quyền của đất nước. Theo chỗ tôi biết, Napolione có khuynh hướng trở thành một kẻ độc tài chuyên chế, và rất có thể anh tôi sẽ như thế thật. Nếu anh tôi được làm vua, tôi nghĩ rằng tên tuổi ảnh sẽ đối với hậu thế như là một danh hiệu chỉ gây kinh hãi cho mọi người ».

	Nhận xét nầy xem ra có vẻ thiếu tính cách vô tư, vậy mà càng về những năm sau cùng, đời hoạt động của Napolione đã chứng thực nhận xét của Lucien là rất đúng.

	Ngày 1-4-1792, tại thủ đô Ajaccio tổ chức cuộc bầu cử các cấp chỉ-huy đội quân Vệ-binh quốc-gia của đảo Corse. Napolione hiện có mặt lúc này tại thủ-đô. Vì muốn cho các cử tri dồn phiếu cho mình, chàng thanh niên nhiều tham vọng đã không ngần ngại áp dụng chiến thuật sức mạnh.

	Theo thể lệ, cuộc bầu cử được đặt dưới quyền kiểm soát của 3 vị Giám-sát-quan, trong đó hai người đã là phe cánh của Buonaparte. Nhưng còn người thứ ba ? Thật đáng ngại ! Để tránh hậu hoạn rất có thể bất lợi cho sự thành công của mình, Napolione liền tìm cách thanh toán ông ta ! Dĩ nhiên, sau khi Napolione dùng võ lực để loại người thứ ba nầy ra rồi thì kết quả cuộc bầu cử sẽ nghiêng thắng lợi về Napolione : Napolione được chỉ định làm trung-tá chỉ huy đội Vệ-binh chí-nguyện !

	Kết quả cuộc bầu cử bỗng làm cho Paoli bừng tỉnh, và cảm thấy sự hiện diện của Napolione quá nhiều tham vọng trên đảo Corse rất là đáng ngại. Cũng từ đó Paoli nhìn Napolione như một đối thủ, và rất dè dặt trong mọi giao tiếp với cậu thanh niên khôn lanh đầy tham vọng này.

	Thời gian qua mau…

	Napolione trở lại Pháp. Cậu nhận được chỉ thị phải đi phục vụ tại một Trung-đoàn đồn trú tại biên giới phía đông. Đã từ bao tháng nay, do hậu quả của chiến tranh, phía Đông và Bắc Pháp bị địch tàn hại rất nhiều. Vì vậy Napolione được chỉ định tới đó để chiến đấu. Nhưng thật là liều lĩnh ! Dù biết tình hình thật khẩn trương : cả vùng dọc biên giới phía đông bị địch quân tàn phá, và đang có nguy cơ địch tràn vào đến thủ-đô Paris, Napolione vẫn chưa chịu tới đơn-vị nhận nhiệm vụ chiến đấu. Lòng hướng về quê hương Corse hơn là nước Pháp, Napolione bất chấp mệnh lệnh, cùng chị trở về Corse.

	Được tin Napolione hồi hương, Paoli tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Mối xung đột giữa hai người tuy âm thầm, ngày càng sâu sắc thêm.

	Mặc dầu Paoli được nước Pháp Cộng hoà tỏ vẻ quí mến – vì nhìn ông như một người « tử đạo » cho quyền tự do – nhưng trong tâm hồn, Paoli vẫn chỉ hướng hoàn toàn vào quê hương Corse. Ngoài ra, Paoli cũng chỉ dành cảm tình của mình cho nước Anh, vì ông không bao giờ quên được những ân huệ mà người Anh đã dành cho trong thời gian ông phải lưu vong hải ngoại.

	Napolione trái lại, vì quyền lợi cá nhân thôi thúc, lòng cậu ngày một xích dần lại gần nước Pháp hơn và xa dần quê hương Corse. Trong thâm tâm cậu nghĩ rằng, dù là quê hương, nhưng nơi đây Paoli đã vì uy tín cá nhân, giành hết ảnh hưởng trong mọi từng lớp đồng bào rồi, cậu còn mong gì vào hoài vọng trở thành một anh hùng, một lãnh tụ nữa. Trái lại ở Pháp, cậu có rất nhiều hy vọng toại nguyện. Khai thác hoàn cảnh rối loạn tiếp sau ngày vua Louis 16 bị giết, một người có tài năng lại thông minh và quả cảm như cậu, có rất nhiều cơ hội thuận lợi để tiến thân, để trở thành một trong những nhân vật xuất sắc nhứt của nền Cộng-hoà tân lập.

	Từ hai lý tưởng, hai lập trường dị biệt đó, lại liên tiếp nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra… cuộc xung đột giữa 2 người phải có ngày bùng nổ !

	Trước hết là vụ Lucien. Lucien là em ruột Napolione, một thanh niên 18 tuổi, một đảng viên nhiệt thành của đảng Cộng-hoà tại chi-bộ Toulon. Nơi đây, trước một phiên họp chi-bộ, Lucien đã kịch liệt kết án Paoli phản bội lại nền cộng-hoà Pháp.

	Việc Lucien kết án Paoli gây ra một hậu quả tức thì, khiến cho đảo Corse ngập chìm trong máu lửa.

	Như lịch sử đã ghi chép, lúc này nước Pháp đang trải qua thời kỳ buồn thảm. Liên quân Phổ và Áo từng đánh bại quân Pháp vào mùa thu năm trước, giờ đây lại đang tiến về hướng thủ đô Paris. Quốc-ước-hội (Convention) như lên cơn sốt. Trong tình trạng mọi người đang rộn lên một tấm lòng ái quốc và thiết tha với tân chế độ bồng bột như vậy, sự tố cáo của Lucien khác nào đổ dầu thêm vào đống lửa !

	- Tiêu diệt quân phản bội !… Nhiều tiếng hô hào của phái quá khích lần lượt vang lên. Trong khi đó, một số đông phải ôn hoà cũng chủ trương phải bắt nhốt ngay Paoli. Chủ trương ôn hoà này được chính quyền cách-mạng tán đồng, và liền đó lệnh câu lưu Paoli được ban bố tại Paris.

	Thế nhưng trái ngược với tình hình ở Pháp : lệnh câu lưu này được loan truyền sang tới Corse như một tiếng bom nổ. Nhứt là những thành phần ủng hộ Paoli thì vô cùng xôn xao sôi động, và hô hào đứng lên chống lại chính phủ Pháp. Trong khi đó vì, như mọi người đã biết, Napolione vốn đã có ý khuynh đảo Paoli, nên lại âm thầm ngả về phía chính phủ Pháp. Do vụ này, đã có lần Napolione bị ám sát và suýt mất mạng. Sau lần thoát chết đó, Napolione đã tìm cách lẩn tránh về Bastia hầu được các cơ quan cảnh sát của chính-quyền cộng-hòa bảo vệ.

	Thời gian sống lẩn tránh để được an ninh bản thân này đã làm cho Napolione hụt mất nhiều cơ hội tạo sự nghiệp và nêu cao danh vọng trong khi tâm hồn cậu lại như luôn bị nung đốt phải gây cho được tiếng vang !

	Một ý tưởng vụt nảy ra trong tâm trí người thanh niên giàu tham vọng : Bọn Paoli đã tìm cách đuổi người Pháp ra khỏi đảo Corse tại sao ta không nhân cơ hội này thử đương đầu với chúng nó ? Napolione tự bảo. Mặt khác, cậu lại tuyên bố với các nhà cầm quyền chính-phủ cộng-hòa rằng : Ajaccio là một thành-phố rất có lợi cho nước Pháp, nếu giao cho cậu độ vài trăm binh sĩ là cậu dư sức đánh chiếm thành phố này ! Nghe giọng nói đầy tin tưởng và quả cảm của Napolione, các nhà cầm quyền Pháp nhìn nhau như thăm dò ý kiến và ra vẻ bằng lòng. Cuối cùng nguyện vọng của cậu được chấp thuận !

	Thế là ngay sau đó, một hạm đội chiến thuyền với 400 quân, kéo buồm trực chỉ Ajaccio. Cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió, cập bến Ajaccio khá dễ dàng. Tuy nhiên, khi tất cả quân binh đang sửa soạn đổ bộ thì tình hình thay đổi thật bất lợi.

	Không như Napolione tưởng, nhân dân tại Ajacco không ủng hộ Pháp, mà ngả theo phe Paoli. Bởi vậy, khi bọn lính phòng thủ nội thành biết nhóm quân binh trẻ tuổi của Napolione dự định đánh chiếm thành thì tất cả đều nổ súng kháng cự. Trước làn mưa đạn có phần bất ngờ, Buonaparte đành phải hô quân rút lui.

	Trận tấn công như vậy là thất bại. Một số gia đình người Corse có cảm tình với Pháp cư ngụ tại Ajaccio đành phải tìm đường lánh nạn. Cùng với khoảng vài chục người thân mẫu Napolione và tất cả gia đình phải hối hả kéo nhau xuống thuyền, chèo gấp ra tới hải đội Pháp ở ngoài khơi. Thế là kể từ vụ này cho đến mãi mãi về sau, Napolione và tất cả thân thuộc đã rời bỏ đảo Corse sang Pháp, và suốt đời sống chết cho « quê hương mới » này.

	*

	Trong khi tại Corse Paoli dâng hiến quê hương mình cho người Anh 6, thì Napolione đã cùng toàn thể gia đình sang tới Toulon. Và chỉ ít lâu sau đó, cậu tái gia nhập hàng ngũ quân đội Pháp, môi trường đã giúp cậu ngày càng có cơ hội thi thố tài năng. Nhứt là nhân một chiến dịch ngắn hạn trong 3 tháng, Napolione bỗng nổi tiếng trong hàng ngũ sĩ quan quân đội Pháp.

	Tháng 7 năm 1795. Nhóm Bảo-hoàng tại Toulon liên kết với Hải-quân Đề-đốc là Trogoff nổi dậy chống lại chính phủ Đốc-chính. Căm thù tân chế độ, nhóm nổi dậy đã không ngần ngại kêu gọi sự viện trợ của các quốc gia thù địch với nước Pháp như Anh và Tây-ban-nha. Và đó là nguyên nhân chiến tranh giữa Pháp với hai quốc gia này.

	Táo bạo hơn nữa, các sĩ quan nhóm Bảo-hoàng trong hạm đội Pháp lúc này đang bỏ neo tại hải cảng Toulon đều nhứt luật tự động chuyển giao các chiến thuyền cho Tư-lệnh hạm đội Anh là Đề-đốc Hood. Kể ra đối với các sĩ quan thuộc tầng lớp Bảo-hoàng quí phái này thì hành động phản bội như vậy không phải là lạ lùng, vì họ chỉ cần biết quyền lợi riêng của họ.

	Để bình định nhóm nổi loạn, một đội quân 12.000 người dưới quyền chỉ huy của Carteaux, một sĩ quan vô danh được điều động tới ngay Toulon.

	Trong khi đội quân bình định đã bắt đầu đột nhập được vào thành phố Toulon thì ở Nice Napolione bất thần gặp được Salicetti, người cùng quê hương. Đã từng làm giám sát đại-lý tại Corse, Salicetti hiểu rất tường tận về con người Buonaparte từ tinh thần can đảm đến trí thông minh định việc. Bởi vậy, khi gặp nhau, sau vài câu chào hỏi thường tình, Salicette thành thực bày tỏ lòng mình với Buonaparte :

	- Theo tôi, chỉ huy các đội quân chính phủ cộng-hòa chúng ta phải là những sĩ quan như anh mới được. Này ! Tôi nhận thấy hiện đang có một chức vụ rất phù hợp với tài năng của anh. Vì mới gần đây ông Dammartin chỉ huy pháo đội thuộc quân đoàn Toulon đã bị thương khá nặng trong trận chiến tại eo núi Ollioules. Hiện quân đội chúng ta đang thiếu những cấp chỉ huy có khả năng như anh. Vậy anh nên đi nhận lấy nhiệm vụ thay thế Dammartin.

	Cám ơn lòng tốt, và từ biệt bạn, Bounaprte liền tức tốc lên đường tới Toulon nhận nhiệm vụ mới.

	Ngay trong những phút đầu tiên quan sát tình hình trận chiến, Buonaparte đã tìm hiểu được lý do tại sao đội quân cộng-hòa không thể tiến nhanh được. Dưới nhãn quang Buonaparte, viên tướng vô danh Carteaux quả thật quá tấm thường : xuất thân là một họa-sĩ, và tuy có can đảm, nhưng ông ta tỏ ra không có một chút khả năng nào về quân sự. Thêm nữa, đội quân Cộng-hòa tuy có tinh thần chiến đấu ít nhiều, nhưng về kỷ luật lại rất kém. Sau hết, về trang bị, thật quá thiếu thốn : cả đội quân đang lãnh nhiệm vụ tấn công vào một lực lượng địch hùng hậu như vậy mà chỉ có 4 khẩu trọng pháo và 2 súng cối.

	Nghiên cứu tình hình trận địa, nắm vững các yếu tố trận chiến, Buonaparte rất vui mừng vì nhận thấy trong trận tấn công này cậu có cơ hội thuận lợi để trổ tài với các thượng cấp đang lưu tâm theo dõi. Với quyền hành chỉ huy trong tay, Buonaparte cho lệnh áp dụng ngay một kế hoạch tấn công có thể nói là kỳ diệu.

	Thiếu trọng pháo ? Buonaparte hạ lệnh phải cấp tốc tự cung tự cấp cho đủ nhu cầu ! Cậu ra lệnh trưng dụng tất cả trọng pháo hiện đang có tại các công binh xưởng gần nhứt. Và chỉ trong vòng tháng rưởi, vị chỉ huy cương đoán này đã nâng số trang bị về trọng pháo lên 15 khẩu.

	Dù vậy, về phía địch quân, vị trí phòng ngự của chúng khá kiên cố, vì đóng ngay trên một bán đảo kéo dài và chẽn ngang đường vào hải cảng. Đã thế, quân Anh lại cho tổ chức rất nhiều đường hầm và công sự chiến đấu, gia tăng quân số đến 3.000 người, với 42 khẩu trọng liên. Nhưng với trí phán đoán mẫn tiệp, Buonaparte thấy ngay vấn đề : chiếm cho được các vị trí tiền đồn phòng ngự đó thật là khó, nhưng nếu thanh toán xong thì địch quân Anh ở Toulon coi như đã phải đầu hàng. Nghĩ vậy, Buonaparte liền đem bàn với Carteaux, nhưng viên chỉ huy nầy không đồng ý. Thế là cuộc tấn công bao vây Toulon phải kéo dài mãi cho tới khi tướng Dugommier – viên tướng dồi dào tài năng và kinh nghiệm được lệnh tới thay thế Carteaux. Từ đây, cuộc diện đổi thay hẳn.

	Chỉ trong ít hôm, tướng Dugommier đã tái lập kỷ luật sắt trong quân ngũ, nhứt là biết rõ tài năng của Buonaparte, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào viên chỉ huy trẻ tuổi này.

	Một số nhà chép sử thường viết rằng chính Buonaparte đã một mình dự thảo kế hoạch tối hậu tấn công Toulon. Nhưng điều này không chắc đúng thật. Vì theo một số sử liệu khác thì tướng Dugommier, sau khi nắm vững tình hình, quan sát thế trận, cũng đã có những ý nghĩ như Buonaparte, và cũng chính ông đã tự mình dự thảo một số kế hoạch tấn công tương tự như của Buonaparte. Cuối cùng, sự phối hợp hai kế hoạch tấn công nầy được Hội-đồng chấp chính duyệt y.

	Đồng thời với tướng Dugommier lên đường nhận nhiệm vụ, nhiều lực lượng viện quân cộng-hòa cũng lần lượt được gởi đến Toulon, nâng tổng số đạo quân đang bao vây tại đây lên 40.000 người, thật là một lực lượng khá hùng hậu ở đương thời ! Thế nhưng, nếu số binh sĩ được tăng viện đông đảo như vậy thì về sĩ quan pháo binh lại chỉ có thêm một người : tướng Jean de Teil. Trong hoàn cảnh đó Buonaparte trở thành một sĩ quan pháo binh rất cần thiết.

	Biết rõ trách nhiệm nặng nề đang đặt lên đôi vai trẻ trung của Napolione, tướng Dugommier đã nói với cậu một câu thật ý nghĩa. Nhân một hôm đang cùng nhau dùng bữa, người bồi bàn đem lên món « óc heo chưng », tướng Dugommier vừa cười vừa chỉ vào món ăn, nói với Napolione : 

	- Này ! Món này đang rất cần thiết đối với anh !

	Hiểu rõ dụng ý của thượng cấp, nhưng cũng muốn nhân dịp này chứng tỏ tài trí của mình, Napolione cười vui vẻ :

	- Đa tạ Thiếu tướng Tư-lệnh, tôi cũng nghĩ như vậy !

	Theo kế hoạch dự trù, quân cộng-hòa phải tiến chiếm cho được cảng Toulon trước mùa đông năm đó. Bởi vậy ngay từ trận chiến mở màn, Buonaparte hạ lệnh cho pháo binh liên tiếp chụp bão lửa lên vị trí tiền đồn Mulgrave của địch. Mặt khác để nhanh chóng hủy diệt công sự chiến đấu của địch, Buonaparte hạ lệnh thiết trí một hàng trọng pháo ngay trong tầm hỏa lực của quân Anh. Biết như vậy là rất nguy hiểm, nhưng nhu cầu chiến đấu buộc không thể làm khác hơn được. Và quả như Buonaparte tiên liệu, một cổ trong hàng rào trọng pháo này – cổ trọng pháo của nhóm cảm tử quân – ngay từ những phút đầu tiên đã nằm chịu trận dưới những làn đạn đại bác từ dưới chiến thuyền Anh bắn lên như quét đi quét lại không ngớt. Trong tình thế sống chết khó phân định này, một số cảm-tử-quân đã tỏ ra nao núng. Buonaparte liền tức tốc rời vị trí chỉ huy, chạy nhanh tới một khẩu pháo, tự tay bắn luôn mấy phát. Bị xúc động mạnh trước phong độ của vị chỉ huy trẻ tuổi hào hùng, ý thức danh dự và lòng mến phục vụt bừng dậy trong lòng, nhóm cảm tử quân thay đổi hẳn nét mặt. Tất cả nối tiếp nhau rời khỏi các hầm hố ẩn núp, chạy như tên bắn tới vị trí của mình, tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu…

	Bị bão lửa trọng pháo liên tiếp chụp lên đầu quá lâu, quân phòng thủ bắt đầu xao xuyến tinh thần. Biết rõ địch tình, tướng Dugommier bồi tiếp trận đòn thứ hai : ông hạ lệnh cho 7.000 bộ-binh mở cuộc xung phong bằng súng cá nhân và lựu đạn.

	Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt.

	3.000 quân Anh phòng thủ tại tiền đồn Mulgrave cũng chiến đấu dũng cảm vô cùng. Xác quân tấn công ngã xuống đã chất thành đống trước các công sự chiến đấu. Dù vậy, khả năng đối kháng của quân Anh đuối dần và trở thành rời rạc lẻ tẻ trước từng đợt quân Pháp xung phong ào ạt. Tới ngày 17 tháng chạp, căn cứ Mulgrave đã nằm dưới sự kiểm soát của đoàn quân chiến thắng. Từ lúc này quân Anh ngày một suy yếu, vừa chiến đấu vừa tháo lui lần lượt từ vị trí nầy đến vị trí khác ; trận tuyến thu hẹp dần, cho tới ngày phải bỏ Toulon mà chạy.

	Thế là sau ngót 4 tháng đem hết tim óc làm việc, Buonaparte đã cùng với đoàn quân chiến thắng vào làm chủ hải cảng Toulon, đem thắng lợi đầu tiên về cho phe cách-mạng.

	Hôm đó là buổi sáng, một buổi sáng đẹp trời, ngày 19-12-1795.

	Chiến thắng vẻ vang nầy đã tạo nên một hệ quả rất lớn lao tại thủ đô Paris. Nhóm Bảo-hoàng nổi loạn như bị tan rã mất một phần lớn lực lượng, vì mất Toulon là mất một pháo đài vững chắc nhứt.

	Riêng Buonaparte, sau chiến công vẻ vang này, cậu như đang từ trong bóng tối bước ra ánh sáng trong đẹp. Chàng thanh niên Corse mới ngày nào nhận nhiệm vụ gia nhập đoàn quân đi vây hãm Toulon là một Đại-úy tầm thường, thì sau ngày chiến thắng Toulon, đã hãnh diện trong bộ quân phục Thiếu-tướng !

	
III. ÁNH SAO ĐẦU TIÊN

	Tháng 6 năm 1795.

	*

	CHỦ NHÂN KHÁCH SẠN HOTEL de la Liberté – một khách sạn nhỏ xíu ở đường Montmartre – tỏ ra rất bực mình vì phải đón tiếp một người Corse mà theo kinh nghiệm nghề nghiệp của ông, thật là một người khách quá tồi tệ.

	Dáng người gầy ốm, da mặt vàng bệch, đầu tóc rối bù phủ xuống ngang vai, y phục rách xơ xác… hiện thân của sự nghèo nàn cùng cực !

	Chưa hết bực mình và ngạc nhiên về phong độ của khách, chủ nhân khách sạn lại càng ngạc nhiên bội phần khi thấy khách ghi vào sổ trú ngụ như sau :

	Napolione Buonaparte

	Nguyên Thiếu-tướng trong đội quân viễn chinh tại Ý.

	Nhìn theo vị khách đi về phòng riêng, chủ nhân khách sạn tưởng như mình đang trong giấc mộng. Vì ông không thể nào tưởng tượng được ngay giữa thủ đô Paris này lại có thể xảy ra một sự kiện kỳ dị như thế !

	Nhưng đây là sự thật. Vì người khách tồi tệ chính là Buonaparte. Câu chuyện khá ly kỳ.

	Số là ngày 9-4 năm này – 1795 – viên sĩ quan đã từng chiến thắng quân Anh tại hải cảng Toulon được lệnh thuyên chuyển đi chiến đấu tại quân khu phía tây, tức là quân đoàn Vendée, nơi đây nhóm Bảo-hoàng đang liên kết với quân chống tân chế độ gây nên nhiều vụ bạo động.

	Dù nhiệm-vụ-lệnh ghi là « tướng chỉ huy pháo binh » Buonaparte coi việc thuyên chuyển này như là một sự kiện làm giảm thanh danh mình. Vì thế ông tức giận vô cùng, và đã từ chối không thèm nhận nhiệm vụ. Thật là một hiện tượng khá kỳ quặc đối với một cấp chỉ huy quân sự thời chiến !

	Xem thường nhiệm-vụ-lệnh, Napolione thay vì tới Vendée trình diện cấp chỉ huy tối cao là tướng Hoche, lại bỏ tới Paris. Đã mấy tuần nay Napolione cố sức vận động hết chỗ này đến chỗ khác để hủy bỏ lệnh thuyên chuyển, nhưng rút cuộc mọi nỗ lực đều vô hiệu, trong khi tiền túi lại cạn dần, Napolione đâm ra túng thiếu khổ sở. Sau cùng, may mắn ông được thượng cấp chấp thuận cho vào làm việc tại cơ quan phụ trách việc ấn hành và nghiên cứu các bản đồ quân sự. Nhưng dù nhiệm vụ có phần vinh quang – vì đây là một trong những cơ quan đầu não của quân đội – Napolione vẫn không thấy có gì hứng thú. Với con người nhiều tham vọng đó, đây không phải là đất dụng võ, khả dĩ có cơ hội thuận lợi để tạo thành tích vang danh với đời ! Chán nản, Napolione sửa soạn xin thuyên chuyển đi chỗ khác, thì vừa gặp lúc chính-phủ Thổ-nhĩ-kỳ yêu cầu chính-phủ Pháp gởi sang Thổ một số sĩ quan chuyên môn việc huấn luyện và tổ chức ngành pháo binh của Thổ. Được chỉ định làm trưởng đoàn nhóm sĩ quan chuyên viên này, Napolione rất vui vẻ, và yên tâm chờ đợi quyết định tối hậu của chính-phủ. Nhưng cũng trong thời gian này dư luận rất ngạc nhiên về đời sống tình cảm của viên sĩ quan trẻ tuổi. Trong những câu chuyện tâm tình cá nhân với những người quen thân, Napolione thường cho thấy một khát vọng yêu đương, và người thanh niên 26 tuổi đó, dường như đang băn khoăn rất nhiều về câu chuyện lập gia đình. Cậu nhận xét hết cô này đến cô nọ trong số bạn gái, và để ý đặc biệt đến Désirée Clary ái nữ của một chủ hãng sản xuất xà-bong ở Marseille, vì trước đó người chị của Clary đã kết hôn với Joseph. Napolione tự nhủ thầm : anh ta đã lấy được chị Clary làm vợ, thì Clary lẽ nào lại không thể làm vợ ta ! Sự thật thì cậu cũng dành được tình yêu đặc biệt sâu đậm của cô nhân tình bé nhỏ 16 tuổi này, vì đã có lần Clary viết cho cậu những dòng thắm thiết :

	« …hẳn anh cũng đã rõ lòng em yêu anh đến mức nào ! Mặc dầu hai ta chưa một lần ngỏ cho nhau những lời yêu thương nồng cháy. Thời gian dù xa vời, không gian dù ngăn cách, lòng em vẫn mãi mãi hướng về anh, ở bên anh, vì anh ơi ! Em đã tự nguyện trao trọn trái tim cho người mà đời em không thể nào thiếu được nữa… »

	Việc tiến tới hôn nhân như vậy là chỉ còn tùy ở Napolione. Lòng vui như mở hội, cậu liền vội vàng viết thơ cho Joseph để nhờ anh thăm dò gia đình nhạc-gia, hầu chóng kết thúc cuộc lương duyên hạnh phúc này. Trong khi chờ đợi, Napolione cảm thấy yêu đời lạ ! Danh vọng, Tình yêu… Thượng-đế thật đã dành cho chàng nhiều ân huệ…

	Ngờ đâu ! Khi nhận thơ phúc đáp của anh, cậu như người mất hồn. Lá thơ trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không biết. Nhưng ! Chỉ trong giây lát, cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Người thanh niên đó lần đầu tiên trong đời bị va chạm tự ái, thản nhiên lòng tự nhủ lòng : « Ăn thua gì ! Nếu gia đình Clary không muốn ta làm rể, nếu ta không lấy được Clary thì cũng có sao đâu, còn thiếu gì đàn bà ở đời này ! » Nói thì nói vậy, nhưng tim Napolione không khỏi đau nhói khi nhớ lại mối cảm tình chân thật và thiết tha đằm thắm của Clary những ngày qua !

	Như để cố tìm lãng quên mối tình đầu tan vỡ này, Napolione – con người vốn giàu nghị lực và quả cảm – bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng về tình duyên. Mà lạ thật : cậu tự bảo sẽ lấy bất cứ người đàn bà nào làm vợ ! Thật người ta không thể nào hiểu nổi cái tâm lý sôi bổng về lập gia đình của cậu được : và nhứt là càng sửng sốt hơn khi những trường hợp sau đây xảy ra : 

	Bà Lotitia – thân mẫu Napolione – có một người bạn gái tên là « bà » Permon. Bà này tuy ít tuổi hơn bà Lotitia, nhưng cũng đã đứng tuổi, lại góa chồng và đang sống với một đàn con. Vậy mà thật là ngộ nghĩnh : Napolioen dám ngỏ lời xin cầu hôn ! Dĩ nhiên, sau một phút sửng sốt trước tâm trạng kỳ dị của đứa con trai bạn, bà Permon bình tĩnh nhưng tỏ ra rất cương quyết, khước từ lời thỉnh cầu của Napolione…

	Thản nhiên như không chuyện gì xảy ra, Napolione lại tới cầu hôn với một góa phụ khác là bà Mme de la Boucharderie, một góa phụ đáng tuổi mẹ ! Thấy một thanh niên hào hoa tới cầu hôn, bà Boucharderie bỗng cảm thấy vui và lòng như trẻ lại, nhưng sực tỉnh trước thực tế của cuộc đời… với vai vế « mẹ với con », bà đã phải dùng những lời dịu dàng nói với Napolione, khuyên chàng chấm dứt những cảm nghĩ về hôn nhân ngộ nghĩnh và kỳ dị này.

	Trong khi Napolione đang đuổi theo những cuộc tình duyên kỳ dị như vậy thì việc cậu cầm đầu một phái đoàn sĩ quan chuyên viên sang giúp Thổ-nhĩ-kỳ được chính phủ Pháp chấp thuận. Ai cũng tưởng như thế là Napolione đã toại nguyện, và chàng sẽ hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ, chấm dứt các trò chơi ái tình kỳ quặc. Nhưng rồi một lần nữa, người ta lại phải ngạc nhiên trước thái độ chần chừ của Napolione : cậu không muốn đi nữa, vì dường như cậu linh cảm thời vận hanh thông đã đến với cậu, rất gần.

	Mà thật thế. Một cuộc khủng khoảng chính-trị khá trầm trọng đang diễn ra trên đất nước Pháp. Sau vụ xử tử nhà độc tài Robespierre lãnh tụ số một của nhóm Jacobins 7, nhóm Bảo-hoàng cảm thấy như thời cơ thuận lợi đến với họ. Từ cảm nghĩ – dù là chủ quan – họ bắt đầu hành động thật sự. Nhiều cuộc nổi dậy nhằm thanh toán phe Jacosbins đã xảy ra khắp nơi tại các địa phương, và đều do họ chủ trương. Càng lộng hành hơn, họ đang mưu toan một cuộc bạo động ngay giữa thủ đô Paris, nhằm thanh toán các phe phái đối lập, và nhứt là hầu lật đổ chính-phủ Cộng-hòa tân lập.

	Kể ra kế hoạch bạo động này không phải không thể thành công được. Lý do vì từ sau ngày lên nắm chánh quyền 27-7-1794 (9 Thermidor), nhóm Cộng hòa với chủ trương « cực ôn hòa » đã tỏ ra quá yếu kém, phe Bảo-hoàng ở Paris mới dựa vào lý do đó, và nhân danh là thành phần « vệ bình quốc gia » tiếp tục võ trang cho phe mình. Trong khi đó thì từng lớp thợ thuyền dù kiên quyết ủng hộ tân chế độ, lại vừa bị tước mất vũ trang vì những lý do chính-trị phức tạp khác.

	Ngày 4-10-1794 (tức 12 Vendémiaire năm thứ tư sau cách-mạng) qua một vài sự kiện cho thấy phe Bảo-hoàng đang âm mưu một cuộc bạo động, chính-phủ Cộng-hòa liền tức tốc quyết định ủy nhiệm tướng Menou mở cuộc hành quân chặn đứng cuộc manh động đó.

	Nhưng ! Menou là một người quá nhu nhược. Thay vì thẳng tay tảo thanh nhóm bạo động, ông ta lại tìm cách thương thuyết với phe Bảo-hoàng, để rồi về sau phải vừa đánh vừa rút lui trước sức tấn công của đối địch !

	Thế là chánh-phủ Cộng-hòa lâm nguy ! Nhóm Bảo-hoàng tự thấy lực lượng đã khá mạnh, bắt đầu mở thế tấn công vào thành trì cách mạng. Dưới quyền chỉ huy của tướng Danican, quân Bảo-hoàng tiến chiến cầu Pont-Neuf. Dư luận nhân dân bắt đầu xôn xao vì nhận thấy Quốc-ước-hội (Convention) sẽ không khỏi tan rã. Vì để chống cự, quân cách mạng chỉ có một số quân không quá 5.000 người, trong khi nhóm Bảo-hoàng khởi loạn lại có trên 20.000 binh sĩ. Trước nguy cơ ấy, Chính-phủ Cộng-hòa liền quyết định phải khẩn cấp giao quyền chỉ huy quân-đoàn thủ-đô Paris cho một tướng nào vừa đủ tài năng vừa cương quyết. Nhưng tìm ai bây giờ !

	Barras ! Phải rồi Barras, vị tướng đã hơn một lần chứng tỏ tính cương quyết trong những lần xung đột với phe Robespierre, và cuối cùng đã giúp cho Quốc-ước-hội chiến thắng phe nhóm này. Thế là con người võ biền kiêm chính-trị gia đắc thời này đã nhờ tính cương quyết mà được bổ nhiệm làm tướng tư-lệnh quân đoàn thủ-đô Paris, kiêm tư lệnh các lực lượng Nội-vệ.

	Ngay từ phút đầu tiên Barras đã nghĩ tới việc thành lập một bộ tham mưu thật hùng hậu gồm toàn chuyên viên giàu kinh nghiệm về chiến tranh. Thế là nhóm sĩ quan Jacobins, nhứt là Buonaparte liền được triệu dụng.

	Đáp lại lệnh triệu dụng, Napolione đã đến với Barras với vẻ mặt không mấy nhiệt thành. Nhưng làm như không biết gì, Barras vẫn nói cho cậu biết cậu sẽ là tư lệnh phó bên cạnh ông, chỉ huy quân đoàn Thủ-đô Paris, và các lực lượng Nội-vệ.

	Nghe nói vậy, Napolione vẫn nín thinh. Trong thâm tâm cậu loại chiến tranh « đường phố » này chắc gì đã tạo được cơ hội hầu cậu chứng tỏ tài năng, nêu cao danh vọng !

	Không muốn kéo dài giây phút im lặng kém cảm thông này với người phụ tá mà mình đã lựa chọn, Barras giọng sắc, gọn :

	- Tôi dành cho Thiếu-tướng 3 phút suy nghĩ đó !

	Buonaparte cúi đầu. Bỗng cậu ngửng lên, giọng trang trọng quả quyết :

	- Tôi xin nhận ! Nhưng với điều kiện tôi chỉ « tra gươm vào vỏ » chừng nào trật tự và an ninh công cộng được lập lại !

	Hiểu ngay ý sĩ quan phụ-tá, và thấy rất hợp với định kiến của mình, Barras gật đầu chấp nhận điều kiện. Thế là Buonaparte bắt tay vào nhiệm vụ.

	Trên đường vào thủ đô Paris, tại vùng đồng bằng Sablons có một căn cứ pháo binh khá quan trọng. Nếu để nhóm khởi loạn Bảo-hoàng chiếm được căn cứ này và sử dụng số trọng pháo trong căn cứ, chắc chắn họ sẽ giành được một ưu thế quân sự trội hẳn hơn quân cách-mạng. Phải lập tức tới làm chủ tình hình tại đó. Nghĩ vậy, Napolione liền lựa chọn và giao nhiệm vụ cho một trong đám sĩ quan thượng cấp. Đó là Murat, một sĩ quan 24 tuổi, với phong độ cương quyết hào hùng, đôi mắt xanh trong đầy vẻ yêu đời và dường như không bao giờ biết sợ hãi. Với Murat chính đêm này – đêm 12 rạng 13 Vendémiaire (tức 4 rạng sáng 5-10-1794) – đánh dấu cuộc đời chính-trị kỳ dị của chàng, từ những ngày còn là quân nhân tầm thường tới khi bước lên ngôi chúa tể một nước. 8

	Nhận mệnh lệnh của cấp chỉ huy, Murat tức tốc lên đường thi hành nhiệm vụ.

	Dẫn đầu một trung đội kỵ binh, chàng phóng ngay tới căn cứ Sablons. Quả đúng như Napolione đã tiên liệu : một toán khá đông quân Bảo-hoàng đã xâm nhập vào căn cứ, và đang ra sức vận chuyển để mang đi các cỗ trọng pháo.

	- Hãy tuốt gươm ra ! Vừa trông thấy toán quân khởi loạn, Murat hô vang, vừa chạy như tên bắn vào đám địch quân.

	Bị tấn công bất ngờ, địch quân kinh hãi không dám phản ứng xô nhau chạy trốn. Thế là trong nháy mắt cả 40 khẩu trọng pháo tại căn cứ đều được buộc vào đoàn ngựa ; dưới sự chỉ huy của Murat, toán kỵ binh lại thong thả quay trở về điện Tuileries, nạp cho chánh quyền cách-mạng số « chiến lợi phẩm » đầu tiên.

	Nhưng ngay vào xế chiều hôm đó, phe Bảo-hoàng lại mở cuộc tấn công. Đoàn quân khởi loạn đông đảo dưới sự chỉ huy của tướng Danican tràn vào phố Saint-Honoré, và trong khí thế như đã thắng trận, ùn ùn kéo tới Thánh-đường Saint-Roch. Bất thần, họ gặp quân Cách-mạng. Cuộc xung đột tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng không kém phần dữ dội.

	Quân Cách-mạng được lệnh chỉ khai hỏa khi địch quân mở cuộc tấn công trước. Bởi vậy quân hai bên dù đối diện cách nhau không bao xa, vẫn chỉ thủ thế, không bên nào khai hỏa. Bất thình lình một tiếng súng nổ. Từ trên cửa sổ một ngôi nhà dọc đường phố, một kẻ vô danh bắn sang phía quân Bảo-hoàng !

	Tình thần vốn đã căng thẳng, phe quân nổi loạn không còn kịp phán đoán thực hư khi nghe tiếng súng nổ. Thế là họ bắt đầu khai hỏa, đạn như mưa vãi. Quân Cách-mạng dưới sự chỉ huy của Napolione buộc phải đáp lại : một tiếng trọng pháo nổ vang ! Bão lửa chụp lên đầu quân khởi loạn. Hỗn loạn bắt đầu diễn ra, và không bao lâu, cả bọn tìm đường tháo chạy, để lại trên trận địa một số tử thương và bị thương khá nhiều ; tiếng kêu rên nghe thật thảm thiết. 9

	Lòng hân hoan vì chiến thắng, tương lai vinh quang như đang mở rộng trước Napolione… Nhưng cậu không thể tưởng tượng được rằng một phẩn thưởng quá to lớn và bất ngờ đã đến với cậu : Ngày 26-10, nghĩa là chỉ lối một tuần sau, cậu được vinh thăng tướng Tổng-tư-lệnh các lực lượng Nội-vệ của quân cách-mạng.

	Năm này Napolione vừa đúng 26 tuổi.

	
IV. JOSEPHINE !

	THANH TOÁN XONG nhóm Danton ôn hòa chống khủng bố và nhóm Hebert « cuồng dại » bạo động đã gây hậu quả tai hại khá nhiều, Robespierre hoàn toàn nắm hết mọi quyền hành trong tay. Nhưng với Robespierre, một chính sách « đại khủng bố » lại được thi hành, vì ông cho rằng trong tình trạng rối loạn cùng cực, chỉ có đại khủng bố mới hòng củng cố được chính quyền cách-mạng. Chính sách này làm cho các phe đối lập – nhóm Girondins và nhóm Bảo-hoàng – liều chết âm mưu lật đổ Robespierre. Ngày 27-7-1794 (tức 9 Thermidor), khi Robespierre đang diễn thuyết trước Quốc-hội, một nhóm đối lập đột nhập la ó và tìm cách bắt Robespierre được cứu thoát đưa về Tòa Thị-sảnh, nhưng đến đêm cũng bị bắt, và ngay trong buổi chiều hôm sau bị đem ra hành quyết cùng một số đồng chí.

	Cái chết của Robespierre đã làm cho một số người ở Paris vui thích vô cùng. Vì con người anh hùng được quần chúng nhân dân kính mến như thân hữu đó lại là kẻ thù ghê gớm vô cùng đối với bọn đục nước buông câu, bọn chủ nhân ngân hàng, buôn lậu khí giới, bọn lũng đoạn kinh-tế…

	Bởi vậy, sau khi tin Robespierre được ban ra, bọn chúng như mở cờ trong bụng, liên tiếp tổ chức ăn chơi đàng điếm, khôi phục nếp sống phù hoa sa đọa của bọn quí phái, vương giả ngày xưa. Phụ họa với bọn tài phiệt này, bọn chính khách nửa mùa xu thời như loại Tallien và Barras, bọn quí phái thất cơ, cũng a dua chạy theo loại « quan cách-mạng » hòng kiếm chác tí lợi quyền, danh vọng.

	Về phần Napolione, tuy không thích tình trạng sa đọa ấy, nhưng khát vọng nổi danh vẫn luôn luôn sôi bỏng trong tâm hồn. Vì thế, không bao lâu trước ngày thảm kịch « 13 Vendémiaire » xảy ra cậu đã khéo léo tìm cơ hội để nhập bọn, làm quen với khá nhiều mệnh phụ phu nhân, hoặc hạng « quan cách-mạng ». Trước hết, cậu kết thân với Barras, nhờ Barras đem tới giới thiệu với một người bạn gái khá thân của ông ta. Bà này tên là Thérèse Tallien, tục danh « Notre-Dame de Thermidor », một mệnh phụ chẳng những nổi danh về nhan sắc, còn là mục tiêu đàm luận của quần chúng về lối ăn chơi hoang phí và trác táng.

	Trong những ngày đầu lân la vào ra tại ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này, Napolione rất e dè, và đôi khi vẻ mặt ngây ngô thật đáng thương hại ! Trông dáng dấp của cậu người ta có cảm tưởng là một gã thất cơ tới xin xỏ điều gì hơn là một vị tân khách hào hoa lịch sự ! Thấy vừa buồn cười vừa thương hại, bà Thérésia mới tới bên bắt chuyện và giới thiệu với các chị em bạn.

	Kể ra tới lúc này dù Napolione đã từng lăn lộn trong cuộc đời binh nghiệp, trải qua những ngày vào sinh ra tử nhưng đối với thế giới đàn bà, cậu vẫn còn quá nghèo nàn kinh nghiệm. Có thể nói, cái mà người đời gọi là nghệ thuật chinh phục trái tim giai nhân, cậu chưa hiểu biết một tí gì. Tệ hơn nữa, mỗi lần đối diện với người đẹp, cậu chỉ ngồi thộn mặt ra, hoặc nếu không lúng túng từ ngôn ngữ tới cử chỉ thì lại « lập nghiêm » trông thật vô duyên lạ !

	Vậy mà chẳng bao lâu, trong số mệnh phụ phu nhân bạn gái bà Tallien, Napolione đã để ý tới một người : bà Mme de Beauharnais 10. Dáng người tầm thước mảnh mai, màu da trắng hơi xanh – một vẻ trắng xanh quí phái – cặp mắt bồ câu mỗi khi nhìn ai thì như vuốt ve trìu mến ; người đàn bà lối ngoài 30 tuổi này rõ là mẫu người quí phái của thủ-đô Paris. Vẻ đài các diễm lệ của bà ngay từ phút đầu đã làm cho trái tim « non » của Napolione rung động. Kể ra cũng không có gì khó hiểu. Ngoài nhan sắc « hợp nhãn », nghệ thuật nói chuyện của bà cũng rất cao. Trong khi các bạn gái khác chỉ huyên thiên về câu chuyện không đâu, nghe chán phèo đến đau đầu nhức óc, thì Joséphine de Beauharnais tìm cách lân la tới Napolione và hỏi han cậu rất thân mật. Khôn khéo hơn nữa, bà luôn miệng nhắc lại và đề cao các chiến thắng của Napolione. Được một giai nhân – dù là mệnh phụ – chiếu cố, lại được nghe từ miệng giai nhân những lời ngợi khen như mật rót vào tai… chàng thanh niên Corse, vốn sôi máu anh hùng, có cảm tưởng nàng đang tôn thờ kính yêu mình như thần tượng ! Đã từ lâu khao khát ve vuốt nuông chiều, giờ đây đối diện với Mme de Beauharnais Napolione thấy rạo rực cả tâm hồn !

	Riêng Joséphine, khi bà biết con « chim trắng mỏ » đã vào tròng, bà càng tìm mọi cách để làm cho Napolione say mê mệt trước nhan sắc lộng lẫy và vẻ lịch sự đài các của mình ; nhứt là càng tỏ cho cậu trai si tình này biết uy thế của mình trong các giới chính quyền cũng như quân đội. Thật ra lúc này đối với Joséphine, cái trò chơi quái ác này không có một dụng ý nào ngoài việc khai thác ngọn lửa tình yêu đam mê của một thanh niên ngây dại, để thỏa mãn lòng tự kiêu của mình, của một mệnh-phụ đã có hai con !

	Nhưng việc đời có ai học được chữ « ngờ » !

	Trong khi Joséphine đang đuổi theo trò chơi ái tình « ích kỷ » đó thì thảm kịch « 13 Vendémiaire » xảy ra.

	Mới đầu hôm sớm mai, từ một sĩ quan vô danh lại đang thất thế, Napolione bỗng trở nên một nhân vật quan trọng trước công luận, mà bọn mưu lợi danh không ngớt tìm tới bu quanh.

	Cũng không khác hơn bọn này, Joséphine bắt đầu nhìn « người tình » với một nhãn quang « mới » khác hẳn. Và để khỏi mất thời cơ, bà liền gởi cho Buonaparte những lời thơ thật dịu dàng, khôn khéo :

	« …Anh không còn tới thăm một người bạn gái đang hết lòng yêu anh. Anh đã thật sự bỏ rơi bạn lòng rồi ! Thật buồn biết bao, vì nàng không bao giờ quên anh được nữa !

	« Ngày mai nhé ! ngày mai em đợi anh tới, chúng ta cùng dùng bữa với nhau anh nhé ! vì em rất cần gặp anh để tâm sự, nhứt là câu chuyện tâm sự của đôi ta lại có rất nhiều điều quan hệ đến cuộc đời của anh…

	« Thôi nhé ! Hôn anh thật nhiều !… »

	Không hay biết tí gì về dã tâm của Joséphine, Napolione hăm hở và rất sung sướng tiếp tục thân mật đi lại với « nàng ». Sẵn tiền bạc trong tay nhờ giữ chức vụ quan trọng, Napolione chẳng những không ngại ngùng mà còn tỏ ra vô cùng hãnh diện và vui thích trao cho Joséphine những số tiền kếch sù mỗi lần nàng cần ăn chơi hoặc mua sắm thả cửa. Hơn thế nữa, Napolione còn mua riêng cho nàng cả một ngôi biệt thự nguy nga tại phố Chantereine.

	Mê mẩn với hương vị ái tình, Buonaparte xem cuộc tình duyên với Joséphine như một « chiến thắng » của đời mình, và chỉ sợ vuột mất khỏi tầm tay. Bởi vậy cậu càng hối thúc Joséphine tiến tới hôn lễ hầu được trọn vẹn sống trong hạnh phúc yêu đương. Joséphine lại nghĩ khác : biết đâu mai kia anh chàng này lại sẽ bị cho ra rìa ?… Thật là bội bạc ! Nhưng chính ý nghĩ đó là động cơ đã khiến cho người đàn bà hiện thân của vật dục này tìm cách lần lừa, không muốn vội vàng gắn liền cuộc đời mình với Napolione. Cho đến hôm ra trước Tòa Thị-Sảnh để cùng ký vào tờ hôn-khế, một lần nữa, Joséphine lại tỏ ra không mấy háo hức nhiệt thành.

	Hiểu thấu đáy lòng Joséphine, Chưởng-khế Raguideau nhân một lúc Napolione đi ra ngoài, hỏi nhỏ nàng :

	- Thưa bà, không hiểu sao bà lại quá vội vàng lập lại cuộc đời, nhứt là với viên sĩ quan tầm thường vô danh này. Theo tôi tưởng, Raguideau giọng thân mật hơn, chắc chắn bà sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều, nếu làm bạn với bất cứ một nhà đại kinh doanh nào chuyên đấu thầu cung cấp cho quân đội.

	Câu nói « phá đám » của viên Chưởng-khế Raguideau làm cho Joséphine đâm ra nghĩ ngợi. Nàng hạ thấp giọng :

	- Ông tin chắc rằng tướng Buonaparte… ? Joséphine chưa kịp nói dứt câu với Raguideau thì ngay lúc đó Napolione trở vào.

	Từ phòng bên cạnh, cậu đã nghe hết câu chuyện thầm lén của hai người. Làm vẻ như không có việc gì, Napolione thản nhiên tới trước mặt Chưởng-khế Raguideau :

	- Ngài Chưởng-khế à, thành thực mà nói, tôi rất phục tài ngài, giọng Napolione lạnh lùng hơn, ít ra ở ngài tôi còn thấy được trong cái xã-hội này một nhà chuyên môn thiện nghệ ! Chưởng-khế Raguideau chưa kịp có phản ứng thì Napolione đã quay về phía vị hôn thê, mỉm cười :

	- Em yêu ! quả thật em có số thanh nhàn. Anh không ngờ những thân chủ như em lại được ngài Chưởng-khế hết lòng chiếu cố như vậy ! Chưa chừng một lúc nào đó, anh lại sẽ phải nhờ đến tài nghệ của ngài.

	Nụ cười nửa miệng cùng những lời mỉa mai của Napolione như xoáy sâu vào mặc cảm « bội tình » của Joséphine. Nàng im bặt, ngoan ngoãn cầm bút ký vào tờ hôn-khế. Và thế là ngày hôm sau, tại tòa Thị-sảnh quận nhì, cuộc hôn nhân giữa nàng với Napolione chính thức được hợp pháp hóa.

	Dù đã nên vợ nên chồng, Napolione đâu có được, hay nói cho đúng hơn đâu có chịu yên phận sống cuộc đời hạnh phúc bên Joséphine. Cưới nhau ngày 9-3-1796, thì ngày 11 Napolione đã lên đường ra đơn vị, ái tình dù có say đắm đến mức nào đi nữa cũng chỉ là thứ yếu. Khát vọng quyền uy và vinh quang cá nhân bao giờ cũng như ngự trị ở ngôi cao tột đỉnh trong tâm hồn người thanh niên nhiều tham vọng đó.

	Cuộc chia ly dù bận bịu vấn vương, lòng Napolione đã quyết. Cậu sửa soạn hành trang lên đường ngay để kịp ra đơn-vị nhận sứ mạng chỉ huy chiến-dịch đầu tiên tấn công sang lãnh thổ Ý-đại-lợi. Chiến dịch mà chính cậu cũng không ngờ được rằng kết quả rực rỡ chẳng những đã đem lại vinh quang cho dân-tộc Pháp, còn làm cho cái tên Bonaparte từ đó vang dội khắp hoàn cầu, và trở thành bất tử !

	
V. CHIẾN THẮNG LODI

	Ngày 26 tháng 3 năm 1796.

	*

	ĐÚNG 4 GIỜ 30 CHIỀU, Bonaparte 11 đặt chân tới Nice, nơi đơn vị đang đồn trú đợi lệnh ông. 12 

	Sau một số nghi thức đón tiếp và xã giao buổi đầu, Bonaparte cho lệnh triệu tập ngay tất cả các tướng tá thuộc bộ Tham mưu tới trình diện.

	Tất cả đều đủ mặt. Nhìn chung, đều là những người đã đứng tuổi, có người đã quá 50 và hầu hết đều là những chiến binh từng tham gia nhiều chiến trận. Qua sự hỏi han một đôi người, Bonaparte cũng hiểu đây là những người đã hơn một lần vào sinh ra tử trong cuộc đời binh nghiệp. Riêng họ đã quen tự chế trong nếp sống quân kỷ quân phong, khi thấy Bonaparte trẻ măng ở lứa tuổi con em mình, cả bọn cùng mỉm cười nhìn nhau. Nhứt là được biết ít nhiều về quá khứ của ông, nên tuy làm ra vẻ thì thầm, họ cố tình để lọt tai Napoléon những lời chế diễu :

	- Ồ ! ông tướng Vendémiaire 13 đây mà ! Masséna mở đầu những lời dè bỉu. Bọn mình quả thật có một vị chỉ huy « tài ba » !

	- Ồ ! tướng « đường phố » mà ! Augereau phụ họa theo, nhấn mạnh hai tiếng « đường phố ».

	Được đà, Suchet – viên sĩ quan có tiếng ngạo mạn – giả vờ bâng quơ nhưng cố nói to để cho mọi người cùng nghe :

	- Trên cõi đời này, lúc gặp thời bọn bất tài vô tướng vẫn làm cha thiên hạ như thường !

	Bình tĩnh và thản nhiên như không, nhưng trong thâm tâm Bonaparte không hề lãng quên « nghiêm nghị trong phút tiếp xúc sơ khởi với thuộc cấp » bao giờ cũng là nguyên lý của nghệ thuật chỉ huy !

	Không thèm mời bất cứ ai ngồi xuống ghế, Bonaparte nghiêm sắc mặt, đứng thẳng người, lần lượt phóng vào từng thuộc cấp những cái nhìn nẩy lửa. Bị phản công bất ngờ vào đúng ngay tiềm thức « quân phong quân kỷ », cả bọn cúi đầu nín thinh. Napoléon cười thầm : Có thế chứ ! Rồi không để cho cái dư ba « khiếp phục » đó giảm hiệu lực theo thời gian, ông chỉ thị ngay cho từng sĩ quan báo cáo tình hình đơn vị mình rõ ràng từng chi tiết từ quân số, trang bị… đến tinh thần chiến đấu.

	Đến lượt Augereau. Viên sĩ quan này có lẽ ỷ đã già – tuổi đáng cha chú – lại thâm niên quân vụ, nên vẫn tỏ ra ngang bướng :

	- Ồ ! Ông – Augereau không dùng tiếng « Thiếu tướng » theo cách xưng hô trong quân đội – khỏi lo. Ở đây không làm gì có thứ « lính kiểng » như ở Paris đâu. Lính của tôi toàn là những đứa dám đánh dám chết cả… Chỉ có điều, Augereau vừa nói vừa nhìn vào Napoléon như khiêu khích, đối với chúng nó, phải có những vị chỉ huy đủ tài ba và…

	Không để cho Augereau kịp nói hết câu, Napoléon chặn ngang, giọng nghiêm khắc :

	- Ngay đối với các ông cũng vậy !

	Trừng mắt nhìn Augereau, Napoléon nói tiếp :

	- Vả chăng, Ông Augereau ạ, ông nên biết bổn phận của ông là chỉ trả lời trong phạm vi các câu hỏi của tôi mà thôi ! Sống bao năm trong quân ngũ như ông đã tự hào, chắc ông đã dư hiểu thế nào là quân phong quân kỷ rồi chứ ?

	Như bị tát nước vào mặt, Augereau ngồi im chịu trận. Thấy gương mặt Augereau, tất cả cũng nín thinh luôn. Thế là ngay từ phút đầu tiên, Napoléon hoàn toàn khuất phục được cả bọn dưới quyền uy của mình.

	Nắm được bộ Tham-mưu, chỉ vài hôm sau, Napoléon chính thức mở cuộc tiếp xúc với toàn thể sĩ quan các cấp và binh sĩ của quân đoàn. Biết rõ hiện tình của một đội quân đang quá thiếu thốn về quân trang quân dụng cũng như lương thực, khi ra đứng trước hàng quân, Napoléon dõng dạc tuyên bố như thúc giục :

	- Hỡi các chiến hữu ! Các bạn đang phải chịu cảnh thiếu thốn khổ sở vô cùng. Các bạn thiếu từ đôi giấy, chiếc áo, đến cả lương thực. Tôi xin chia sẻ nỗi khổ cực của các bạn. Nhưng các bạn có biết không, giọng Napoléon như chất chứa căm thù, trong khi các kho quân nhu của ta đều trống rỗng thì địch quân lại ngập tràn mọi thứ. Hãy cố gắng lên đánh bại quân thù ! Chiến lợi phẩm sẽ thuộc về các bạn !

	Lời kêu gọi đầy khích lệ và nghe vang như sấm dậy này đã gây một xúc động vô cùng mạnh mẽ trong toàn quân. Nhìn vẻ mặt háo hức của họ, Napoléon cũng cảm thấy lòng đầy tin tưởng…

	Nhưng rồi, khi rời hàng quân trở về văn phòng riêng, liên tưởng đến thực trạng toàn diện của đoàn quân đang sửa soạn viễn chinh, lòng ông không khỏi lo lắng nghĩ ngợi. Thiếu quân trang, mất cả quân phong quân kỷ, đã có đơn vị dám liều mạng ăn cướp để sống cho qua ngày, mà nguy hiểm hơn, có trường hợp lại do sĩ-quan chủ động, xúi bẩy…

	Vậy mà ai có thể ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, viên tư lệnh trẻ tuổi Napoléon đã có thể lột xác cho cả đoàn quân đó : từ trạng thái băng hoại toàn diện biến thành một trong những đoàn quân hùng hậu nhứt, chiến đấu lẫy lừng nhứt của các lực lượng cách mạng, từ đối nội đến nội ngoại qua các cuộc viễn chinh đầy gian lao thử thách.

	Ngày 26-3 tới đơn vị. Ngày 02-4, nghĩa là chỉ một tuần lễ sau, Napoléon đã lên đường. Rời Nice, dọc theo miền duyên hải, đoàn quân trực chỉ Ý-đại-lợi.

	Chiến dịch vừa mở màn thì quân Napoléon đã đánh tan quân đội Ý tại Piémont, rồi tiếp ngay sau đó, ngày 27-4 hoàng đế của Sardaigne 14 cũng xin ký kết hòa ước. Thế là không bao lâu Napoléon đã thanh toán được một đối địch khá lợi hại.

	Chỉ còn đội quân Áo.

	Nhưng rồi cũng như quân Ý tại Piémont, hễ vó ngựa quân Napoléon ào ào kéo tới đâu thì Áo quân rút chạy khỏi nơi đó. Cho tới khi chiếm được cả vùng Milanais (thuộc bắc lãnh-thổ Ý), đoàn quân viễn chinh vẫn chưa bị một tổn thất nào đáng kể về quân số cũng như về vũ khí.

	Để khích lệ quân sĩ sau chiến thắng đầu tiên tại hải ngoại, nhứt là để thể hiện chủ trương binh dân vận trên đất địch, ngay khi vào làm chủ tình hình tại Milan, Napoléon liền cho thi hành nhiều biện pháp an ninh cũng như hành chánh rộng rãi. Mặt khác ông cũng khuyến khích và cho dân chúng địa phương tổ chức nhiều cuộc liên hoan và lễ nhạc linh đình.

	Sự kiện này khiến cho Beaulieu, tư-lệnh chỉ huy quân Áo tại mặt trận vừa bực mình vừa lo ngại. Tuy tuổi đã già – 72 tuổi – mà hào khí chiến đấu còn rất vững mạnh, Beaulieu nhất định không chịu để cho quân mình rút lui thêm. Dùng dòng sông Adda như một chướng ngại vật thiên nhiên khá thuận lợi, vì tư-lệnh quân Áo hạ lệnh cho quân đoàn mình thiết lập phòng tuyến tại nơi đây để chận bước tiến của tướng Bonaparte.

	Lịch sử của « chiến thắng Lodi » bắt đầu !…

	Lodi ! một thị trấn nhỏ nhoi với khoảng 25.000 dân cư, nằm trên một vùng đất hơi cao dọc bờ sông Adda thuộc vùng Milan, ở phía tây bắc Ý. Kiểm soát cả một vùng rộng lớn, quan trọng nhứt trong đó có cây cầu bắc ngang sông Adda, thị trấn này về phòng thủ rất kém, vì ngoài một bức thành thấp vừa bằng đất vừa xây gạch, không có hào sâu vây quanh, không còn một chướng ngại thiên nhiên hay nhân tạo nào nữa cả. Chiếm cứ được Lodi tức là chiếm hữu được lộ trình đi về chiếc cầu đó. Biết vậy, đội quân Áo đồn trú dưới quyền chỉ huy của tướng Sebottendorf dồn mọi nỗ lực và bằng mọi cách cố thủ vị trí Lodi không để lọt vào tay quân của tướng Bonaparte.

	Trước hàng rào lực lượng phòng ngự rất kiên cố đó của địch, buổi sáng ngày 10-5, trên lộ trình tới Lodi, tiền quân của Napoléon gồm các toán khinh binh và lựu đạn đã đụng trận dữ dội với lực lượng quân Áo rất đông đảo.

	Hôm đó trời nắng ráo rất đẹp. Một cánh quân Pháp do tướng de Lannes chỉ huy, sau cuộc chạm súng chớp nhoáng với địch liền xung phòng ào ạt vào đội quân Áo trong bị lựu đạn. Trước sự tấn công mạnh mẽ của cánh quân này, quân Áo rối loạn hàng ngũ, mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Tiền quân Pháp liền mở ngay cuộc truy kích.

	Lui về giữ Lodi, đội quân Áo định đóng chặt cửa thành cố thủ. Nhưng quân truy kích của tướng de Lannes đã nhanh nhẹn chặn đứng được kế hoạch này. Khi cửa thành vừa hé mở, quân Áo lũ lượt chen nhau vào, thì hàng hàng lớp lớp quân Pháp cũng theo bén gót đột nhập, chiếm giữ cửa thành, khiến địch quân không còn kịp trở tay. Và chỉ một chốc sau, đội quân Áo bỏ Lodi, đạp lên nhau mà chạy xuống, dọc theo một con đường chật hẹp dẫn tới cây cầu bắc ngang sông Adda.

	Nơi đây thế trận khác hẳn. Lực lượng tổng trừ bị rất hùng hậu gồm trên 10.000 người của tướng Sebottendorf đóng án ngự trên tả ngạn sông Adda. Chưa hết kinh hoàng, toán hậu-vệ quân Áo tiếp tục xô nhau chạy vượt qua cầu về phía vị trí quân tổng trừ bị.

	Toán tiền quân Pháp truy kích tới đây thấy vậy bỗng ngưng lại…

	Nhưng dường như bị thôi thúc vì thắng lợi vừa rồi, chỉ trong một chốc, cả toán cùng ào ạt đổ xô về phía cây cầu với ý định vượt qua, theo bén gót quân địch.

	Một loạt súng vang lên… Tiếp theo là một luồng bão lửa. Toán tiền quân cảm tử lớp ngã xuống, lớp phải chạy lùi lại. Trước mặt là một rừng quân Áo với hỏa lực hùng hậu và 14 khẩu trọng pháo đang thi nhau nhả đạn. Biết không thể tiến được nữa, toán quân liền phân tán mỏng, ẩn núp vào các nhà phố trong vùng lân cận Thánh đường San-Francesco, nhắm bắn tỉa vào địch quân.

	Đà tiến công chậm lại và rời rạc lẻ tẻ. Nhưng trong khi với chiến thuật bắn tỉa, toán tiền quân đánh lạc hướng và đang cầm chân lực lượng Áo tại nơi này, thì đại bộ phận quân Pháp được rảnh tay, đổ dồn về phía Lodi, thực hiện đúng kế hoạch tấn công đã dự liệu.

	Đột nhập Lodi cùng với đội tiền quân, và sau khi cùng bộ Tham mưu quan sát tình hình trận địa, tướng Napoléon liền quyết định hạ lệnh cho đại quân xung phong vào quân Áo qua ngã cây cầu. Trong khi đó, dưới sự chỉ huy của tướng Beaumont, đội kỵ binh xung trận đã tìm ra cách lội bộ qua sông Adda ở phía bắc Lodi. Kết quả, sau khi vượt sông, đội quân này đổ ập vào cánh quân bên phải của lực lượng Áo. Bị tấn công bất ngờ vào sườn – vì quân Áo không ngờ đối phương có thể lội qua sông – cánh quân Áo bị thiệt hại khá nặng, trở nên hỗn loạn.

	Trận chiến tiếp tục diễn ra ác liệt…

	Tại bản doanh chỉ-huy, tướng Bonaparte hai tay chấp sau lưng, đi đi lại dáng nghĩ ngợi. Đã từng quen với nếp sống của vị chỉ huy tối cao, cả bộ Tham mưu cùng im lặng, nhìn nhau chờ đợi…

	Bỗng, quay người nửa vòng, vỗ nhẹ vào trán, Napoléon thì thào như nói với mình :

	- Phải ! nhứt định phải giành cho được một chiến công thật rực rỡ ! Tình thế buộc mình phải như vậy ! Bọn địch ở Piémont và Milanais sở dĩ ngưỡng phục ta chỉ vì ta đã đánh bại chúng. Nếu ngày nay trong trận này ta chỉ chiến thắng nửa vời, chứ đừng nói thất bại, chắc chắn chúng sẽ thay đổi thái độ. Thôi ! Không thể khác hơn được, phải chấp nhận mọi thử thách !…

	Bonaparte không trực tiếp hạ lệnh. Nhưng qua những lời ông thì thào vừa rồi, cả bộ Tham-mưu đã hiểu ông muốn gì. Và dĩ nhiên là nhiệm vụ của họ.

	Thật ra qua thế trận và địa hình địa vật, chiến công rực rỡ Bonaparte mong đạt được chỉ có thể thành sự thật nếu chiếc cầu Lodi không bị quân Áo phá hủy. Và để tránh tình trạng bất lợi đó, Bonaparte thấy chỉ có một giải pháp là bao che chiếc cầu trong một màn hỏa lực thật khủng khiếp, không có một tên địch nào dám mon men đến gần.

	Nhưng quan niệm một kế hoạch với thực hiện cho được kế hoạch quả thật là hai vấn đề cách biệt nhau rất xa ! Vì khi từ trên tả ngạn sông Adda pháo đội Pháp đang nỗ lực thiết trí hai khẩu trọng pháo hầu có thể bắn để che cầu Lodi, thì ngay lúc đó bão lửa đối phương đã nổi lên, khiến cả bọn đã sắp phải bỏ chạy. Bonaparte đang đứng gần đấy. Hình ảnh một Toulon ngày trước vụt lên hiện trong tâm trí. Dưới lằn đạn đại bác địch, ông thản nhiên đi tới rồi đứng lại ngay vị trí trọng pháo. Và cũng không khác lần trước ở Toulon, cũng với tấm gương hào hùng của vị tư lệnh tối cao, hai khẩu trọng pháo lại liên tiếp ầm vang khạc đạn về phía cây cầu địch. Cuộc chiến vẫn diễn ra đẫm máu dưới bầu trời nắng chói.

	Tướng Bonaparte đang chờ viện quân lần lượt tới để mở mặt tấn công thứ hai vào đội quân Áo do tướng Beaulieu chỉ huy. Pháo đội của quân tăng viện vừa tới, Bonaparte liền khai thác ngay hỏa lực, hạ lệnh cho toàn thể 30 khẩu trọng pháo bịt miệng 14 khẩu của địch ! Dù vậy địch quân vẫn tiếp tục cầm cự không hề tỏ ra núng thế.

	Cho mãi tới 5 giờ chiều lực lượng tăng viện đầu tiên mới tới trận địa : đó là đội bộ binh của tướng Messéna : Nhưng nhìn chung đều quá mệt mỏi vì cuộc hành trình gấp rút, đường xa. Không muốn để địch quân được lợi thế « dĩ dật đãi lao » 15 trước quân mình, Bonaparte cho đại bộ phận được nghỉ ngơi, chỉ hạ lệnh mở ngay cuộc tấn công cho các đội « khinh binh » và « lựu đạn ».

	Do lệnh Hai tướng Messéna và Dallemagne các đội khinh binh và lựu đạn nhập chung lại thành một mũi dùi hùng hậu kéo dài vào tận Lodi và cách cây cầu này không bao xa. Mãi lo củng cố vị trí chiến đấu trong thành, quân Áo không hay biết gì về tình hình điều động quân của đối phương ở bên ngoài.

	6 giờ chiều !

	Trong khi hỏa lực đôi bên đang thi nhau đối đáp, đột nhiên cửa thành mở toang trong tiếng trống liên hồi cùng tiếng hò reo như sấm dậy.

	Quân khinh binh mỗi lúc một tràn ngập về phía cây cầu !

	Dưới trận bão lửa đối đáp nhau giữa trọng pháo quân mình với các khẩu đại liên của quân Áo, từng đợt quân khinh binh ào lên như triều dâng thác lũ. Nhưng bỗng nhiên tất cả như khựng lại… La liệt trên mặt cầu, lớp tử thương lớp bị thương nằm kêu la vang dội. Máu đã đọng thành từng vũng khắp nơi ! Dưới ánh nắng gay gắt, mùi tử khí tanh hôi càng nặng nề nghẹt thở.

	Thời gian như ngưng đọng. Giây phút cực kỳ nghiêm trọng đang điểm. Nếu làn sóng khinh binh này dội trở lại thì chiến bại là điều không thể tránh được nữa rồi !

	Bỗng đâu ! Như trong đêm tối hãi hùng vụt sáng lên một ánh lửa : từ trong đám quân đang hỗn loạn, xuất hiện một người cao lớn vậm vỡ với chòm râu rậm, sắc hung hung…

	- Dupas ! Đó là Dupas, một sĩ quan quê ở hạt Savoie, và trong chiến trận này, con người « cứu nguy » đó đang là chỉ-huy-trưởng đội quân của quê hương mình chiến đấu cho cách-mạng.

	Mắt rực lửa, kiếm tuốt trần nắm chắc trong tay, hướng về đám quân mình, Dupas trang trọng hô to :

	- Tất cả cho chế độ Cộng-hoà ! Hỡi các chiến hữu hạt Savoie ! Hãy tiến lên !…

	Tiếng hô của Dupas vừa dứt, toán khinh binh lăn xả vào hàng rào chướng ngại chặn ngang cây cầu về phía tả ngạn có quân Áo. Nhưng rồi đợt xung phong vẫn phải yếu dần trước hàng rào đại liên của địch.

	Tình thế thật hiểm nghèo. Lần lượt nối tiếp phong độ của Dupas, Masséna rồi de Lannes rồi Berthier… mỗi người một lá quốc-kỳ dương cao trên tay, xông lên đứng trước toán khinh binh cảm tử, bên cạnh Dupas ! Được trấn an và khích lệ hơn, toán khinh binh lại một lần nữa cố gắng mở đợt xung phong trước mặt tử-thần !

	Nhưng phải thành thực nhắc lại rằng kết quả tối hậu của chiến thắng vinh quang tại Lodi phần lớn là nhờ sự ứng viện kịp thời và rất hữu hiệu của một đội quân cách-mạng khác : đội khinh binh tiếp theo sau mũi dùi tấn công thứ nhứt.

	Đội quân này khi tiến tới cây cầu, thấy hàng rào hoả lực địch quá hùng hậu, đã không mạo hiểm xung phong vượt qua. Thăm dò biết sông cạn – nước chưa tới ngang lưng – tất cả được lệnh lội bộ qua sông. Lợi dụng địch quân sơ hở vì không ngờ có thể như thế, toàn đội đã đặt chân lên bờ tả ngạn mà không bị một tổn thất nào.

	Chắc dạ đã có quân bạn yểm trợ, đội khinh binh đang khựng lại trên cầu liền ồ ạt đổ xô về phía hàng rào chướng ngại của quân Áo. Trong chốc lát hàng rào hoả lực này bị tiêu diệt, các pháo thủ bị giết ngay tại « mâm pháo », trong khi bộ binh cũng tháo chạy thoát thân.

	Thắng lợi tưởng đã bắt đầu nghiêng về quân Pháp thì bỗng tình hình lại thay đổi có chiều bất lợi. Tướng Sebottendorf đã không dốc toàn lực ra trận. Trên tổng số 10.000 quân ông đã để lại hậu cứ một lực lượng tổng trừ bị khá hùng hậu. Nay thấy quân chiến đấu tiền phương có phần sút kém, ông liền tung tất cả số quân tổng trừ bị, thọc ngang mũi dùi vào cánh quân Pháp gồm khinh binh và quân sử dụng lựu đạn.

	Thấy tiền quân Pháp đã bị chận đứng, tướng Sebottendorf lại hạ lệnh tiếp cho đội kỵ-binh xung trận. Đội kỵ binh này gồm toàn thanh niên gốc Naples, đều là những kỵ binh thiện nghệ, đồng thời là những tay kiếm tài ba. Gặp đội quân này xung trận, quân khinh binh và sử dụng lựu đạn của Pháp đã phải chiến đấu thật vất vả. Sau một lúc cận chiến dữ dội, tất cả đã sắp sửa phải lùi dần về vị trí vừa vượt qua trước đó không lâu. May mắn vừa lúc quân tăng viện do tướng Masséna chỉ huy tới trận địa. Tình hình trở nên thật sôi động. Để yểm trợ cho quân khinh binh và quân lựu đạn, viện quân được tung vào trận địa tràn ngập vây quanh địch quân, tiếng hò reo vang vội. Nổi bật nhất là cánh quân 300 kỵ binh của tướng Beaumont đang xông xáo giành từng bước chân từng tấc đất với quân địch.

	Hỗn loạn vừa bắt đầu diễn ra trong hàng ngũ đối phương thì bộ-binh sau khi vượt qua cầu lại ào ạt xông tới. Địch quân vẫn kịch liệt chiến đấu bám vững trận địa. Nhưng thế trận đã chuyển rồi : viện quân Pháp đã có mặt đầy đủ và tràn ra khắp nơi. Nhứt là những thành phần vừa mới bắt đầu xung trận càng tỏ ra rất xông xáo, dũng mãnh.

	Thấy rõ nguy cơ đến với quân mình, tướng Sebottendorf phải ra lệnh vừa chiến đấu vừa cầm cự, vừa tìm đường rút lui. Dưới sự yểm trợ đoạn hậu của đội kỵ binh vô cùng gan dạ và thiện chiến, các đơn vị quân Áo lần lượt tháo chạy khỏi trận địa. Nhưng thoát nạn này đến nạn kia vốn là nguyên lý của đoàn quân chiến bại. Quân Áo chưa chạy được bao xa thì gặp ngay đội kỵ binh của tướng Beaumont vừa lội bộ qua sông Adda. Hỗn loạn diễn ra vì quân địch buộc phải chấp nhận một cuộc tử chiến. Kết quả hàng ngàn quân Áo lại bị loại khỏi vòng chiến, lớp bị tử thương, lớp bị bắt làm tù binh. Tướng Beaumont trong trận truy kích địch này đã đoạt được một chiến lợi phẩm rất lớn : trên 2.000 tù binh, với rất nhiều quân trang quân dụng trong đó có 2 trọng pháo địch.

	Sau trận đòn « ân huệ » này, đoàn quân chiến bại của tướng Sebottendorf mới đuợc yên thân lầm lũi kéo nhau về hướng Crema.

	Tại Lodi, liên quân Pháp tuy hân hoan trong niềm vui thắng trận, nhưng sức cũng kiệt. Ròng rã một ngày phơi mình dưới nắng gắt, dướt làn mưa đạn… tâm lý lăn vào chỗ chết để tìm cái sống, với những cảnh mắt thấy tai nghe… giờ đây không khỏi để lại trong tâm hồn những người còn sống nhiều nỗi xúc động cùng với cái cảm thức bâng khuâng khó tả về thân phận con người. Lửa trại được nhóm lên trong chốc lát, rồi ngoại trừ thành phần có phận sự, tất cả lăn ra ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất ngay trên bờ tả ngạn sông Adda.

	Trên cao, bầu trời xanh ngắt không một vầng mây. Khắp nơi các ngôi sao lấp lánh, khác nào muôn ngàn triệu kim cương điểm tô cho tấm thảm màu xanh thẩm kéo dài vào vô tận. Tạo hoá dường như cũng muốn dành cái đêm trong sáng êm ả này cho đoàn quân chiến thắng, đánh dấu một bước thắng lợi đầu tiên tuy vinh quang nhưng đắt giá !

	Nhà văn Félix Bouvier trong cuốn Bonaparte en Italie (Cuộc viễn chinh của tướng Bonaparte tại Ý) khi nhắc lại cái đêm chiến thắng lịch-sử này cũng đã viết những dòng đầy ý nghĩa :

	« Thế là một ngày nắng đẹp kết thúc, ngày 10-5-1796 ! Cái ngày đánh dấu một kỷ nguyên hoàn toàn đổi mới trong lịch sử nước Pháp. Cái ngày mà ngôi sao Bonaparte sau bao ngày bị lẫn khuất sau những đám mây, xuất hiện sáng trưng giữa bầu trời cao rộng. Cũng từ ngày này, định mệnh của vị anh hùng dù có nhiều nỗi éo le, thực sự chuyển mình trên đà tiến phát ».

	Ít hôm sau ngày chiến thắng Lodi, tướng Bonaparte vào thị sát thủ phủ Milan. Hiên ngang trên lưng con bạch mã, người anh hùng thắng trận dạo khắp phố phường. Tới đâu cũng vang rộn tiếng hoan hô của nhân dân địa phương đang ngưỡng mộ ông như một anh hùng đã giải phóng cho họ.

	Thế rồi như say men chiến thắng, ông lại vội vã hạ lệnh cho ba quân tiếp tục cuộc viễn chinh.

	Chỉ vài tháng, duới sự chỉ huy của ông, quân cách-mạng Pháp đã đánh tan liên tiếp 3 đạo quân Áo và bức hàng một đạo thứ tư. Con đường tới thủ-đô Vienne như đang mở rộng. Vị tướng độc nhứt uy danh lẫy lừng của quân đội Áo, Quận công Charles, tưởng với tài năng của mình có thể chận đứng được bước tiến của quân địch. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, các đạo quân Áo lần lượt bị tướng Bonaparte nghiền nát trên đường hướng về Vienne. Cuối cùng, hết hy vọng, hoàng-đế François II của Áo phải thỉnh cầu hoà nghị.

	Không cần tham khảo hoặc thỉnh thị ý kiến của chính-phủ cách-mạng Pháp, và hành xử như một nhà độc tài thực sự, Bonaparte tự mình tiếp xúc ngang hàng với các sứ giả Áo tới thương nghị. Kết quả là Áo chịu nhượng cho Pháp toàn thể lãnh thổ Belgique, đổi lại Bonaparte giao cho Áo lãnh thổ Cộng-hoà Venise thuộc Ý. Thế là chỉ một nét bút, do ý chí hoàn toàn cá nhân, Bonaparte đã xoá bỏ nền Cộng-hòa Venise trên bản đồ thế-giới (đương thời).

	Chiến công nối tiếp chiến công, ngôi sao Bonaparte ngày càng rực sáng. Trở về giữa thủ đô Paris, đi tới đâu, xuất hiện bất cứ trường hợp nào, vị tướng trẻ anh hùng cũng được các giới nhân dân nhiệt liệt đón mừng và hoan hô không ngớt : Chế độ Cộng-hoà muôn năm ! Bonaparte muôn năm !

	Nhiều chính khách như Talleyrand dồi dào kinh nghiệm, nhận rõ tình thế đều dự đoán về vai trò lãnh tụ tương lai của Bonaparte. Tất cả đều dành cho ông nhiều thiện cảm.

	
VI. ĐỆ NHỨT TỔNG TÀI

	Mùa Đông năm 1799.

	*

	CÁCH-MẠNG PHÁP ĐÃ BƯỚC sang năm thứ 10.

	Khắp thủ-đô Paris từ mấy hôm nay dư luận đang xôn xao về một tin đồn : Bonaparte sắp sửa từ chiến trường Ai-cập hồi hương !

	Nguồn tin mới nghe thật không lấy gì làm chính xác, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm… dân chúng Paris liên miên say mê bàn tán. Có người ra vẻ hiểu biết còn cãi lại :

	- Không bao giờ có chuyện đó ! Nguồn tin chính quyền vừa cho biết cách đây vài hôm Bonaparte còn chiến thắng tại Aboukir cơ mà ! Không tin được !

	- Đúng vậy ! Người khác hoạ theo. Nhứt là từ Ai-cập về đây, ít ra đường hàng hải cũng mất 3 tuần.

	- Ô ! với « ông tướng ấy », việc gì cũng có thể xảy ra được, các ông cứ tin đi…

	- Ừ ! nếu vậy thì hay ! May ra ông ấy mới có thể thanh lọc được cái guồng máy Cộng-hoà bẩn thỉu này ! Một gã vô danh phe Jacobins giọng chân thành, tin tưởng.

	- Đúng thế ! một công nhân góp ý. Chế độ Cộng-hoà này thật không còn ra cái quái gì nữa. Toàn một bọn bất tài, tham nhũng… hò hét múa nhảy…

	Đúng như dư luận, từ trong các giới chính-trị, cầm quyền đến ngoài dân chúng, từ nơi thâm nghiêm kín cổng cao tường đến phòng trà, ca lâu tửu quán, đến chợ búa… đâu đâu dư luận cũng tỏ ra mất tin tưởng ở nhóm đương cầm quyền tân chế độ cộng-hoà. Tất cả đang chờ mong và tin tưởng ở Napoléon như một anh hùng có thể chuyển xoay đại cuộc đang lâm nguy.

	Đối nội, một cuộc khủng hoảng chính-trị đang xảy ra ngày một trầm trọng. Đối ngoại, nhứt là về quân sự, từ ngày Napoléon rời nước theo đuổi cuộc viễn chinh sang Ai-cập, tại các mặt trận, quân Pháp thường xuyên chiến bại, dẫn tới hậu quả lãnh thổ sắp sửa bị xâm lăng ! Trong tình trạng quốc-gia lâm nguy như vậy, Chính-phủ Cộng-hòa, nhóm Đốc chính (Directoire) lại toàn là bọn chính khách nửa mùa bất tài vô tướng, chỉ chuyên lợi dụng quyền vị để vinh thân phì gia. Tuy rất thiết tha với tân chế độ Cộng-hòa, dân chúng rất căm ghét bọn quan cách-mạng. Nhứt là mục kích họ phè phỡn trong nếp sống phóng đãng xa hoa, còn mình thì ngày một cùng khốn khổ sở, dân chúng xôn xao ngày đêm chỉ muốn trừ diệt bọn sâu mọt phá hoại này.

	Vốn hiểu rõ tài đức cũng như công tâm của Napoléon từ thời Quốc-ước-hội (Convention), giờ đây dân chúng càng trông mong rất nhiều, và tin tưởng ở ông như một vị cứu tinh xoay chuyển hẳn được tình thế đồi bại. Trong khi đó, phe Bảo-hoàng quá chán ngán với tân chế-độ « tự do », cũng hy vọng ở Napoléon một chủ trương hồi sinh chế-độ quân chủ !

	Nguyện vọng quần chúng đã vậy, lại thêm như trên đã nói, kể từ khi vắng mặt Napoléon, khắp các mặt trận tại Âu-châu, hầu như bao giờ quân Pháp cũng chiến bại ! Vai trò của Napoléon lúc này quả trở nên bức thiết vô cùng… 16

	Ngày 19 Vendémiaire, trong khi hội-nghị 500 17 đang họp tại điện Bourbon, thì một số nhân viên của chính-phủ Đốc-chính tới phòng hội. Trước sự ngạc nhiên của hội nghị, một nhân viên của chính phủ nhanh nhẹn tới diễn đàn, rồi với giọng thật trang nghiêm, tuyên bố :

	Kính thưa quí vị ! Chính-phủ rất hân hạnh thông báo cùng quí vị nguồn tin mới mẻ nhứt về tình hình Ai-cập…

	Ngừng trong giây lát như để kích thích lòng háo hức của mọi người, nhân viên này thong thả tiếp :

	- Theo tin đích xác mới nhận được, tướng Berthier đã về hôm 17 tháng này tại quân cảng Fréjus 18 cùng với tướng… Bonaparte…

	Nhân viên báo tin chưa dứt câu, nhưng sau đó không ai còn nghe được gì nữa, vì phòng hội nghị đã thành như một buổi họp chợ. Trong cảnh ồn ào sôi động, xen lẫn tiếng vỗ tay liên hồi, người ta nghe được những tiếng reo hò và hô vang : Chế độ cộng-hòa muôn năm ! Hoan hô chế-độ cộng-hòa… Như bị lôi cuốn vào bầu không khí hào hứng sôi nổi, ban nhạc trong phòng hội trổi quốc-ca Marseillaise trong khi hàng trăm người cũng hát vang phụ họa…

	Chỉ một giờ sau khi tin chính thức được loan báo, bộ mặt thủ-đô Paris thay đổi hẳn trong niềm tin sống động. Sau bao nhiêu năm lần lần phai nhạt vì các cuộc biến thiên hôm nay bầu không khí Paris bỗng nhiên hân hoan háo hức như những ngày đầu Cách-mạng.

	*

	5 hôm sau. Bonaparte về tới Paris.

	Dù đang là một người được mong đợi, lúc này Bonaparte chưa phải là một vị đại-tướng, một chính khách vang danh, vì vậy mà không một cuộc đón tiếp trọng thể nào được tổ-chức. Vả chăng, ông cũng không kịp nghĩ tới điều đó trong khi đang nóng lòng về tin tức của người yêu. 

	Thế rồi cũng như bất cứ một người chồng nào, khi hay tin Joséphine đã phản bội trong thời gian ông còn hành quân tại Ai-cập, hai mắt đỏ ngầu, Bonaparte vội vàng đâm bổ lại nhà người yêu tại đường Chantereine, vừa được đổi tên thành đường Victoire để kỷ niệm chiến thắng của ông.

	Nhưng ngôi biệt thự đã vắng lạnh !

	Kỳ thực thì trong khi đó, vì quá sợ Bonaparte sẽ ly dị mình, Joséphine cũng đang trên đường tìm gặp ông, hầu phân trần mọi việc. Joséphine hy vọng với nụ cười và nước mắt – đã hơn một lần làm yếu lòng Bonaparte – lần này nữa lại sẽ làm cho ông nguội dần mà bỏ ý định ly dị.

	Ngồi một mình trong ngôi biệt thự vắng lạnh, lòng Bonaparte thấy xót xa và chán ngán cho nhân tình vô cùng ! Nhưng chỉ một lúc sau, bản ngã nam nhi anh hùng, sau một chốc mềm yếu vì tình lụy, đã lấy lại ngay phong độ. Cùng với nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn, Napoléon như nói với mình : Lẽ nào bỏ cả một đội quân đang dọc ngang khắp bầu trời Ai-cập để về đây khóc thương cho mối tình một con đàn bà phản bội ! Đâu thế được !

	Cho đến hôm sau thì Bonaparte đã như không còn bận tâm về câu chuyện này nữa.

	Quyền uy tối thượng ! Phải chỉ có quyền uy tối thượng, nhưng làm sao bây giờ ? Đó mới là tất cả mối bận tâm sâu xa nhứt của con người đang chất chứa tham vọng.

	Chững chạc đàng hoàng trong bộ thường phục – ông sợ mặc quân phục sẽ làm cho các ủy viên của chính phủ Đốc-chính nghi ngại – Bonaparte tới Luxembourg. Tại đây cuộc tiếp rước Bonaparte tuy rất đàng hoàng, nhưng xem ra kém nồng nhiệt. Đặc biệt, Gohier làm ra vẻ thân tình và hết lời ca ngợi Bonaparte. Đáp lại Bonaparte sau khi dùng lời lẽ ôn hòa trấn an mọi người, tuyên bố tiếp :

	- Tôi xin thề chỉ sử dụng cây kiếm này, Bonaparte giơ cao lưỡi kiếm, để bảo vệ chế-độ cộng-hòa và chính-phủ.

	Sự thật thì đúng như hai nhà văn Keim và Lumet đã viết (trong cuốn Bonaparte do 2 ông soạn) :

	« Đối với con người đó – chỉ Bonaparte – những lời thề nguyện nào có giá trị gì, vì chính trong thâm tâm, ông ta đã quyết định làm chủ nhân ông nền Cộng-hòa mà ông đã thề bảo vệ ».

	Mà đúng thế ! Lúc này chính là lúc Napoléon đang nóng lòng hành động ! Tuy vậy, ông vẫn không quên chuẩn bị kỹ càng, thăm dò dư luận, và nhứt là tìm kiếm đồng minh có thế lực.

	Tại thủ-đô Paris lúc này, giai cấp tư-sản thượng lưu tán thành một cuộc đảo chính với mục tiêu tái lập chế độ độc tài. Nhưng còn quần chúng bình dân ? Chắc gì họ tán thành chủ trương bóp nghẹt tự do dân chủ ? Nhận định như vậy và cân nhắc lợi hại Bonaparte và những người đồng mưu quyết định thực hiện việc phát động cuộc đảo chính tại vùng ngoại thành : vùng Saint-Cloud.

	Còn đồng minh ? Napoléon đã không phải khó nhọc tìm kiếm. Vì Roger Ducos và Sieyès, hai ủy-viên trong chính-phủ Đốc chính đã ở trong tổ chức.

	Thế là kế hoạch chuẩn bị một cuộc đảo chính được hoàn thành nhanh chóng.

	Ngày 18 Brumaire (8-11-1799).

	Ban tuần lễ sau ngày Napoléon đặt chân tới thủ-đô Paris, màn đầu tiên của vở bi-hài-kịch đã thực sự khai diễn tại phòng hội của Kỳ-lão Nghị-viện.

	Trước đó, các Kỳ-lão nghị-viện được triệu tập khẩn cấp họp phiên bất thường. Dù tất cả đều rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng kéo nhau tới họp. Mở đầu Cornet, chủ-tịch Uỷ-ban Giám-sát bỗng đứng dậy và tuyên đọc một báo cáo với nội dung thật lạ lùng. Bằng những luận điệu mơ hồ tối tăm, Cornet báo cho hội nghị biết một âm mưu ghê gớm đang nhằm khuynh đảo chế độ Cộng-hòa.

	Kết thúc báo cáo, giọng trang trọng và đầy vẻ tha thiết, Cornet nhấn mạnh :

	« Thưa quí vị, như quí vị đã theo dõi từ đầu, đây là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm, nếu quí vị không chận đứng được kịp thời, chế độ cộng-hòa chắc hẳn sẽ không tồn tại được ! Và nắm xương tàn của chế độ sẽ không thoát khỏi sa vào tay bọn cú vọ diều hâu, chúng sẽ đưa nhau xâu xé từng mảnh một ».

	Lợi dụng bầu không khí sôi động đang tràn ngập hội-nghị, Régnier, một đồng mưu của Bonaparte liền đưa ra một văn kiện đã được dự thảo sẵn, và kêu gọi biểu quyết. Văn kiện như sau :

	« Kể từ ngày mai, hai viện 19 sẽ di chuyển về Saint-Cloud ; Bonaparte được giao trách nhiệm thi hành sắc lệnh này ; mọi đơn vị thuộc quân đoàn thủ-đô Paris đều đặt thuộc quyền chỉ huy của tướng Bonaparte ».

	Toàn thể Hội-nghị đều hoan hô thông qua sắc lệnh.

	Thế là trong cuộc đọ sức với phe cộng-hòa Bonaparte đã thắng lợi keo đầu. Còn keo thứ hai ? Kể ra suýt thất bại !

	Thấy được bộ mặt thực của màn kịch hồi sáng, phe Jacobins (Cộng-hòa) dự định phản ứng chống lại. Họ kêu gọi sự hưởng ứng của các tướng lãnh Cộng-hòa. Nhưng vì lý do này lý do khác tất cả đều từ chối, và án binh bất động. Thế là nhóm Jacobins trong Hội-nghị 500 quyết định đơn phương hành động. Họ buộc Cornet phải trưng bằng cớ cụ thể về âm mưu đảo chánh đã tố giác trước diễn đàn Kỳ-lão Nghị-viện hồi sáng. Nhứt là họ cương quyết duy trì Hiến-pháp hiện hành. 20

	Hòa hợp ý chí và lập trường, sáng ngày hôm sau, họ kéo nhau tới Saint-Cloud rất sớm. Nhưng trụ-sở mới (là nhà hát Orangerie) của họ chưa được sửa soạn sắp đặt gì cả. Trong khi chờ đợi, họ phải đi dạo lang thang ngoài hiên. Tại đây các Kỳ-lão Nghị-viện cũng đang lang thang chờ đợi dọn dẹp sửa soạn trụ sở. Hai bên vừa gặp nhau là các cuộc trao đổi ý kiến liền xảy ra, khá dữ dội ngay từ phút đầu :

	- Sao ! Các Ngài định trao trọn quyền hành độc tài cho Bonaparte đấy à ! Các ngài định làm cho ông ta thành một Cromwell 21 hay sao ?

	- Đâu có ! Các Kỳ-lão nghị-viên chối cãi. Bổ nhiệm ông ta làm tư-lệnh quân đoàn thủ-đô Paris, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ chế độ Cộng-hòa đang bị đe dọa, thế-thôi !

	- Thế thì các ông đã lầm. Chính Bonaparte là kẻ đang đe dọa chế độ !

	Như để chứng minh thêm cho luận cứ của phe mình, một số nghị-viên Jacobins nối tiếp :

	- Chính Bonaparte đã dùng áp lực buộc Barras phải từ chức, và ra lệnh bắt hai ủy-viên khác của chính-phủ Đốc-chính là Gohier và Moulin, các ngài chưa hay biết gì sao !…

	Trong khi cuộc trao đổi ý kiến không đi tới kết quả nào thì thái độ phẫn nộ của phe Jacobins mỗi lúc càng thấy rõ. Theo đề nghị của một vài người, các nghị viên này lần lượt kéo nhau vào diễn đàn nghị-trường tái tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp. Chính cuộc lễ tuyên thệ kéo dài này đã làm cho Bonaparte gặp nguy khốn ngay trong nhà hát Orangerie tức là trụ sở của họ. May nhờ trước đó Bonaparte vì sợ phe Jacobins sẽ sinh sự lôi thôi, có đem theo 4 khinh binh với võ trang đầy đủ để hộ vệ.

	Vừa thấy Bonaparte xuất hiện lại có lính võ trang đi theo, các nghị-viên càng bất bình hơn. Nhiều nghị-viên thuộc Hội-nghị 500 la lớn :

	- Đả đảo độc tài !

	- Đặt ra ngoài vòng pháp luật !

	Giữa làn sóng công phẫn cực độ của Nghị-viên, Bonaparte thật vất vả mới tới được diễn đàn. Nhưng cũng tới đây là nghẹt : phe Jacobins phẫn nộ đổ xô lại và hùa nhau đấm thoi dữ dội. Bonaparte đuối sức, lính hộ vệ phải tìm cách mang đi !

	Lucien Bonaparte lúc này đang là chủ-tịch Nghị-viên, thấy tình hình thật đáng lo ngại cho anh, nếu cứ để phiên họp tiếp tục nữa chắc Bonaparte sẽ thất bại, nhứt là phần đông nghị-viên lại đang hô hào đặt Bonaparte ra ngoài vòng pháp luật ! Trong khi đó, các nghị-viện Jacobins vẫn tiếp tục la hét :

	- Bonaparte dẫn lính có võ trang đi theo tới xâm phạm Quốc-hội ! Chúng tôi yêu cầu ông chủ-tịch cho biểu quyết luật đặt ông ta ra ngoài vòng pháp luật ngay !

	- Chúng tôi yêu cầu ! Yêu cầu ! 

	Tiếng la hét càng to. Tình hình thật nguy hiểm !

	Trước khí thế sục sôi, Lucien cố giữ vẻ thật bình tĩnh, lên tiếng tìm cách cứu vãn, hòng bênh vực cho anh. Nhưng không được nữa rồi. Phe Jacobins càng làm dữ hơn ; không thèm để ý đến Lucien đang nói những gì, họ tiếp tục la to những câu, những luận điệu đã từng dẫn tới cái chết của Robespierre trước đó, nhứt là câu : « Đặt Napoléon ra ngoài vòng pháp luật ! Ra ngoài vòng pháp luật ! »

	Là người từng quen lâm nguy chiến thắng, Lucien đưa mắt ra hiệu một đồng mưu đang đứng gần đó. Khi gã tới gần, Lucien ghé vào tai :

	- Tới báo tin cho tướng Bonaparte, tư-lệnh Vệ-binh Quốc-hội biết rằng : thể theo Hiếp Pháp và với quyền hành cá nhân, vị Chủ-tịch Hội-nghị 500 cho triệu dụng ngài, cùng với lực lượng võ trang, tới ngay Quốc-Hội để bảo vệ Chủ-tịch và các vị Dân-biểu đang tranh đấu cho Tự-do.

	Gã kia vừa đi được một chốc, Lucien vẻ trang trọng từ từ cởi bộ áo Chủ-tịch Dân-biểu đặt xuống diễn dàn, dõng dạc lên tiếng :

	- Như thế là tự do ngôn luận đã không còn nữa, tôi xin cởi trả lại diễn đàn Quốc-Hội bộ y phục đại diện nhân dân của tôi để ra đi ! Xin tất cả quí vị dân biểu đang chiến đấu cho tự do hãy cùng ra với tôi !

	Cùng với các phần tử đồng mưu theo sau, Lucien đi ra phía cửa Hội-trường. Nơi đây, toán quân hộ vệ, theo âm mưu của ông đã trực sẵn. Được toán quân này đi hộ vệ Chủ-tịch Hội-nghị 500 tức tốc đi về phía tòa lâu đài cách đó không xa, nơi các đơn vị vệ binh đang tập trung đông đảo. Napoléon cũng đang có mặt tại đây, nhưng vừa trải qua những phút hiểm nguy kinh hoàng, chỉ đứng ngẩn ngơ, không biết phản ứng ra sao cả. Quân sĩ dưới quyền thấy vậy cũng chỉ lơ láo nhìn nhau, chờ đợi. Trong khi đó đội vệ binh của Quốc-Hội cũng sẵn sàng trong tư thế hành động. Bầu không khí đối địch như bàng bạc khắp đâu đây.

	Lucien Bonaparte nhận thấy nếu không có phản ứng kịp thời, mọi cơ mưu của anh sẽ thất bại hết. Nhảy phóc lên ngựa, Lucien tới ngay các đơn vị của phe mình. Đứng sát bên Bonaparte, Lucien nói với toán vệ-binh Quốc-Hội những lời tuy có vẻ thiết tha nhưng thật nẩy lửa :

	- Nhân danh Chủ-tịch Hội-nghị 500 – Lucien tự nói – tôi tuyên bố với anh em rằng đại đa số dân biểu hôm nay đã bị một vài dân-biểu có võ trang dao găm uy hiếp, bao vây diễn đàn, đe dọa hết người này đến người nọ trong đồng viện, số dân biểu này phát biểu nhiều luận điệu thật ghê tởm. Tôi cũng tuyên bố rằng bọn côn đồ liều lĩnh này chắc chắn đã nhận tiền của chính-phủ Anh nên đã nổi loạn chống lại Kỳ-lão Nghị-viện, và còn cả gan đòi đặt ra ngoài vòng pháp luật vị tướng lãnh được giao cho trách nhiệm thi hành sắc lệnh ! Tôi ủy giao cho các bạn nhiệm vụ giải cứu các dân biểu đang bị uy hiếp đó !

	Thật táo bạo, nhưng cũng thật đầy xảo thuật. Với giọng lưỡi đó, Lucien đã như đặt trước bọn Vệ-binh Quốc-Hội – Vốn rất tha thiết với chế độ Cộng-hòa tự do – những kẻ thù ghê gớm nhứt ! Nhưng chưa hết, để thúc giục bọn lính này phải hành động, quay lại phía Bonaparte, Lucien giật lấy thanh gươm của anh, vừa quay mũi trở vào ngực Bonaparte, vừa nhìn vào các vệ binh, trang nghiêm cất cao giọng :

	- Tôi xin thề sẽ phanh cái ngực này ra chừng nào trong đó phát hiện một trái tim « độc tài » !

	Nghệ thuật diễn xuất này của Lucien quả đã có hiệu năng quyết định chế độ nước Pháp ! 22

	Như có một mãnh lực thúc giục, nhiều sĩ-quan tự nhiên rút gươm ra, trống đánh liên hồi… Một số vệ binh được tập hợp thành đội ngũ do Murat chỉ huy, tất cả liền chạy đổ xô về phía Nghị-viện. 

	Dù thấy lính có võ trang xông vào, các dân biểu không hề nao núng, chống cự lại. Murat hô to :

	- Đuổi hết cả bọn này ra ngoài !

	Trong tiếng lưỡi lê va chạm nghe đến rùng rợn, các dân biểu biết không cưỡng nổi, phải lùi bước. Nhưng rất thong thả, đường hoàng… Lần lượt kéo nhau ra khỏi Nghị-trường tản mác mỗi người một ngả. Có người vì quá sợ, nhảy qua cửa sổ.

	Cuộc đảo chính thế là thành công !

	Nhưng để cho cuộc bạo hành này có vẻ hợp pháp, Lucien còn tiếp tục chơi tiếp một màn kịch thật cao tay ấn. Ông ta tìm cách tiếp xúc riêng rẻ và triệu tập lại một ít dân biểu vừa chạy trốn. Cuộc họp bỏ túi này lại được tổ chức tại Nghị-viện Orangerie, với mục đích mượn sự hiện diện số dân biểu này để thông qua quyết nghị cử Bonaparte, Sieyès và Roger Ducos vào Ủy-ban Tổng tài 23 trước đó đã được Kỳ-lão Nghị-viện chấp-thuận. Dưới ánh sáng lung linh của 4 ngọn đèn nến, màn kịch chớp nhoáng này đã diễn ra rất buồn tẻ. Các dân biểu đã hiểu hết mọi chuyện, nên chỉ ngồi nín thinh, hoặc lim dim như ngủ trên ghế, mặc cho Lucien và đồng bọn muốn làm gì thì làm. 

	Kết cuộc, đúng như sử gia Michelet đã viết : đó là tất cả lịch sử hình thành của cái tam đầu chế kỳ-dị mở đầu một tân chính phủ của nước Pháp sau 10 năm cách-mạng tự-do !

	
VII. ĐĂNG QUANG

	Hôm đó là ngày 27 tháng 11 năm 1804.

	*

	MỘT ĐOÀN XE THẬT DÀI, trong đó có rất nhiều xe ngựa 4 bánh có mui, đang từ từ vượt qua khu rừng tại Fontainebleau.

	Qua tấm rèm cửa một chiếc xe ngựa lộng lẫy nhứt, người ta thấy xuất hiện một vị giáo sĩ vẻ mặt thanh cao, đôi mắt đầy nét suy tưởng, trông thật hiền hòa phúc hậu. Đó là Đức Giáo-hoàng Pie VII. Theo sau xe Ngài, cả một đoàn xe dài lặng lẽ, trang nghiêm.

	Việc một vị Giáo-chủ hầu như chưa bao giờ rời khỏi kinh thành La-mã đến thủ đô nước Pháp có thể đã làm ngạc nhiên không ít những người tiều phu quen sống ở khu rừng này. Nhưng còn dân chúng Paris cũng như toàn thể nước Pháp thì đã biết rõ lý do cuộc hành trình của Ngài. Và thật giản dị : Ngài sang thủ-đô Paris để chủ lễ ban phép đăng quang ngôi vị hoàng-đế cho… nguyên Thiếu-úy người Corse Napolione di Buonaparte !

	Kể ra từ cuộc đảo chính 19 Brumaire tới nay, ông ta đã trải qua biết bao khúc quanh trên đường danh vọng. Từ Đệ-nhứt Tổng-tài năm 1800, tới Tổng-tài chung thân năm 1802, cho tới ngày 18-5-1804 chính thức tuyên bố lên ngôi hoàng-đế !… Nếu Định-mạng một đôi khi chơi khăm người thanh niên nhiều tham vọng, thì có lẽ tới đây là lúc ông ta đắc chí. Muốn gây một uy thế ngự trị đối với thuộc cấp cũng như với các quốc gia Châu Âu, Napoléon quyết định thỉnh cầu Đức Giáo-hoàng sang chủ lễ đăng quang của mình tại thánh đường Notre-Dame.

	Trong khi chiếc xe của Đức Giáo-hoàng lặng lẽ lăn bánh qua khu rừng Fontainebleau trùng điệp, thì vị hoàng-đế tương lai cũng đang tiếp tục cuộc săn bắn tại một vùng cách đó không bao xa. Dụng ý của Napoléon là bố trí cho cuộc tiếp xúc với giáo hoàng ở ngoài trời, ngay trong khu rừng này, làm như thể ngẫu nhiên ông được gặp vị Giáo chủ.

	Chiếc xe của Giáo hoàng vừa qua một ngã tư đường rừng. Napoléon vụt xuất hiện đứng ngang. Trong bộ đồ săn bết bùn đất, Napoléon thản nhiên thúc ngựa tới ngay sát xe của Giáo hoàng, rồi vừa cất cao mũ khỏi đầu vừa chào Giáo hoàng, và tự xưng danh.

	Người ta không hiểu, phải chăng vì phong độ quyền uy của Napoléon, mà chỉ một chốc sau, Giáo hoàng đã chiều theo ý muốn của vị hoàng đế tương lai, rời khỏi xe của ngài, bước lên xe của Napoléon, và cùng ngồi với ông. Rồi do thiên tài đối thoại của Napoléon, câu chuyện mỗi lúc trở nên thân mật hơn, khiến cho suốt cả ngày hôm đó Giáo hoàng ngồi luôn trên xe cho tới khi được đón tiếp trọng thể tại tòa lầu-đài ở Fontainebleau.

	Hôm sau, đức Giáo hoàng tới Paris. Trong bóng tối lờ mờ chiếc xe ngựa chở Napoléon và Giáo hoàng từ từ vượt qua cửa thành. Một số dân chúng đứng chen chúc tại đây, khi thấy chiếc xe của Hoàng gia, cùng nhau hô to :

	- Bonaparte muôn năm !

	- Hoàng đế muôn năm !

	Nhưng không nghe một tiếng nào hoan hô Giáo hoàng cả !

	Cho đến ngày mai và những ngày kế tiếp, trong các cuộc di chuyển, tuy Giáo hoàng được hài lòng hơn, nhưng ở đâu cũng vậy, dân chúng vẫn hoan hô nồng nhiệt Napoléon hơn là ngài.

	Đó là sự thật ! Dân Pháp quả đang ngưỡng phục vị tân chúa của họ !

	Với đường lối cai trị khôn khéo tinh vi, Napoléon tỏ ra cố tình duy trì một số định chế có vẻ tự do dân chủ ban hành từ hồi đầu cách mạng, khiến cho chẳng những dân chúng ngây thơ tưởng rằng tinh thần cộng hòa vẫn còn, mà cả từng lớp tư sản trưởng giả cũng hân hoan vì được yên tâm tiếp tục làm giàu. Bởi vậy, có thể nói thời gian nầy, ngoại trừ khoảng vài mươi ngàn người thuộc phe Cộng hòa, đại diện là Carnot có nhận định sáng suốt và nhất định chống đối lại, còn thì dân chúng Pháp đều ngã theo Bonaparte. 

	Ngày đăng quang sắp tới. Đây là những ngày dân chúng Pháp đang mong đợi như ngày đại lễ với những cuộc vui chơi thỏa thích. Nhưng đồng thời cũng là ngày lo sợ của một người đàn bà, đã từ 8 năm nay là bạn lòng của vị « nguyên tướng lãnh Vendémiaire » ! Đó là bà Joséphine.

	Hẳn quí vị độc giả chưa quên ngay từ hôm trước vụ 19 Brumaire xảy ra, Bonaparte đã muốn xa lánh người đàn bà công khai phản bội này. Nhưng không hiểu sao lòng phẫn nộ của con người « chiến thắng Aboukir » 24 lại vội tan biến mất trong những giọt nước mắt diễn viên nhà nghề này !

	Giờ đây chính thức lên ngôi hoàng đế, Napoléon liệu có chịu gia phong hoàng-hậu cho người bạn lòng thật dễ sợ và không xứng đáng này không ? Vì thật ra cuộc hôn nhân giữa ông với Joséphine nếu đã qua thủ tục pháp lý, thì đối với giáo-tục giáo lệ vẫn chưa có giá trị.

	Càng nghĩ, Joséphine càng thêm lo : nếu Đức Thánh Cha biết cuộc hôn nhân giữa Bonaparte với ta chưa chánh thức làm phép cưới tại nhà thờ, thì đời nào ngài chấp thuận ban phép ngôi hoàng-hậu cho ta trong buổi lễ tại Thánh-đường Notre-Dame.

	Lòng đã rối như tơ vì ám ảnh thất vọng, gia đình Bonaparte lại đều về một phe ghét bỏ nàng. Trong các câu chuyện gia đình, họ đều gọi Joséphine là « con đàn bà lăng loàn phản bội ». Riêng bà Loetitia, nay đã là « Hoàng thái hậu » thì lại chỉ gọi Joséphine là bà Madame de Beauharnais, xem như giữa nàng với con bà không có một liên hệ gì.

	Sợ sẽ bị loại trước hôm lễ đăng quang, Joséphine quyết định phải làm liều. Thấy dáng Napoléon có vẻ tách rời nàng để đi dự lễ tấn phong một mình – thật ra nàng đã lầm – Joséphine tìm cách buộc Napoléon phải dẫn nàng ra nhà thờ Notre-Dame. 

	Ngay đêm trước lễ đăng quang, tức ngày 1-12-1804, Joséphine lẻn tìm tới yết kiến Giáo hoàng và trịnh trọng bộc lộ với Ngài sự thật về mối liên hệ độc nhứt đã khiến nàng lấy Napoléon.

	- Không thể có như thế được ! Ngài nói với vẻ mặt vừa e ngại vừa ngờ vực.

	- Lạy cha ! Nhưng đó hoàn toàn là sự thật ! Giọng Joséphine đượm vẻ rầu rĩ, chân thành.

	Nghe xong câu chuyện bộc lộ của Joséphine, Giáo hoàng có vẻ khó chịu, liền tức tốc báo cho Bonaparte hay ngày mai Ngài không thể ban phép tấn phong hoàng-hậu cho Joséphine được. Được tin, Napoléon biết ngay lý do sự từ chối này.

	Bị Joséphine cho vào tròng, Napoléon buộc phải chính thức làm phép cưới theo giáo-tục giáo lệ. Và buổi lễ này được cử hành sau đó vài giờ tại nhà nguyện ở Điện Tuileries.

	Thế là tấn bi kịch gia đình diễn ra lâu nay giữa thân nhân Bonaparte với Joséphine chấm dứt. Từ nay Joséphine nghiễm nhiên là một bà Hoàng-hậu…

	Sáng hôm sau trời Paris lạnh lắm. Suốt cả đêm qua tuyết rơi thật nhiều, cho tới sáng vẫn còn những đám trắng xóa rải rác khắp các công trường và công viên trong thành phố.

	Tuy vậy bầu trời cũng thật đẹp. Vừa mới bình minh Paris đã tràn ngập ánh mặt trời trong sáng.

	Đúng 9 giờ Đức Giáo hoàng rời Vương cung Lourve tới Thánh đường Notre-Dame. Mở đầu là đoàn Long-xa, tiếp đó là đoàn xe của các hàng giáo-phẩm cao cấp của Giáo-hoàng, và sau hết là chiếc xe tứ mã của Ngài. Xuyên qua làn cửa kính của chiếc xe mạ vàng, dân chúng nhìn thấy Đức-Thánh-Cha trong bộ y phục màu trắng thật giản dị đang mỉm cười hiền hoà trông ra đám con Chúa. Khi chiếc xe từ từ lăn qua, mọi người đều cố vươn cổ lên để trông thêm rõ dung nhan Ngài, nhưng không ai quì xuống cả !

	Chốc lát sau, Ngài tới Tòa Tổng Giám-mục để mang thêm một số y trang và huy hiệu « Giáo-chủ » ; sau đó ngài tới Thánh-đường Notre-Dame.

	Cùng trong lúc đó, nhiều phát đại bác nổ vang, làm rung chuyển cả bầu không khí quanh khu vực Điện Tuileries. Ngự trên một xe có mui mạ vàng, bao quanh bằng các cửa kính pha lê trong vắt, trên có bốn con phượng-hoàng đội một vòng hoa, Napoléon tới nhà thờ Notre-Dame cùng với Joséphine và các hoàng-tử Joseph và Louis Bonaparte. Một đoàn 8 con ngựa lông vàng nhạt xen lẫn từng đám màu trắng như tuyết, chạy bon bon sát bên nhau dưới sự điều khiển của tên xa-phu hoàng-gia cao lớn mập mạp. Nhiều sĩ quan cao cấp trong lực lượng cận vệ đi sát theo sau xe của nhà vua, và sau cùng là vô số các công xa cùng sáu trung đội kỵ-binh. Ở phía trước, cách xe nhà vua không bao xa, đội quân nhạc của khinh binh liên tiếp trỗi những bản nhạc hùng. Tướng Murat Thống-đốc Paris và bộ Tham-Mưu dẫn đầu 4 đại đội khinh binh và I đại đội kỵ-binh.

	Vẻ mặt thản nhiên, lặng lẽ, Napoléon ngồi trong xe trông ra đám đông dân chúng đang chen chúc nhau mỗi lúc một đông dọc hai bên đường phố hoan hô vị tân hoàng-đế. Ngồi trong xe Joséphine mỉm cười. Trông bà sáng nay đẹp hẳn lên và như trẻ lại. Không biết vì hạnh phúc hay nhờ phấn son ? Có lẽ cả hai !

	Dù cảnh binh và nhân viên giữ trật tự đã hoạt động hết sức, dân chúng quá đông, tràn ra làm nghẽn đường, khiến đoàn diễn hành phải đi rất chậm, mãi tới 11 giờ 45 trưa mới tới được nhà thờ Notre-Dame. Nơi đây, ngồi im trên ngôi giáo-chủ, đức Giáo-hoàng đã phải mòn mõi đợi chờ nhà vua hàng giờ ; và cho tới lúc này Ngài vẫn còn phải chờ đợi. Vì trước khi vào nhà thờ chịu lễ, Napoléon còn phải thay đổi toàn bộ y phục. Nhà vua mặc một chiếc áo lễ dài bằng lụa trắng và khoác bên ngoài một áo măng-tô khác vừa rộng vừa nặng nề bằng nhung, màu đỏ sẩm theo kiểu y phục của hoàng-đế cổ La-mã, Bà Joséphine cũng phải thay đổi kiểu y phục dành riêng cho bà. Xong công việc này, cả hai mới đem nhau vào nhà thờ.

	Đi hàng đầu là những phán-lệnh quan với y phục đặc biệt thời Trung-cổ, những tư-pháp quan, những vị chấp sự hành lễ cùng với số sĩ quan phụ trách mang vương-miện, vương-trượng, vương kiếm cùng các huy hiệu hoàng gia. Tiếp theo, giữa một đám đông người gồm sĩ quan và công chức đứng xếp hàng có trật tự, nghiêm chỉnh, nhà vua từ từ tiến vào, trong khi một lần nữa, đại bác lại bắt đầu nổ và chuông nhà thờ Notre-Dame đổ hồi ngân vang…

	Trong không khí lạnh nhạt buồn tẻ, buổi lễ bắt đầu.

	Napoléon tiến tới bàn lễ và chịu phép xức dầu 3 lần của đức Giáo hoàng.

	Sau đó, nắm lấy vương-miện, ông tự đội lên đầu. Hành động thể hiện tinh thần bất cần giáo-quyền này đã bị toàn thể cử tọa hôm đó chú ý đặc biệt và không ngớt bàn tán. Đội cho mình xong, nhà vua quay sang đội vương-miện lên đầu Joséphine.

	Buổi lễ tiếp tục và kéo dài hàng giờ vẫn chưa dứt…

	Tội nghiệp cho mấy người công chức ! Bị nghi lễ buộc phải đứng im tại chỗ trong khi bụng đói cào, họ phải lót dạ qua quít bằng mấy miếng bánh mua của các gánh hàng rong qua lại.

	Trời đã sắp tối mà buổi lễ vẫn chưa hoàn tất ; tính ra đã kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ !

	Bài kinh sau cùng chấm dứt. Nhà vua chính thức đọc lời tuyên thệ. Liền đó một vị phán-lệnh quan đứng lên trang nghiêm, dõng dạc hô :

	- Hoàng-đế Napoléon, vị hoàng-đế chí tôn chí kính, Hoàng-đế của nước Pháp, đã đăng quang !

	- Hoàng-đế vạn tuế ! từ trong rừng người tiếng hô vang lên, rung động cả bầu trời !

	Vương-miện sáng rực trên đầu, Napoléon và Joséphine từ từ ra khỏi nhà thờ Notre-Dame, rồi lên xe, trở về Điện Tuileries ; theo sau là một đoàn người lẫn xe sáng rực lên trong ánh lửa của hàng vạn bó đuốc.

	Vẻ mệt mỏi, Napoléon và Joséphine về phòng riêng. Sau khi thay đổi y phục và cởi bỏ vương-miện, cả hai lại tiếp tục cuộc sống lứa đôi, một cuộc sống thường xuyên trong giả tạo !

	Bên ngoài, dân chúng lòng tràn đầy hân hoan và ngưỡng mộ vị tân hoàng-đế, đang kéo nhau vào các cuộc vui chơi thỏa thích, ca hát vang trời.

	Được dân yêu, dân kính, Napoléon mỉm cười nghĩ về tương lai của đời mình. Cả một bình minh sáng rực đang chờ đón ông…

	
VIII. AUSTERLITZ

	Một năm sau.

	*

	NGÀY LẠI NGÀY, CHIẾN TRANH đối với Napoléon – hoàng đế Napoléon của nước Pháp – như không lúc nào dứt. Nhứt là trong cuộc viễn chinh sang lãnh thổ Tiệp-Khắc, trận chiến thắng Austerlitz, tại vùng Moravie đã thực sự đi vào lịch-sử chiến tranh với huyền-thoại « mặt trời Austerlitz » 25 khiến cho uy danh Napoléon thành bất tử.

	Hôm đó, ngày 01 tháng 12 năm 1805.

	Theo chiến thuật đã dự liệu, Đại-quân của Napoléon rút lui trước liên quân Nga-Áo do đại tướng Koutousof chỉ huy, tới dàn trận tại một vùng gần Brunn 26. Phía trước là một con sông nước đục chảy lờ đờ vì nhiều bùn : sông Goldbach, chảy dọc theo một vùng cao nguyên khá rộng lớn, cao nguyên Pratzen. Bên phải là cả một vùng đầm lầy mênh mông, mùa đông thường băng tuyết bao phủ một lớp dày.

	Bên phía địch, tin tình báo cho biết ngoài viên thống tướng già Koutousof còn có mặt cả hai hoàng-đế Áo và Nga 27. François II hoàng đế của Áo khuôn mặt dài, và tuy có vẻ trang nghiêm nhưng kém thông minh. Còn Alexandre 1er hoàng đế Nga, trẻ tuổi, khuôn mặt tinh anh, luôn luôn trên môi nở nụ cười khôn lanh ranh mãnh !

	Thật ra không phải vì tình thân thiện giữa hai nước, mà chính là do cùng chung một mối thù nên hai ông vua này mới xích lại gần nhau : Cả Nga lẫn Áo đang rất lo ngại trước uy thế ngày càng lớn mạnh của nước Pháp ! Napoléon đã thôn tính xứ Piémont, tự tuyên phong là hoàng-đế của nước Ý, cai trị trên thực tế nước Thụy-sĩ… và cũng đang thực sự muốn chiếm đoạt quốc gia này. Trong khi đó với bản tính nhiều ước mơ vớ vẩn, Alexandre 1er đang có tham vọng đóng vai một « ân nhân bất vụ lợi » của Âu-Châu. Vả chăng, trao trả lại quyền tự do cho các dân tộc đang rên xiết dưới ách thống trị của Napoléon phải chăng cũng là một trách vụ rất đẹp !… Đó là tất cả những lý do đã khiến cho suốt cả năm 1804 sang đầu 1805 vua Nga liên minh với hai nước Anh và Áo chống lại nước Pháp.

	Nói cho đúng, liên minh Nga-Anh-Áo không phải chỉ giới hạn hành động của họ trong trách vụ giải phóng các dân tộc khỏi ách thống trị của Napoléon. Họ còn có tham vọng cướp đoạn của Pháp tất cả thành quả những chiến công từ dưới thời Cách-mạng. Trước đó vài tháng, dù không chính thức tuyên chiến, họ đột nhiên gây hấn. Nhưng cũng do tham vọng đó mà họ đã phải lãnh hậu quả tai hại : liên tiếp thảm bại luôn mấy trận. Một đạo quân Áo sau thời gian bị vây khốn ở Ulm 28 đã phải đầu hàng. Chỉ trong vài tuần, Napoléon đã bắt 40.000 tù binh và tịch thu 60 khẩu trọng pháo. Tiếp đó, Napoléon tiến quân luôn vào thủ đô Vienne mà không gặp một sức kháng chiến nào đáng kể. Để rồi sau cùng, vượt dòng sông Danube, Napoléon chiếm luôn cả Moravie.

	Vả chăng, cũng đã đến lúc Napoléon phải thanh toán những đối thủ cuối cùng, vì nước Phổ, sau khi ám kết với Nga, đang sắp sửa gây hấn với Pháp.

	Đêm trước hôm trận chiến xảy ra 1-12 – trước lúc đi ngủ – Napoléon đi dạo quanh một vòng xem tình hình quân mình. Đêm đó trời tối lắm, những ánh lửa lấp lóe từ các mái « tăng » trong các doanh trại không ăn thua gì so với màn tối dày đặc đang phủ xuống khắp nơi. Bởi vậy Napoléon phải đi dò từng bước, chậm chạp. Thấy vị Tư-lệnh đi có phần khó khăn, một viên sĩ quan đứng gần đấy liền lấy rơm thắp lên thành một ngọn đuốc soi đường. Thế là hàng trăm binh sĩ thấy rõ mặt Napoléon, chạy lại và hoan hô chủ tướng, rồi bắt chước nhau, từ gần đến xa cả bọn đều thắp đuốc lên ; chỉ trong chốc lát hàng vạn bó đuốc sáng trưng trong đêm tối, cùng với tiếng hô « Hoàng-đế vạn tuế » vang trời !

	Lòng hân hoan, Napoléon trở về bản doanh chỉ huy.

	Đêm dần về khuya… Trong bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên binh lính cả hai bên đối chiến đang say ngủ, Napoléon bỗng văng vẳng nghe từ xa xa có tiếng rì rầm của số đông người… Lắng tai nhận kỹ hơn, Napoléon mỉm cười sung sướng : bên phía phải của vị trí đóng quân Pháp, bọn quân Nga đang di chuyển bộ chỉ huy trung quân của họ đi nơi khác. Napoléon mừng như bắt được vàng, nói to với mình : Thế này thì ngày mai chúng nó sẽ chết hết dưới tay ta !

	Đúng như vậy, đội quân này không do thống-tướng Koutousof trực tiếp chỉ huy, mà do bọn tướng thân cận của vua Nga. Và quả họ vừa làm một việc rất thất thế, việc mà Napoléon đang mong ! Di chuyển trung quân vào giờ phút này có khác nào giúp cho Napoléon cơ hội tấn công cắt đôi đội quân mình !

	Nụ cười nở trên môi, Napoléon ngủ thiếp lúc nào không biết…

	Bình minh vừa rạng. Nhìn về phía chân trời xa xa, sương mù dày đặc.

	Buxhowden tướng chỉ huy cánh tả quân Nga đợi cho sương mù tan đôi chút là mở ngay cuộc tấn công. Đúng 7 giờ, khi màn sương bắt đầu mỏng dần, ông liền xua quân xung phong mở cuộc tấn công vào 10.000 quân Pháp do tướng Davout chỉ huy đang lập phòng tuyến tại hai làng Telnitz, Sokolnitz. Cuộc giao tranh mới đầu đã dữ dội. Một chống ba, đội quân tướng Davout đã lợi dụng chướng ngại vật thiên nhiên, cầm chân quân Nga tại đây suốt 3 tiếng đồng hồ.

	Mặt trời mỗi lúc một hiện rõ dần. Trận chiến tràn ngập một vùng ánh sáng vàng tươi làm nổi bật sắc áo màu cờ trong cảnh máu lửa diễn ra giữa hai bên đối chiến.

	Đúng 8 giờ 30. Giờ tấn công dự định thực sự đã điểm. Tướng Napoléon xuống lệnh cho trung quân mở đợt xung phong vào vùng Cao-nguyên Pratzen. Qua màn sương mù chưa tan hết, quân Pháp men theo sườn phía nam vươn lên mà quân Nga vẫn không hay biết. Cho đến khi nhìn lại thấy địch quân, quân Nga thất kinh, bỏ chạy tán loạn, Cao-nguyên Pratzen bị chiếm. Thế là đúng như Napoléon dự đoán, đội quân Nga bị chặt đứt làm đôi !

	Biết đã thất thế, tướng Koutousof hạ lệnh bất cứ giá nào cũng phải tái chiếm cho được Cao-nguyên này. Thế là đội quân Cận-vệ Hoàng-gia Nga – đội quân có tiếng là thiện chiến-được tung vào trận địa. Là những chiến sĩ từng nổi danh anh dũng, lại tự biết mang nặng trách nhiệm giải cứu quân nhà đang lâm nguy, đội quân này đã triển dụng hết thiện chí và tài năng, chiến đấu thật thữu hiệu : chỉ trong chốc lát quân Pháp bị đẩy lui khỏi Cao-nguyên Pratzen, nhưng trước khi tên quân cuối cùng của mình bỏ chạy khỏi vùng đất này, Napoléon đã tung ngay một phần quân tổng trừ bị vào trận.

	Cuộc giao tranh chuyển dần thành ác liệt vô cùng trên Cao-nguyên bé nhỏ nầy. Trong bão lửa liên tiếp, quân hai bên như lăn xả vào nhau. Tiếng sắt thép va chạm, tiếng ngựa hí, người hò la, tiếng đại bác nổ rền… cả một bầu trời vang động trong âm thanh hỗn tạp và vô cùng rùng rợn ! Thây người và vật ngổn ngang, máu chảy thành suối, đọng thành vũng lung linh dưới ánh mặt trời… Cảnh tượng đó kéo dài cho tới khi quân Nga đuối dần bị đánh bật khỏi Pratzen, và đẩy lui về Austerlitz.

	Trung quân bị đánh tan, địch quân chỉ còn hai cánh tả hữu. Nhưng đội quân cánh hữu lại đang bị hai tướng Pháp Lannes và Murat ép gọng kềm, dồn vào thế phải vừa kháng cự vừa tháo lui về phía Olmutz. Chỉ có cánh tả khá vững mạnh với số quân trên 30.000 phần nhiều là kỵ binh, đang giao tranh dữ dội và giành được ưu thế trước đội quân của tướng Davout. Thấy vậy, Napoléon hạ lệnh cho tất cả giàn đại bác tập trung vào đại bản-doanh từ trước, nhứt loạt khai hỏa vào liên quân Nga-Áo đồng thời cho tung vào trận tất cả đội trung quân. Bị chụp vào màn bão lửa của hai gọng kềm : một bên là quân của tướng Davout, một bên là đội quân vừa từ Cao-nguyên Pratzen kéo xuống, liên quân Nga-Áo do tướng Buxhowden chỉ huy bị tan rã nhanh chóng, xác chồng lên nhau la liệt khắp cả vùng trên lớp tuyết chưa tan hết. Số sống sót, phần bị bắt làm tù binh, phần chạy về tới Austerlitz lại bị vây, phải đầu hàng.

	Cho đến khoảng 3 giờ chiều, trong tiếng súng lẻ tẻ dần và ngừng hẳn, những tên quân cuối cùng của liên quân Nga-Áo buông súng. Thế là với một đội quân thua sút rất nhiều về nhân số so với liên quân Nga-Áo, chỉ trong không đầy một ngày, Napoléon đã chiến thắng vang dội : loại ra ngoài vòng chiến ngót 50.000 địch quân, trong đó 23.000 bị bắt làm tù binh, và tịch thu 180 đại bác cùng vô số quân trang quân dụng. Sau thảm bại này, liên quân Nga-Áo mất sức không sao bồi dưỡng kịp, càng bại liệt dần ở các trận kế tiếp với quân Pháp. Cũng từ chiến thắng vinh quang này ngôi sao thiên tài quân sự của tướng Napoléon càng sáng tỏ. 

	Thật ra trong trận này, có lẽ vua Áo François II là người đã ý thức được rất rõ lực lượng ưu việt của quân Pháp so với liên quân, cũng như nguyên nhân thảm bại. Có lẽ vì thế mà khi thấy liên quân yếu dần và sắp tan rã, François II đã đơn phương tìm cách rút lui khỏi trận địa và sáng hôm sau ngày thất bại ở Austerlitz, François II đã thân hành tới tiền đồn quân Pháp yết kiến Napoléon để xin đình chiến.

	Cuộc hội kiến được tổ-chức sáng hôm sau, gần một nhà máy xay. Trong khi thảo luận, Napoléon có vẻ thân mật với François II hơn là giữ lối xã giao lịch-sự. Một cuộc đình chiến được dàn xếp xong, mở đầu cho kỷ nguyên hòa-bình. Nhưng đối với Áo thì hơi đắt : chịu để cho Pháp chiếm một vùng lãnh thổ của mình với trên 2 triệu rưỡi cư dân ! Trong khi đó, Napoléon còn mở rộng được vương-thổ của mình tại Ý, đồng thời chia phần quyền lợi cho các thân hữu cùng phe cánh : Quận công xứ Wurtemberg và xứ Souabe thuộc Đức. Xử sự như vị chúa tể Âu-châu, với quyền hành trong tay Napoléon đã nâng hai tiểu vương Đức này lên địa vị đế vương thực sự.

	Theo quan điểm của số đông người, Napoléon đã tỏ ra là một vị hoàng-đế quyền uy rất mạnh nhưng cũng thật đáng sợ ! Một nhà văn Pháp trong tập khảo luận khá sâu sắc về Napoléon có viết :

	« Chưa bao giờ ông thất trận, nhưng cũng chưa bao giờ ông chiến đấu chống lại các dân tộc khác, ông chỉ chiến đấu chống lại hạng đế-vương thôi ! » 29

	Chiến thắng Austerlitz quả là nấc thang tột cùng trong cuộc đời lừng vang của nhà anh hùng vậy.

	
IX. WAGRAM

	NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1809. Ba năm rưỡi sau ngày chiến thắng Austerlitz.

	Trong khi thế đang lên của con người chưa bao giờ vừa lòng với hiện tại, Napoléon vẫn tiếp tục con đường chinh chiến khắp nơi. Thêm vào đó là sách lược thống trị ngày một cực đoan độc tài đối nội cũng như đối ngoại. Và tất nhiên một con người như vậy, không trách khỏi phải đương đầu với những phản ứng bên ngoài cũng như bên trong.

	Vấn đề Áo do đó cũng không yên ổn được mãi. Và lần nữa Napoléon lại đánh nhau với quân Áo.

	Trận chiến Wagram xảy ra ! Wagram, một vùng đồng bằng thuộc khu vực hạ lưu bên tả ngạn sông Danube 30 cách kinh thành Vienne ở phía bên kia con sông nổi tiếng này không xa lắm !

	Dưới sự chỉ huy của tướng Charles, một vị tướng lãnh tài ba thuộc hàng thân-vương của Áo, đội quân Áo đang liều chết đánh nhau với quân của Napoléon. Đã gần hai ngày trận chiến diễn ra trong bão lửa ngút trời mà thắng bại vẫn chưa nghiêng về bên nào rõ rệt. Nơi đây, không như những thời ký trước chỉ chiến đấu theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy, của nhà vua, quân Áo đang chiến đấu theo tiếng gọi của tổ quốc họ, sống chết cho nền độc lập của quê hương họ. Trước sức tấn công của quân Napoléon, họ đã đương đầu lại trong tinh thần phi thường anh dũng. Họ chiến đấu cho tới người cuối cùng, hay tự sát tại trận tiền chứ không chịu đầu hàng ; và cũng không bao giờ chịu rút lui nữa.

	Lần thứ hai trong đời, Napoléon thực sự đụng đầu vào một cuộc kháng chiến dân-tộc. Tham vọng phát triển nền thống trị của ông khắp toàn cõi Âu-châu đã làm cho nhiều dân-tộc lo ngại. Tại mặt trận Tây-ban-nha, biết bao quân thiện chiến Pháp đã ngã gục dưới lưỡi dao của những người dân quê hiền hòa đang liều chết bám đất giữ làng. Còn tại đây, đoàn quân viễn chinh của ông cũng đã phải đương đầu với một tinh thần kháng chiến anh dũng hoàn toàn khác lạ !

	Với một cố gắng sau cùng, Napoléon chọc thủng được phòng tuyến của họ và chiến thắng ; nhưng cũng đắt giá vô cùng ! Chỉ riêng có ngày cuối cùng trận đánh, 26.000 chiến sĩ Pháp đã phải hy-sinh !

	Họ thua, chứ không phải bị tiêu diệt. Nhưng trong khi họ rút lui khỏi trận địa thì chính Napoléon cũng đã mệt nhoài. Câu hỏi : « Nếu phái đánh tiếp trận nữa thì rồi quân còn được bao nhiêu » đã hiện ra trong tâm tư của ông ! Bởi vậy, 5 ngày sau đó, khi thái-tử Liechtenstein con của François II sang thương thảo về cuộc đình chiến, Napoléon đã đón tiếp nồng nhiệt. Và ngay từ đầu cuộc hội kiến, ông đã buột miệng nói ra câu : « Máu đã đổ xuống quá nhiều rồi ». 31

	Súng ngừng nổ ; hiệp ước hòa bình lại được ký kết.

	Trước đó vài tháng, hôm 13 tháng 5 năm 1809, Napoléon đã, lần thứ hai, chiếm cứ thủ đô Vienne. Bởi vậy, sau khi hiệp định đình chiến được ký kết ông lại vào Vienne và dùng tòa lâu đài ở Schoenbrunn 32 làm ngự doanh.

	Cho đến đầu tháng 10 năm 1809, cuộc thương thuyết giữa Metternich, đại-sứ Áo với Champagny đại diện Napoléon cũng đạt tiến bộ nhanh, và kết thúc bằng một hiệp-ước do vua Áo và Napoléon ký kết. Vì tình thế bắt buộc, Áo đành chịu qui phục Napoléon, hoàng-đế Pháp. Thế là, còn hơn sau chiến thắng Austerlitz, với chiến thắng Wagram Napoléon đã như làm chúa tể cả Âu-châu vậy !

	Biên giới nước Pháp dưới triều đại Napoléon kéo dài tới Hambourg 33 và Rome 34. Hơn thế, Napoléon còn là vua Ý, bảo hộ tổ chức Confédération du Rhin 35, trọng tài của tổ chức Confédération Suisse 36, nghĩa là nắm trong tay lãnh thổ nước Ý, một nửa nước Đức, một phần nước Áo, lãnh thổ Lục-xâm-bảo, Bỉ và Thụy-sĩ bây giờ. Ngoài các biên giới mông mênh ấy, ảnh hưởng thống trị của Napoléon còn lan ra rộng tới nhiều quốc gia khác nữa : Joseph, anh cả làm vua tại Tây-ban-nha 37, Louis, em trai làm vua Hòa-lan 38. Trên lý thuyết tuy 2 người là vua, có quyền tự chủ, nhưng thực tế chỉ là những người thừa hành đáng thương hại của một ông anh độc tài khó tính.

	Thêm vào đó, lúc này Nga và Phổ lại đã là đồng minh của Pháp. Vì vậy, sau hiệp ước Vienne, Napoléon chỉ còn một đối thủ duy nhứt là Anh.

	Ít hôm trước ngày hiệp-ước Vienne được ký kết, với ý nghĩa gây tác dụng tâm lý trong nhân dân thủ đô Vienne, Napoléon tổ chức một cuộc duyệt binh vĩ đại tại vùng Schoenbrunn. Đúng như ý ông nghĩ, dân Áo kéo nhau từng đoàn lũ đổ dồn về nơi duyệt binh, trước tòa lâu đài Napoléon ở để xem. Tính hiếu kỳ háo hức quả đã làm nhạt mất lòng thù ghét với cừu nhân !

	Nhưng bất cứ ở đâu và lúc nào cũng vậy, trong khi đám đông quần chúng chưa kịp giáo dục và hướng dẫn, sống dường như vô tư lự, thì một số người đã có ý thức cao đẹp về hiện cảnh của đất nước, cũng như về bổn phận của chính minh.

	Napoléon đang từ từ đi duyệt hàng quân danh dự, bỗng từ trong đám đông dân Áo một thanh niên xuất hiện, tay cầm một tờ giấy, bước đi đàng hoàng tiến về phía Napoléon. Dĩ nhiên anh ta bị toán khinh binh cận vệ giữ lại ngay.

	- Anh làm cái gì thế ? Bọn lính hỏi gắt.

	- Tôi trao bản nguyện vọng nầy cho vua của các anh. Người thanh niên vừa đi vừa nói đưa đẩy.

	Sinh nghi, bọn lính giữ ngay người thanh niên lại và bắt đầu lục soát khắp người.

	- Trời đất ơi ! Các anh hãy xem này ! Tên lính vừa nói vừa dơ ra một con dao nhọn hoắt tìm được trong người chàng thanh niên.

	- Thế là nó định ám sát đức hoàng đế rồi ! Cả bọn nhao nhao lên.

	Sự việc liền được tâu trình lên Napoléon. Nhà vua đích thân thẩm vấn người thanh niên ngay sau khi cuộc duyệt binh chấm dứt.

	- Anh tên gì ?

	- Friedrich Staaps ! Thanh niên trả lời nhát gừng, hai mắt đỏ ngầu căm hờn chòng chọc nhìn vào mặt nhà vua.

	- Làm nghề gì ?

	- Sinh viên !

	- Lý do gì anh định sát hại tôi ?

	- Vì tôi tin chắc rằng giết được ông, tôi đã làm được một việc ích lợi lớn lao vô cùng đối với tổ quốc tôi cũng như cho cả Âu-châu.

	Napoléon bỗng giựt mình 39. Trong khi đó Staaps điềm tĩnh nói tiếp :

	- Giết ông không phải là một tội lỗi, mà chính là một bổn phận !

	Quá tức giận, nhà vua chấm dứt cuộc thẩm vấn nửa chừng.

	- Không còn gì để hỏi han thêm thằng nầy nữa ! Napoléon nói lẩm bẩm một mình, vẻ giận dữ.

	Liền đó, Staaps bị đem ra xử tử.

	Sự kiện xảy ra, bề ngoài tuy có vẻ quá tầm thường đối với một anh hùng thắng trận trên đường chinh phạt, nhưng đã làm cho Napoléon phân vân nghĩ ngợi suốt ngày. Mưu toan ám sát của sinh viên Staaps bất thành, nhưng đó là triệu chứng nổi loạn của nhân dân ngoài nước Pháp chống lại ách thống trị hà khắc của Napoléon. Phải chăng đây là giai đoạn khởi đầu cuộc tổng khởi nghĩa của các dân-tộc đó ? Mà thật ! Bắt phu bắt lính đợt này đợt khác, thuế khóa nặng nề… để theo đuổi chiến tranh, Napoléon đã buộc nhân dân các nước bị trị phải đóng góp quá nặng nề cực khổ. Tất nhiên họ phải đứng dậy. Người cùng của hết, họ mong mỏi hòa bình để được yên thân. Vậy mà Napoléon không chịu nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục nạo vét. Tuy yếu thế họ phải phục tùng, nhưng họ sẽ chịu đến bao giờ ?

	Trở về Pháp, Napoléon ngự tại Điện Tuileries.

	Dành rất nhiều thì giờ ngồi trong phòng riêng, con người « siêu nhân » đó lại tiếp tục theo đuổi sự nghiệp : tự mình điều khiển cuộc sống cả một nửa châu Âu. Thật ra phần lớn cộng-tác-viên của ông chỉ là những người thừa hành dễ bảo. Đầu óc chuyên chế, Napoléon chỉ chấp nhận những thành phần chỉ biết cúi đầu khom lưng. Và đó là lý do đã làm cho khuynh hướng ôm đồm bao biện ngày càng phát triển mạnh.

	Tự giam mình trong phòng làm việc – cả đến Joséphine cũng không được vào – Napoléon nghiên cứu hết mọi giấy tờ công văn nhận được trong ngày ; rồi chỉ trừ bữa ăn trưa mất chừng 10 phút, ông đọc liên tiếp các văn thư phúc đáp cho bọn thư ký. Bọn này chỉ chép không mà cũng mệt lã hơi ! Như một con trâu, Napoléon dường như không hề bao giờ biết mệt. Ngay việc đọc cho thư ký chép mà có khi ông cũng đọc suốt cả 10 hoặc 12 giờ. Và chừng nào mà công việc chưa giải quyết xong, ông còn ngồi riết trong phòng với các cộng-tác-viên. Vì vậy không khi nào ông dùng bữa đúng giờ : Cơm trưa thì 4,5 giờ chiều, mà cơm chiều thì 11, 12 giờ đêm !

	Bản tính của ông không thích lòe loẹt, làm dáng, không thích lễ lạt linh đình. Đối với ông, nghi lễ chỉ cần để gây uy thế đối với dân chúng và vua các nước khác ở Âu-châu trong các cuộc tiếp kiến, nghị-hội. Vì vậy, trong các dịp đón tiếp hàng đế-vương tới Pháp, việc trang hoàng cung điện rất được ông lưu ý đôn đốc nhắc nhở !

	Tất cả những chiến hữu của ông, những bộ-trưởng và trưởng cơ-quan trong chính-phủ… đều được phong cho là Hoàng-tử, Quận-công, Hầu-tước, Bá-tước… Hàng Thống-chế trong quân đội được phong những danh hiệu nghe thật kêu, những bộ đồng phục thật đẹp. Tuy vậy, bên trong « bộ mã » mới mẻ ấy vẫn thường lộ ra những dấu tích của con người « hôm trước ». Một số tướng lãnh tuy có dáng uy nghi, mà chẳng có tài ăn nói. Bầu không khí của cái tân triều-đình này xem ra không mấy trang trọng hào hoạt. Hầu như chỉ dựa vào quân đội, Napoléon đã dành hàng đầu trong triều-đình cho giới quân nhân. Hàng văn quan bị lép vế ra mặt, nhứt là so với các tướng lãnh đã từng tham dự các trận Austerlitz và Wagram. Bộ mặt triều-đình nhìn chung có vẻ quân sự và khác hơn thiên hạ đương thời.

	Trong khung cảnh tưng bừng của buổi lễ linh đình tổ chức nhân chiến thắng vừa rồi của ông, Napoléon có vẻ nghĩ ngợi rất nhiều. Sự thật ông đang băn khoăn về một vấn đề thiết yếu hàng đầu mà tới nay ông chưa tìm ra đáp số : Ai sẽ là người kế vị sau khi ông chết ?

	Không có con trai, Napoléon đã từng có ý định chọn người kế vị mình là con trai trưởng của Louis và Hortense de Beauharnais : Napoléon-Charles, cháu gọi ông bằng bác ruột. Napoléon-Charles là một đứa bé rất dễ thương và rất yêu bác. Nhưng khốn thay nó đã chết mất cách đây hai năm ! Vì thế, Napoléon có ý nghĩ phải bỏ Joséphine để lấy vợ khác, vì Joséphine không có con được nữa.

	Thật ra việc ly dị Joséphine, Napoléon đã nghĩ tới từ năm 1807. Nhưng mãi tới giờ này ông vẫn không dứt khoát được. Tuy ông không yêu Joséphine như tình vợ chồng thắm thiết nhưng sao ông vẫn cảm thấy có những nỗi quyến luyến lạ thường. Sau ngày hiệp-ước Vienne được ký kết, ông mới thực sự quyết định thẳng thắn nói với Joséphine câu chuyện đã bao lâu làm ông băn khoăn nghĩ ngợi.

	Và màn kịch khó khăn ấy đã thực sự diễn ra vào đêm 30 tháng 11 sau buổi cơm chiều, khi hai vợ chồng ngồi đối diện nhau.

	Napoléon vừa mới ngỏ lời, Joséphine đã hiểu ngay câu chuyện. Mặt bà trông thật thảm thiết, bà khóc nức nở, Napoléon phải dùng những lời dịu ngọt để dỗ dành. Nhưng chẳng ăn thua gì. Giọng rung rung lanh lảnh, Joséphine khóc to hơn :

	- Bây giờ thì em đã rõ, từ trước tới nay chưa bao giờ anh yêu em. Rồi trông thẳng vào mặt Napoléon bà gào to :

	- Sao anh nỡ làm em khổ sở thế này !…

	Không như mấy lần trước tự chủ được và dùng cái nghệ thuật đã từng chinh phục nhiều lần trái tim Napoléon, bà nằm lăn ra rên rỉ.

	Tại phòng bên cạnh có hai người dường như đã lắng nghe được câu chuyện tỏ vẻ bối rối. Đó là Thái-giám Bausset và một nhân viên khác. Nghe tiếng kêu khóc của Hoàng-hậu, cả hai phân vân không biết xử trí thế nào, dù biết rằng có chuyện bất thường. Trong khi cả hai đang phân vân, cửa phòng bỗng mở ra, Napoléon xuất hiện. Vừa thấy Bausset ông nói :

	- À ! Thái-giám ! vào đây, và nhớ đóng cửa lại !

	Vừa bước chân vào, Thái-giám Bausset thấy Joséphine nằm dài trên tấm thảm lót nền nhà vừa rên vừa khóc lóc thật thảm thiết :

	- Tôi không sống được ! Tôi không sống được nữa !

	Giọng thản nhiên, bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ mặt bối rối, Napoléon hỏi nhỏ Thái-giám Bausset :

	- Ông có đủ sức xốc Joséphine, theo đường cầu thang phía trong, đem bà ấy về phòng riêng và tìm cách săn sóc dùm được không ?

	- Tâu bệ hạ tôi nghĩ có thể được. Viên Thái-giám kính cẩn trả lời.

	Việc này về sau Thái-giám Bausset kể lại rằng :

	« Được Napoléon giúp sức, tôi hốt Joséphine vào vòng tay, còn ông ta vừa thắp đuốc vừa mở cửa phòng. Nhưng vừa tới bực cầu thang đầu tiên, tôi cho ông biết cầu thang quá chật rất có thể bị té nhào. Napoléon liền nắm đỡ lấy đôi chân Joséphine và giúp tôi đem bà xuống cầu thang. Nhưng bỗng bà ấy nói nhỏ với tôi : « Ông xiết tôi quá chặt ». Sự thật đó là vì tôi sợ bà ta rơi xuống. Bản chất là một nữ diễn viên nhà nghề, chẳng qua bà ta vừa làm bộ ngất xỉu để hy vọng làm xiêu lòng nhà vua ».

	Dù rất xúc động đã làm cho vợ buồn lòng, Napoléon vẫn tiến hành dự định. Chỉ khoảng chừng nửa tháng sau, một màn kịch thứ hai thương tâm hơn lại diễn ra ngay trong biệt cung nhà vua.

	Hôm đó là ngày 15 tháng chạp năm 1809.

	Toàn thể gia đình Hoàng-gia đang quây quần trong một biệt cung. Hoàng-đế Napoléon ngự ngay trước bàn lớn dành riêng cho Ngài.

	Rồi lần lượt : Hoàng-thái-hậu, Louis quốc vương Hòa-lan và Hoàng-hậu Hortense, Jérôme quốc-vương Westphalie và Hoàng-hậu, Murat quốc-vương Naples và Hoàng-hậu Caroline, Eugène phó quốc-vương Ý và Công-chúa Pauline Borghèse… tất cả ngồi quanh Hoàng-đế Napoléon. Khi tất cả đã ngồi yên chỗ, một bầu không khí yên lặng nặng nề như ngự trị khắp đâu đây : tất cả đang chờ đợi Hoàng-hậu Joséphine. Nhất là Eugène vẻ buồn đau hơn cả, nét thương tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

	Bỗng cửa phòng mở và Joséphine bước vào.

	Không như mọi ngày, sắc mặt bà hôm nay như xanh xạm lại. Bà chỉ mặc một chiếc áo dài trắng và cũng không mang nữ trang. Bước đi chậm chạp nặng nề, bà hướng về phía chồng đang ngồi. Nhưng vừa thấy bà đi vào, Napoléon cũng liền đi tới và dẫn bà lại đứng bên cạnh mình. Vừa nắm tay bà, vừa với giọng nghẹn ngào xúc động, ông tuần tự đọc bản tuyên cáo :

	« Thể theo chính cương của triều đại : theo lợi ích và nhu cầu của các dân-tộc 40 từng là mục tiêu phụng sự của trẫm từ trước đến nay, trẫm muốn rằng sau trẫm, ngôi báu mà thượng-đế đã ban cho phải được truyền lại cho các hoàng-tử. Nhưng đã nhiều năm rồi, trẫm không còn hy vọng có hoàng-tử với Hoàng-hậu Joséphine rất yêu quý. Vì lý do đó, hành xử theo lợi quyền của quốc-gia, dù phải hy sinh thật nhiều về tình cảm, trẫm tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân.

	« Trẫm ngợi khen tình quyến luyến và dịu hiền của hoàng-hậu yêu quý. Kỷ niệm ngày qua trẫm sẽ ghi khắc mãi mãi vào tâm khảm. Tự tay trẫm gia phong, hoàng-hậu sẽ giữ mãi ngôi thứ và danh hiệu. Trẫm đặc biệt hy vọng hoàng-hậu sẽ mãi mãi xem trẫm như một người bạn quí và thân nhứt ».

	Theo tập tục, hoàng-hậu Joséphine cũng phải đọc đáp lại một tuyên cáo, công khai bày tỏ sự thuận nhận quyết định của nhà vua.

	Nhưng hoàng-đế Napoléon vừa dứt bản tuyên cáo, hoàng-hậu đã khóc ròng thảm thiết. Biệt cung như chìm dần trong bầu không khí yên lặng nặng nề. Cuối cùng, cố gắng hết sức và với giọng run run, hoàng-hậu Joséphine cũng đem ra đọc :

	« Được phép vương-phu chí kính chí ái, tôi xin tuyên bố rằng tôi không còn hy vọng có con, hầu thỏa mãn nhu cầu sách lược chính-trị… »

	Vừa tới đây, giọng hoàng-hậu tắt ngang. Bà không thể tiếp tục đọc. Vừa nức nở từng cơn, bà trao tờ tuyên cáo lại cho Regnault de Saint Jean d’Angély đang đứng bên cạnh. Ông này hiện diện trong buổi lễ với tư cách quan chức hộ tịch. Regnault tiếp tục đọc tờ tuyên cáo cho tới hết. Sau đó, với dáng mệt mỏi, nhẫn chịu… Hoàng-hậu hạ bút ký vào bản văn ly hôn !

	Tham dự và theo dõi buổi lễ từ những phút đầu tiên, Eugène de Beauharnais 41 im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng. Và tới khi buổi lễ vừa kết thúc, cậu bỗng ngã lăn ra bất tỉnh.

	Riêng Joséphine, thế là không còn gì nữa. Sau đó ít hôm, bà dọn về nhà riêng ở, thản nhiên đón nhận những cặp mắt lạnh nhạt của gia đình Napoléon. Những người này tuy mặt ngoài không dám lộ vẻ thích thú vì sợ chướng quá, nhưng trong lòng lại hỉ hả nói riêng với nhau : Thế là thoát được « của nợ » !

	Ngay buổi sáng hôm sau, Thượng-viện vốn là công-cụ của Napoléon – cũng chính thức tuyên bố chấp nhận cuộc ly-hôn, và tiếp đó để chiều lòng nhà vua, Giáo-quyền tại Paris cũng tuyên bố hủy bỏ cuộc hôn nhân theo giáo-tục.

	Trở lại đời sống « độc-thân », Napoléon liền tính đến một cuộc hôn nhân mới. Nhưng với ai bây giờ ?

	Nhận rõ vương-triều Pháp đang trên đà thịnh vượng, lợi dụng ý tạo cho vua mình một thế đứng vững mạnh dưới sự bảo trợ của Napoléon, Metternich thủ-tướng Áo liền giới thiệu ngay với vua công-chúa Marie-Louise – con gái vua Áo François II – một công-chúa tuyệt sắc vừa tuổi cập kê. Là một cô gái đang tuổi ngây thơ, khuôn trăng đầy đặn, Marie-Louise lại có duyên dáng thùy mị dịu dàng trông thật dễ cảm. Nhất là công-chúa lại là cháu gái của vua Louis XVI. Cảm mến vì dung nhan đức hạnh, Napoléon càng vừa lòng hơn về yếu tố gia thế này. Vì có vợ là công-chúa của giòng họ cự tộc cổ kính Habsbourg, Napoléon nghiễm nhiên gia nhập vào đại gia đình các hoàng-tộc.

	Các hoạt động môi giới thật chóng kết thúc. Ngày 11 tháng 3 năm 1810 tại Vienne cuộc hôn nhân được chính thức tuyên cáo.

	Lối nửa tháng sau, tân hoàng-hậu phải rời Áo về Compiègne (Pháp) để hội ngộ cùng vương-phu. Nhưng ngày giờ chờ đợi quá lâu trong khi Napoléon lòng như lửa đốt vì mong được gặp vương-hậu. Ngày hẹn là ngày 27-3, mà ngay từ buổi sáng sớm hôm đó, trong khi cuộc tiếp rước hoàng-hậu đang được xúc tiến linh đình, thì nhà vua lại rời Compiègne để đi đón.

	Không may hôm đó thời tiết lại quá xấu. Từ đêm hôm qua mưa thật to, nước tràn ngập khắp nơi, đọng vũng, mặt đường bùn nhơ lầy lội không thể tả. Theo sau là Murat, nhà vua cho ngựa chạy nước kiệu 42 về hướng Soissons. Chỉ một chốc quần áo nhà vua ướt hết, giày bết bùn. Chạy tới Courcelles thì nhà vua phải ngừng lại : lúc này trông y phục nhà vua đã có vẻ kém đàng hoàng.

	Để trú mưa nhà vua phải tới núp vào mái hiên một nhà thờ. Trông ông có vẻ sốt ruột vô cùng. Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa. Quang cảnh trông càng thêm buồn bực.

	Đang đi đi lại lại, bỗng Napoléon ngừng chân, lắng tai… xa xa có tiếng nhạc ngựa vẳng lại : xe hoàng-hậu tới !

	Một chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất hiện, từ từ tiến tới… đỗ lại trước nhà thờ. Người xa phu đổi ngựa.

	Napoléon đi tới. Ngay lúc đó cửa xe mở, Ông vội vàng leo lên, Murat lên tiếp theo.

	Những giây phút đầu tiên im lặng có phần ngỡ ngàng… Nhưng khá thông minh, Marie-Louise đã mở đầu câu chuyện. Nhận ra chồng – vì trước đó bà được xem bức ảnh – giọng dịu hiền mắt trìu mến nhìn Napoléon, bà nhỏ nhẹ : 

	- Bệ hạ ! trông dung nhan ngài với bức họa thật không khác gì nhau ! 

	Napoléon mỉm cười sung sướng. Và kể từ lúc này chuyện tiếp tục mỗi lúc một vồn vã thân mật giữa nhà vua, Marie-Louise, Murat và vợ, Caroline, vốn đã tùy tòng hoàng-hậu từ Branau ở Đức tới đây.

	Cho ngựa chạy nhanh hơn, 2 cặp vợ chồng mới lần lượt đi qua các thành phố nhỏ, và tới đâu cũng có công chức mặc đồng phục đón rước, đọc chúc từ. Napoléon sốt ruột mong chóng được tự do bên cạnh vợ, cho giản dị hóa mọi nghi thức đón rước, hoặc có nơi thì cho bỏ luôn. Vậy mà cũng tới 9 giờ đêm xe mới về tới Compiègne…

	Cuộc sống lứa đôi vừa chớm nở thì Napoléon đã say mê người vợ mới như điếu đổ, và cố hết sức làm cho nàng vui lòng. Ngoài nghi lễ bắt buộc phải có mặt thường trực bên cạnh Marie-Louise một nữ-quan và 4 thị nữ để săn sóc hoàng-hậu, Napoléon đã làm bất cứ gì miễn đem lại hạnh phúc cho người yêu ! Ngoài việc tặng quà liên miên, Napoléon còn tập nhảy để làm vui lòng Marie-Louise, nhứt là chú ý đổi món ăn hàng bữa cho vợ theo khẩu vị người Vienne.

	Người vợ mới được chiều chuộng thương yêu hết sức này quả đã đền đáp lại xứng đáng lòng mong mỏi của nhà vua : ngày 20 tháng 3 năm 1811, lúc 9 giờ rưỡi sáng, đại bác tại điện Phế-binh (Hôtel des Invalides) nổ rền báo hiệu ngày chào đời một hoàng-tử hay một công-chúa.

	Một đám đông dân chúng liền kéo nhau tới tập trung trong khuôn viên điện Tuileries với hy vọng nhận được tin báo sớm nhứt : nếu 21 phát đại bác là Công-chúa, 100 phát là hoàng-tử.

	Phát đại bác thứ 22 vừa nổ, tiếng reo vui của đám dân chúng mỗi lúc một càng to hơn. 

	- Hoàng-hậu vạn tuế ! Hàng vạn tiếng hô khác tiếp theo.

	Đứng lặng người sau khung cửa sổ, Napoléon nhìn ra cảnh tượng đó, mắt rưng lệ. Một nhân chứng có mặt lúc bấy giờ có kể rằng : Chính lúc này Napoléon vào phòng bế con.

	Dù những năm cuối cùng triều đại, với chính sách độc tài, với sự thủ tiêu phần lớn quyền tự do ban hành từ cách-mạng 1789, với thuế khóa nặng nề, với việc bắt thanh niên hàng hàng lớp lớp ngã gục tại chiến trường… Napoléon đã gây công phẫn cho toàn dân Pháp, nhưng khi « vua La-mã » 43 ra chào đời, dân chúng đã vô cùng hoan hỉ. Khắp các dường phố Paris trong dịp này, đâu đâu cũng nghe có tiếng ca hát :

	« Rượu mừng hoàng-tử kiện khang

	Tương lại nước Pháp huy hoàng muôn năm

	Ca rằng nghĩa nặng tình thâm

	Quốc-vương Hoàng-hậu mùa xuân ngàn đời ». 44

	
X. VŨNG LẦY MẠC-TƯ-KHOA

	14 tháng 9 năm 1812.

	*

	NGÓT BA THÁNG KỂ TỪ NGÀY vượt biên giới vào lãnh thổ Nga, đạo quân « liên quốc » 45 do Napoléon đích thân chỉ huy, tới trước kinh thành Moscou, thánh địa.

	Binh sĩ đội tiền quân nhận ra đô-thị này trước hết. Từ trên ngọn đồi Salut, họ nhìn xuống phía dưới, vùng đất rộng mênh mông của đô-thị kiến trúc bằng gỗ này, nổi bật khắp nơi những tháp chuông bằng đủ loại kim khí, vàng, bạc… lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lóa mắt họ thích thú, vừa vỗ tay vừa kêu nhau :

	- Mạc-tư-khoa ! Mạc-tư-khoa !

	Tất cả cùng hướng về một phía kinh thành, đứng nhìn ngơ ngẩn… Sau chiến thắng Moskova liên quân đã quá mệt mỏi vì trải qua những ngày đói rét, lăn mình trong lửa đạn. Giờ đây, đứng nhìn Moscou, lòng họ cảm thấy hân hoan lạ. Những bữa ăn thả cửa, những giấc ngủ ấm êm ngay trong kinh thành này đang lần lượt hiện ra trong tâm trí mọi người như một niềm an ủi khích lệ !

	Thật ra quân binh không hiểu tại sao họ phải có mặt nơi này, tại sao họ phải đánh nước Nga ! Họ chỉ biết một điều : « Do lệnh của Hoàng-đế Napoléon thân chinh ». Thế thôi !

	Họa chăng chỉ những chính khách, hoặc số người thường chú ý theo dõi tình hình Âu-châu, mới thấy được cuộc chiến tranh này chỉ là kết cuộc tất yếu của đường lối chính-trị đối ngoại mà cả Napoléon lẫn Alexandre 1er theo đuổi từ bao lâu nay : trong khi Nga muốn hoàn thành cuộc xâm chiếm Balan, thì Napoléon lại nuôi tham vọng thành lập « đại lãnh địa Varsovie » với mục đích dồn người Nga về phía tây lãnh thổ của họ. Hơn thế, Alexandre 1er còn mơ tưởng đặt chân luôn cả lên vùng Constantinople, trong khi Napoléon lại nhất quyết chận đứng sự bành trướng ảnh hưởng này.

	Nguyên nhân sâu xa là thế. Cuộc xung đột Pháp-Nga kết thúc bằng chiến tranh còn do một nguyên nhân tức thời không kém phần quan trọng : đó là hậu quả cuộc Phong tỏa Lục-địa (Blocus Continental) 46 do Napoléon chủ trương làm cho nền ngoại thương Nga và Anh bị ảnh hưởng trầm trọng.

	Dù giữ vẻ thân hữu bề ngoài, cuối cùng cả hai nước đã tự lột trần bộ mặt thực.

	Ngày 24-6-1812 quân Pháp với sự tăng cường quân binh các nước Hòa-lan, Đức, Thụy-sĩ, Ý, Áo và Balan thực sự vượt biên giới, tấn công ngay vào lãnh thổ Nga.

	Nghe tiếng hò reo của đội tiền quân, Napoléon cũng chạy lên đồi Salut. Và rồi cũng như thuộc hạ, ông thích thú đứng ngắm « thánh địa » này hồi lâu, miệng không ngớt ca ngợi : « À Moscou ! Đẹp thật ! »

	Hạ thấp giọng như chỉ để mình nghe, ông lẩm bẩm :

	- Nhưng đã đến lúc rồi !…

	Cử chỉ tuy nhỏ, cho thấy nỗi lo lắng của ông, nỗi lo lắng mà ngay từ đầu chiến dịch đã làm cho ông khổ sở không ít khi thấy quân số mình hao hụt quá nhanh ! Chưa đầy 3 tháng, lực lượng đã bị tiêu hao quá nửa ! Từ 290.000, nay chỉ còn 130.000 dưới cờ !… Thật đáng lo ngại ! Nhứt là ở cương vị tư lệnh tối cao, ông biết rõ nguyên nhân là do đào ngũ, do các trận đánh đẫm máu liên tiếp, do đói rét thường xuyên. Vừa đánh vừa rút lui, quân Nga thực hiện chiến thuật tiêu thổ, vườn không nhà trống : đốt sạch nhà cửa, chôn dấu lương thực. Tuy chiếm được đất, quân Pháp tới đâu cũng đều như trơ vơ giữa bãi sa mạc, giữa sự đổ vỡ hoang tàn.

	Trong sự dày vò thường xuyên của Thần Đói, lương tri con người – dù là những con người đã hơn một lần đùa giỡn với Tử-Thần – sa sút rõ rệt. Tình trạng « bất chấp kỷ luật » đã thành một bệnh dịch lan tràn trong quân ngũ. Có khi họ cướp phá luôn cả những đoàn « công voa » tiếp liệu cho đơn vị bạn, hoặc cho cả chính đơn vị mình. Nhìn về tương lai, một cuộc cải tổ toàn diện vật chất cũng như tinh thần đối với đạo quân này là một nhu cầu không ai không thấy ! Hiển nhiên và cấp thiết hơn nữa đối với Napoléon, tư lệnh tối cao.

	Ngay hôm sau, đội quân này thực sự đặt chân vào kinh thành Moscou. Nhưng từ những giây phút đầu tiên, một cảm giác thất vọng cực nhọc bỗng dâng lên trong lòng mọi người từ quân đến tướng.

	Một kinh thành bỏ ngỏ !

	Một thánh địa hoang vắng !

	Vì lòng ái-quốc, quân dân Nga đã kéo nhau đi hết, bỏ lại kinh thành. Rải rác đâu đây trên đường phố một vài người ngoại quốc cùng với số tù thường phạm mà thống-đốc Rostopchine 47 vừa mới thả ra trước đó không lâu.

	Napoléon hạ lệnh dừng quân nghỉ ngơi. Trong khi ông tới đặt đại bản doanh tại điện Kremlin, thì quân binh các đơn vị cũng chia nhau chiếm ngụ các lâu đài và nhà cửa trong thành phố. Dù thế nào chăng nữa, vào tới nơi này nơi ăn chốn ở cũng đàng hoàng hơn là phơi mình trong cảnh màn trời chiếu đất, binh sĩ lộ vẻ hân hoan. La liệt khắp nơi, họ nhúm lửa ngay ngoài trời nấu nướng.

	Nhưng sự đời bao giờ cũng vậy, mỗi việc đều dẫn tới một hậu quả tất yếu không sao tránh được.

	Trong bầu không khí sôi động đến hỗn độn của một đạo quân – vốn đã vô kỷ luật – vừa mới đặt chân vào kinh-đô địch, đột nhiên một đám cháy xảy ra, đầu tiên tại một tiệm tạp hóa chứa rất nhiều nệm, và thảm. Và đúng như văn-hào Léon Tolstoi 48 đã ghi lại trong tác phẩm Campagne de Russie (Cuộc viễn chinh sang Nga) của ông : Cần gì phải có người Nga đốt Moscou mới cháy ! Tiếp đó ông nói rõ :

	« Sở dĩ kinh thành Moscou bị thiêu hủy là do lối sống hỗn loạn của địch quân. Chúng nhen lửa lò sưởi, nấu bếp, và nhứt là vứt tàn thuốc thật bừa bãi vào bất cứ đâu ! Nhưng nói cho cùng, kinh thành Moscou hay bất cứ làng mạc, nhà cửa nào của thôn dân bị thiêu hủy tàn hoang nguyên nhân chỉ là do việc sử dụng lửa bừa bãi, do lối sống phá phách hỗn loạn của bọn quân binh tới chiếm cứ ». 49

	Thấy nguy cơ ngọn lửa lan tràn, bọn lính « phóng lựu » của đội Cận-vệ nhà vua chạy tới cố tìm cách dập tắt. Nhưng phương tiện và dụng cụ cứu hỏa không có, tất cả chỉ đứng trơ mắt nhìn. Ngọn lửa thiêu rụi trọn tiệm tạp hóa đang lụi dần, bọn lính đang hy vọng tới đây thì dứt được… Bỗng trong đêm lạnh của miền cực bắc Nga, một trận gió đông bắc ào ào nổi lên. Từ trong đống than tro đang hừng hực, những ngọn lửa leo-lét vụt dâng lên… « lè lưỡi » liếm ra xung quanh từng đợt từng đợt cùng với « trận mưa » bụi tro đỏ hồng rào rào tuôn xuống ! Thế là nhà này rồi nhà khác, như dây chuyền, ngọn lửa táp gọn mọi chướng ngại trên đường « thừa thắng », lan tràn rất nhanh khắp kinh thành !

	- Cháy ! Cháy !

	- Nhanh lên ! Chạy đi ! Lửa tới rồi !…

	Khắp nơi, tiếng hò la, tiếng kêu gọi vang dội…

	Khác nào một đoàn súc vật chạy trốn cơn giông, quân binh của Napoléon xô nhau chạy thoát thân đổ ra ngoài kinh thành. Hàng ngàn nạn nhân cuộc hỏa hoạn hầu hết là dân Nga, vì lý do riêng không tản cư khi quân Pháp vào thành phố, ẩn núp trong nhà, nay sợ quá cũng lục tục xuất hiện.

	Tướng Ségur trong tác phẩm Histoire de la Campagne de Russie (Chinh Nga sử) đã kể lại trận hỏa hoạn nầy như sau :

	« …Những người dân Nga khốn khổ này run như cầy sấy, im thim thít không dám nói năng gì. Hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, họ chỉ mang theo những gì quí nhứt. Khắp nơi trên đường phố, các công trường, và nhứt là nhà thờ đều đông nghẹt dân chạy lửa, nằm la liệt, và tuy họ kêu than, nhưng vẫn không tỏ dấu hiệu nào tuyệt vọng… »

	Ngọn lửa vẫn hoành hành dữ dội và lan ra thật nhanh.

	Tiếp theo sau một tiếng nổ kinh hồn, các tháp vàng hoặc bạc trên nóc nhà thờ đổ sập xuống ; các tòa lâu đài cũng đổ theo… Các bệnh viện, bệnh xá… cũng lần lượt làm mồi cho thần lửa, 12.000 vừa thương vừa bệnh binh đang được chữa trị, bị tử thương bằng nhiều cách trông thật thương tâm.

	Đi đi lại lại trong các gian phòng tại Điện Kremlin, Napoléon vô cùng xốn xang bối rối, miệng không ngớt ta thán.

	Bỗng có tiếng kêu la vang lên :

	- Cháy tới Kremlin !

	Không thể làm gì khác hơn, Napoléon phải chạy thoát ra ngoài. Trước mặt ông một biển lửa đang dâng lên quanh cung điện. Cùng với bộ Tham-mưu và đội Cận-vệ, men theo một đường hầm ông ra khỏi nội thành. Ngập ngừng trong giây lát trước biển lửa và khói, ông đành phải chọn một lối thoát xem ra ít nguy hiểm nhứt. Vậy mà cứ đi được mấy bước ông lại phải ngừng lại hoặc lách mình sang trái sang phải để tránh tường nhà đổ xuống hoặc những ngọn lửa liếm ngang. Đã có lúc ông nghẹt thở vì mắc kẹt trong một màn khói đen dầy đặc ! Cuối cùng ông thoát được ra ngoài biển lửa, tới tại lâu đài Pétrowski, cách kinh thành Moscou chừng một dặm.

	Đứng từ trên tòa lâu đài này ông lại tiếp tục theo dõi đám cháy. Nét mặt ông đăm chiêu, suy nghĩ…

	Cho đến 3 hôm sau. Nhờ một trận mưa thật lớn, hỏa hoạn mới được thực sự dứt hẳn, sau khi đã thiêu hủy ba-phần-tư thành phố.

	Quân lính được lệnh về lại Moscou. Trên đống tro tàn, cùng với những gì còn chưa cháy, họ thi nhau đi cướp phá khắp nơi ! Nhưng Napoléon làm ngơ ! Người ta tự hỏi không biết vì ông đã quá mệt mỏi hay bất lực mất rồi ?

	Sau trận đại hỏa hoạn tiêu hủy mất 3/4 thành phố nầy rồi, một vấn đề vô cùng khó khăn và nguy hiểm lại được đặt ra với ông : không biết nên tiếp tục ở lại Moscou hay vừa đánh vừa lui quân về phía nam ? Thật ra vào thời gian này trong năm rút lui có thể được lắm. Nhưng phải xúc tiến ngay, không chần chờ được. Vì chậm trễ quân lính sẽ phải ngã gục trong khí hậu « mùa đông Moscou » băng giá nhiều hơn là trong bão lửa nóng bỏng của chiến tranh !

	Lòng bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, từ trong kinh thành Moscou, Napoléon tìm cách thương thuyết với vua Nga. Ông gởi cho Alexandre 1er một bức thơ đề nghị việc đó. Nhưng dĩ nhiên, ông đã không được phúc đáp.

	Ngay sau đó, như cần thể hiện rõ thái độ cho Napoléon, quân Nga mở cuộc phản công.

	Mở đầu là trận quân Nga đột nhiên mở cuộc tấn công vào đạo quân do tướng Murat chỉ huy. Hôm đó là ngày 18 tháng 10.

	Trận chiến này tuy không dẫn tới một kết quả nào cụ thể về quân sự, nhưng cũng cho Napoléon hiểu đừng nghĩ tới thương thuyết nữa, vì không ích gì : Quân Nga không thèm thương thuyết hòa bình mà chỉ muốn tiêu diệt đạo quân viễn chinh !

	Thế là, dù đã trễ, Napoléon hạ lệnh vừa đánh vừa rút lui theo kế hoạch. Ngày 19 tháng 10, liên quân thực sự bước vào chiến dịch.

	Trong mấy ngày đầu, trông cách ăn mặc của một số binh lính thật là lạ. Vì để cho đỡ lạnh, họ đua nhau khoác lên quân phục của mình những y phục đã cướp hoặc kiếm được trong thời gian chiếm cứ Moscou. Vì thế, trông họ giống lớp người thượng lưu Nga võ trang hơn là bộ binh Pháp. Đã thế cách thức hành quân cũng khác lạ. Vì ngoài quân trang quân dụng cùng quân lính đi theo hàng ngũ chỉnh tề, còn có trên 50.000 người, lẽo đẽo lê lết theo sau gồm : người bị thương, đau yếu, đàn bà trẻ con… cùng vô số các loại xe chồng chất dụng cụ đồ đạc. Cuộc di chuyển vì vậy mà trở nên kềnh càng và thật khó khăn. 50

	Như đoán được tình hình và kế hoạch hành quân của Napoléon, thống-tướng Koutousof tổng tư-lệnh quân Nga tìm cách chận đứng không cho quân Pháp rút về miền Nam Nga để dưỡng binh chờ thời…

	Quả thế. Theo lộ trình đã định, quân Pháp di chuyển tới Malo-Iaroslawetz 51 thì đụng trận. Cuộc giao tranh tuy dữ dội, nhưng Napoléon chỉ sử dụng một phần nhỏ quân, lại vừa đánh vừa rút dọc theo lộ trình đi về Moscou. Ông luôn luôn tâm niệm rằng trong tay chỉ còn lối 100.000 quân, nếu chưa chi đã chấp nhận đánh trận lớn thì rồi còn lực lượng đâu nữa mà thực hiện kế hoạch đã dự liệu…

	Càng vào đông, tiết trời càng lạnh dần. Đã bị thương lại đói lạnh lâu ngày chịu hết nổi, hàng trăm binh sĩ ngã gục hằng ngày trên đường hành quân. Mặt khác, kỵ binh quân Nga thường xuyên bám riết, thỉnh thoảng lại đột kích tiêu diệt những đơn vị nhỏ, những người bị thương, đau yếu hoặc đi lẻ lẻ ; đôi khi họ còn bất thần tấn công ào ạt vào cả đại quân đang di chuyển.

	Tình thế thật gian nan, căng thẳng…

	Bỗng, không hiểu phát xuất từ đâu những tiếng người rào rào, tiếng chân chạy rầm rập, rồi từng đoàn từng lũ binh lính vứt vũ khí xuống đất, ùa nhau chạy lẩn trốn vào số đang lê lết ở phía sau. Đạo quân bỗng tan rã trong cảnh hỗn loạn. Cho đến ngày 10-11, quân số chiến đấu chỉ còn 50.000 bộ binh, trong khi các đơn vị kỵ binh và pháo binh gần như không còn nữa. 

	Cũng may mà đã tới được Smolensk 52. Tại đây, nhờ có hoàn cảnh tương đối thuận lợi hơn, Napoléon hy vọng có thể cho binh lính nghỉ ngơi và nhân thể chỉnh bị lại hàng ngũ, cùng các cơ chế và nhân sự chỉ huy. Nhưng, từ ngày xảy ra những vụ cướp phá – ngay cả trong hàng ngũ đồng đội – tại Moscou, lại đang trên đà xuống dốc, quân phong quân kỷ đã như không còn hiệu lực. Vừa mới dừng quân, lính có võ trang với lính thương binh đã bắt đầu cấu xé cướp bóc lẫn nhau. Thành phố này lại bị phá phách tàn hại ! 

	Ngày 14 tháng 11.

	Sau một thời gian nghỉ ngơi khá lâu, Napoléon hạ lệnh tiếp tục cuộc hành quân, trong khi hàn thử biểu nơi đây chỉ 26 độ dưới 0 độ. Dù đã quen với nếp sống hàn đới, đối với liên quân lúc này thật là một tình trạng thời tiết, khí hậu vô cùng bất lợi !

	Hậu quân Pháp do đại-tướng Ney chỉ huy lãnh nhiệm vụ đoạn hậu, đang cố di chuyển nhanh để khỏi cách quá xa trung quân, thì đụng trận trong thế phải chấp nhận chiến-đấu. Dường như đoán được tình hình quân số địch, thống-tướng Koutousof chỉ thị quân Nga sau một hồi chiến đấu, bao vây đạo quân của tướng Ney. Với tương quan lực lượng một đối mười, tướng Ney đã phải chiến đấu vất vả nhưng cũng thật anh dũng mới đoạt được con đường máu thoát khỏi vòng vây địch, bắt liên lạc lại với đại quân đã đi xa phía trước. Nhưng dù thành công trong cố gắng phi thường này, tướng Ney cũng đã phải để lại chiến địa mất 8 phần 10 lực lượng ! Thật đắt giá quá ? 

	Tiếp tục lộ trình tới sông Bérésina 53 thì cả đạo quân thực sự lâm nguy và có triển vọng bị tiêu diệt. Thật thế, trong khi đại « liên quân » khốn khổ này chỉ còn hơn 30.000 người thì quân số Nga lên tới ngót 150.000 – gấp 5 lần – đang chia làm 3 đạo vây kín. Vậy mà cuối cùng liên quân vẫn chọc thủng được vòng vây, vượt qua sông thoát nạn. 

	Dù sao, như một đoàn xe đang xuống dốc khó cứu vãn, sau trận lăn vào chỗ chết đề tìm sống này, liên quân chỉ còn được 20.000 binh sĩ lủi thủi kéo về Niémen 54. Nhưng tới nữa đường, vị tổng tư-lệnh cũng « bỏ » luôn. Vì ông đang hối hả trở về Pháp để bắt thêm tân binh ! 

	
XI. ILE D'ELBE : 100 NGÀY TỰ KIỂM

	Hai năm hai tháng sau.

	*

	LÚC NÀY TÌNH HÌNH NƯỚC Pháp, đối nội cũng như đối ngoại, thật bị thảm không khác gì những ngày năm 1793. Tệ hại hơn, sau những năm liên tiếp xâm lược nước người, tới nay lãnh thổ Pháp lại bị gót giày các đạo liên quân ngoại quốc dày xéo. 

	Cuộc viễn chinh Nga thất bại. Nhưng Napoléon vẫn chưa tỉnh mộng, mở tiếp một cuộc viễn chinh mới sang Đức. Kết cuộc lại cũng chung số phận ! 

	Mới đầu thấy Napoléon đánh bại được liên quân Nga-Đức tại Lutzen và Bautzen 55, Áo đóng vai trung lập, tuy bên trong vẫn âm thầm chuẩn bị chiến tranh, đề nghị với Napoléon một cuộc hội-nghị hầu giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Pháp với Nga và Đức.

	Cuộc hội nghị này được tổ chức tại Prague, thủ-đô Tiệp-Khắc. 

	Trong hội-nghị nếu Metternich thủ-tướng Áo đã dùng mọi xảo thuật để kéo dài thời gian có lợi cho cuộc chuẩn bị của mình, thì Napoléon lại tỏ ra là một nhà ngoại giao quá vụng về, vừa cố chấp từ chối mọi để nghị tương nhượng, vừa để lộ quá chân tướng. Hy vọng một Âu-châu hòa bình vốn đã mong manh, thái độ của ông trong cuộc hội-nghị này càng làm cho chóng vỡ tan hơn.

	Riêng Metternich, nhân cuộc hội nghị này, có cơ hội đụng đầu trực tiếp với Napoléon, càng khéo khai thác để hiểu thấu đáo hơn chân tướng của ông, và do đó cũng quyết định chiến tranh với Pháp.

	Làm bộ giận dữ khi vừa gặp thủ tướng Áo, Napoléon hất hàm hỏi :

	- Các ông muốn chiến tranh ; được, các ông sẽ vừa ý. Ở Lutzen tôi từng tiêu diệt quân Đức, ở Bautzen quân Nga thảm bại dưới tay tôi, đến lượt các ông, tôi hẹn gặp lại tại thủ-đô Vienne !

	Thản nhiên như không, Metternich đáp :

	- Hôm nay ông còn có thể nói chuyện hòa-bình ; còn ngày mai, theo tôi nghĩ e trễ mất !

	Nghĩ rằng có thể dọa được Metternich, Napoléon càng làm dữ : 

	- Thì làm gì tôi ! Dễ chừng sẽ làm cho tôi nhục hả ! Không… bao… giờ !… Napoléon gằn từng tiếng. Tôi đã hàn gắn xong mọi đổ vỡ hồi năm ngoái rồi. Ông cứ nhìn vào quân lực tôi thì rõ. Tôi sẽ tổ chức ngay một cuộc duyệt binh cho ông xem !

	- Tôi thấy rồi ! thủ tướng Áo vừa kéo dài giọng vừa cười mỉm, quân ngài còn trẻ… trẻ con lắm !

	Đó là sự thật ! Hầu đáp ứng nhu cầu chiến tranh quá cấp bức, lấp nhanh lỗ trống quân số bị tử thương quá nhiều, Napoléon phải ra lệnh động viên tới cả lớp thanh niên mới 18 tuổi còn quá trẻ, quá non yếu, nhân dân Pháp đã mỉa mai gọi là « lính sữa ».

	Ngồi lặng thinh trong chốc lát, Metternich tiếp : 

	- Chừng nào lớp tuổi trước cạn nguồn, ngài tính gọi tiếp lớp tuổi sau chăng ? 

	Không còn giữ được bình tĩnh, Napoléon ném chiếc mũ xuống đất, nói thật to nhưng giọng chân thành :

	- Ông không là quân nhân, làm sao ông hiểu nổi tâm hồn người đã lớn lên từ trong đời lửa binh như tôi được. Đối với tôi, mạng sống một triệu người ra gì đâu ! 56

	Không cần Napoléon nói, Metternich đã dư hiểu ông như vậy. 

	- Tại sao ông lại nói với tôi điều đó trong 4 bức tường này, thủ tướng Áo giọng như khiêu khích. Ông thử mở cửa hét to lên cho khắp nơi tại Âu-châu này đều biết có phải hơn không !

	- Dân Pháp không hề ta thán về tôi. Tôi không làm gì để họ phiền trách cả. Nhưng tôi sẽ tiêu diệt hết bọn Đức và Balan.

	- Tâu quốc-vương ! Ngài quên rằng ngài đang nói chuyện với một công dân Đức. Thủ tướng Metternich vẫn thản nhiên, lạnh lùng. 57

	Biết mình đã quá lố, Napoléon không dám nói tiếp. Nhưng dù sao, hậu quả tai hại cũng không tránh được nữa rồi. Với mối xung đột mới này, chiến tranh lại tái phát. Napoléon có thêm một đối thủ Áo.

	Thảm bại ở Leipzig 58 với đội quân 150.000 người chỉ còn 40.000 sống sót, Napoléon lại bỏ trở về Pháp, định động viên thanh niên thêm nữa. Nhưng nhân dân Pháp đã quá mệt mỏi và chán ngấy ông rồi. Tham vọng thống trị và đầu óc say mê sắt máu của ông đã buộc họ phải trả bằng một giá máu xương quá đắt. Sau những ngày hoan hô ca ngợi, giờ này họ đã mệnh danh ông là « quỷ dữ ». Bởi vậy kết quả động viên hằng loạt đã hoàn toàn ngược lại hy vọng của ông. Số lính bắt được chẳng có mấy ngoe 59. Dù vậy, chủ quan tin tưởng vào tài năng của mình, ông vẫn định đương đầu với liên quân các nước.

	Nhưng, giờ cuối cùng đã điểm. Sau một vài chiến thắng nhờ tinh thần can đảm « lăn vào chỗ chết để tìm sống » khác nào ngọn đèn vụt lên cao trước khi tắt, của những người lính « trẻ con », Napoléon đành chịu thua. Thủ-đô Paris đầu hàng !

	Những ngày thống khổ tối tăm của Napoléon đã tới !

	Bị đánh bại, đó là quân dân Pháp. Còn cá-nhân Napoléon thì vẫn chưa chịu. Lui về Fontainebleau, dưới tay ông còn 60.000 lính sẵn sàng chết (cho ông). Trông vào số người sau cùng này, ông định chống lại định mạng : khắc phục lại thủ-đô Paris ! Và đã có lúc ông nói ra điều này. Nhưng còn tướng tá dưới quyền ông ? Họ đã quá mệt mỏi rồi. Mất hết niềm tin vào chế độ, những con người bao lâu vùi đời trong lửa đạn này, giờ đây chỉ muốn nghỉ và làm theo tiếng gọi của quyền lợi cá nhân. Thấy rõ dụng ý của Napoléon đang muốn tiếp tục lạm dụng cuộc đời mình, các tướng Ney, Lefèbvre, Macdonald và Oudinot họp nhau tìm tới. Với giọng lạnh lùng, nhưng cương quyết, họ tuyên bố cho Napoléon biết là chỉ còn một giải pháp duy nhứt chấm dứt chiến tranh : đó là ông phải thoái vị nhường ngôi cho con là « Vua La-mã ». 60

	Thấy Napoléon có vẻ tìm cách chống lại đề nghị của mình, Ney không còn nể nang, nói tiếp, giọng quyết liệt :

	- Tâu quốc-vương ! đã đến lúc ngài phải dứt khoát vấn đề này. Ngài phải soạn ngay chúc thư đi !

	Biết không còn cách gì cưỡng lại, Napoléon vẻ mệt mỏi, da mặt xanh xạm… cuối cùng đành phải vâng theo đề nghị của các tướng lãnh : thoái vị, nhường ngôi cho con.

	Nhưng với con người này, con người hiện thân của tham vọng này, sống nhục bại đâu còn là lẽ sống. Bởi vậy, thay vì chịu tiếp tục kéo lê chuỗi ngày tàn tại đảo Elbe 61, ông tìm cái chết. Và đó là nguyên nhân câu chuyện : « Napoléon uống thuốc độc tự tử trong đêm 11 rạng 12 tháng 4 năm 1814 ». Bị thuốc độc hành đau đớn, Napoléon không chịu nổi, rên la. Mọi người nghe tiếng liền đổ xô lại. Nhưng trong khi ai nấy còn rối tít đi tìm thầy thuốc để cứu cấp thì Napoléon ói mửa tràn lan khắp phòng. Nhờ thế, thuốc độc chưa kịp ngấm cũng trào ra luôn. Napoléon được cứu sống. 62

	Việc gì phải đến đã đến ! Ngày 20 tháng 4 năm 1814, vào buổi sáng tại sân điện Bạch-mã, Hoàng-đế Napoléon mắt dầm lệ, từ biệt đội quân Cận-vệ hoàng-gia.

	Leo thật nhanh lên chiếc xe ngựa đã dành sẵn, nhà vua xúc động rời Fontainebleau để tới đảo Elbe.

	Những ngày « đày ải » bắt đầu…

	
XII. SAINTE HÉLÈNE : CHUỖI NGÀY TÀN

	Thời gian trôi nhanh.

	*

	ĐÃ NGÓT MỘT NĂM QUA TỪ ngày Napoléon rời Fontainebleau.

	Quận-công xứ Provence 63 trở về Paris sau hoàng-đế Napoléon thoái-vị, tiếp tục lãnh đạo quốc-gia Pháp với danh hiệu hoàng-đế Louis XVIII. Không nắm vững tình hình, không hiểu được nguyện vọng nhân dân Pháp là muốn dứt khoát hẳn với quá khứ, cũng như không bao giờ chấp nhận một nền đế chế, vị tân quan lại phạm liên tiếp nhiều sai lầm trầm trọng trong đường lối xây dựng quốc-gia.

	Áp dụng lại chính sách vương-quyền cũ trong tinh thần « thiên tử », vua Louis XVIII đã làm tổn thương rất nhiều nhân tâm Pháp… Chính vì vậy mà vào khoảng tháng 2 năm 1815, khi đột nhiên có tin Napoléon đặt chân lên vịnh Juan 64, khắp nơi nhân dân Pháp reo mừng. Quên hết mối căm thù độc tài chuyên chế ngày trước, giờ đây nhân dân chỉ ghi nhận Bonaparte vốn là một trong những đứa con của Cách-mạng.

	Chỉ vài tuần sau, Napoléon trở lại Paris thật 65 vương quyền được tái lập. Rồi cũng không khác gì ngày xưa, với Napoléon vương-quyền là chiến-tranh. Người dân Pháp nhận ra ngay điều đó ! Bởi vậy chỉ 3 tháng sau ngày Napoléon từ đảo Elbe trở về, cuộc viễn chinh sang Bỉ đã xảy ra, để rồi chỉ kết thúc với thảm bại nhục nhã sau trận chiến Waterloo 66 bất tử !

	Một lần nữa, do chủ trương sai lầm của Napoléon, lãnh thổ Pháp lại bị quân đội ngoại nhập xâm chiếm. Louis XVIII lần nữa lại được triệu về thủ đô Paris, để rồi do hậu quả của một hiệp ước Paris thứ 2, triều đình Pháp phải cắt làm nhượng địa rất nhiều vị trí quan trọng và đô-thị lớn thuộc lãnh thổ quốc-gia từ hồi tiền cách-mạng.

	Không chối bỏ được trách nhiệm trước lịch-sử về thảm nhục cắt đất này, Napoléon định bỏ trốn sang Hiệp-chủng-quốc. Nhưng khi đặt chân tới Rochefort 67 ngày 3 tháng 7 năm 1815, thấy rõ các chiến thuyền Anh đang bỏ neo tại quân cảng này, Napoléon đã hiểu ngay quân Anh không để cho ông « đi xa hơn khỏi miền duyên hải Pháp ».

	- Làm sao đây ! Ông tự bảo. Tròn khi tâm hồn cảm thấy mệt mỏi, già nua, không còn sinh lực cho một cuộc phiêu lưu mới. Ông liền báo cho hoảng-tử đại lý-sự-vụ Anh rằng ông sẽ sang Anh ở. Và ông đã viết cho vị hoàng tử này như sau « Tôi sẽ tới an vị trong gia đình nhân dân Anh ».

	Sau đó, Hải quân Anh đã để cho ông leo lên một chiến thuyền – chiếc Bellerophon – nhưng khi chiến thuyền này kéo tới hải cảng Plymouth 68, Napoléon đã hiểu ngay thâm ý của người Anh, những người mà trước đó ông tin là chân thành. Thì ra họ là nhưng tên lính canh gác ông, vì sự thực là họ đang áp dẫn ông tới một hải đảo bé nhỏ trong Đại-tây-dương, tiếp cận với Angola, một thuộc địa của Bồ-đào-nha tại Phi-châu !

	Sau cuộc hải trình khá dài và buồn nản, cuối cùng ngày 13 tháng 10 năm 1815, Napoléon thực sự đặt chân lên đảo Sainte Hélène, hòn đảo mà ngót sáu năm sau đó Napoléon đã gởi lại nắm xương tàn vào lòng đất lạnh ! 69

	Tại đây, cao-nguyên Longwood, một vùng đồi núi hoang vu đã được Cockburn hải-quân đề-đốc Anh chọn làm địa điểm « nghỉ ngơi » cho « tướng Bonaparte » ! Cũng tại nơi đây, một nếp nhà tồi tàn đã được lính Anh sửa chữa chút ít, dùng làm nơi tạm trú cho con người đã từng là chủ nhân ông của cung điện Tuileries !

	Chán chường thất bại, mệt mỏi, nhứt là những cơn đau đớn vì ung thư bao tử, làm cho Napoléon chóng già trước tuổi đời ! Mới 46 tuổi, vị cựu hoàng Pháp đã mệt mỏi và chán chường không còn cảm thấy gì là thú vị. Dù vậy, trông cốt cách ông cũng thay đổi, nhứt là người trở thành mập mạp, béo phì.

	Bên cạnh ông lúc này chỉ còn mấy người tùy tòng, gồm 3 sĩ quan là các tướng Montholon, Bertrand, Gourgaud, và viên nội thần Las Cases. Nhờ nhóm tòng vong này, Napoléon cũng đỡ tẻ lạnh trong chuỗi ngày nhàn rỗi bất đắc dĩ. Suốt ngày, ông chuyên đọc cho mấy người này viết hồi ký, hoặc cùng nhau dùng ngựa đi dạo. Nhưng cũng chẳng được lâu, vì chỉ trong thời gian ngắn sau, chính 4 người này lại là nguyên nhân nhiều nỗi rắc rối buồn phiền cho Ông.

	Thì có gì đâu : Las Cases viên cận thần ngày xưa giờ đây trở thành bạn đồng tịch đồng sàng, được Napoléon thân thiết và đọc cho chép rất nhiều đoạn hồi ký. Thấy vậy, Gourgaud và Montholon đâm ra ghen ghét. Từ ghen ghét, cả 2 dùng áp lực buộc Las Cases phải rời khỏi Sainte Hélène. Nhiều cuộc cãi cọ liên tiếp xảy ra ; có khi cả hai người còn dọa dẫm Las Cases ngay trước mặt Napoléon. Cuối cùng chịu không nổi, Las Cases phải đau khổ ra đi.

	Las Cases đi rồi mà Napoléon đâu có được yên thân !

	Cho tới ngày 14 tháng 4 năm 1816, Sainte Hélène đón tiếp một viên Thống-đốc mới : Hudson Lowe. Viên quan cai trị này bản tính thật gắt gỏng, dữ dằn. Nhưng không sao, Napoléon chỉ khó chịu nhứt là lối làm việc thi hành thượng lệnh một cách cố chấp đến ngu xuẩn của ông ta. Ngay cả đến Napoléon, ông ta cũng không nể. Cuối cùng vì quá bực mình, cựu hoàng từ chối luôn cả những tự do mà viên thống-đốc này đã dành cho ông. Thế là từ lúc này cả ngày Napoléon ngồi luôn trong nhà, không còn đi lại hoạt động đó đây nữa. Bệnh ung thư càng phát triển nhanh chóng hơn… trong khi sức khỏe ông ngày một sút kém rõ rệt, không còn làm được một việc gì dù chỉ hơi phải cố gắng một chút. Ông biết là mình sắp chết.

	Bình tĩnh trong những ngày cuối cùng, suốt cả tháng 4 năm 1821, ông chuyên chú hoàn thành bản di chúc. Khi soạn xong, ông nói với Marchand, tên bồi phòng thân tín : « Sau khi đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó rồi mà không chết thì thật là phiền ».

	Lời cầu nguyện giải thoát đó, ông đã được như ý : suốt cả đêm 4 rạng 5 tháng 5, ông mê sảng. Trong cơn mê, ông chỉ nói có hai tiếng : « NƯỚC PHÁP… Quân-đội » !

	Cơn mê trầm trọng dần, tới sáng 5-5, ông trút hơi thở cuối cùng !

	Theo chỉ thị của chính-phủ Anh, thi hài ông được chôn cất ngay tại đảo. Cho tới 19 năm sau, lời khấn nguyện tha thiết nhứt của ông – được chôn cất trên đất Pháp – mới thành sự thật.

	Nguyên Thiếu-úy Napolione di Buonaparte, con người một thời làm chúa tể cả Âu-châu, ngày nay đã vĩnh viễn an nghỉ tại Điện Phế-binh của nước Pháp.

	
CÂU CHUYỆN SAU CÙNG

	Của người dịch

	Tới đây, quí vị đã theo dõi xong cuốn phim tổng lượt về cuộc đời của Napoléon Bonaparte từ khi là bé Napolione di Buonaparte ngỗ nghịch tới ngày là hoàng đế nước Pháp đem gởi nắm xương tàn lại hải đảo bé tí Sainte Hélène.

	Dù thật đơn sơ, so với cuộc sống thực, cuốn phim hẳn đã để lại trong tâm tư quí vị ít nhiều hình ảnh về người anh hùng đó của nước Pháp.

	Như ở trang đầu sách chúng tôi đã nói, qua dòng lịch sử, khen, chê đã đến với Napoléon quá nhiều… nhưng chung qui « anh hùng » vẫn là cái tiếng mà Napoléon đã để lại. Tản-Đà Nguyễn-khắc-Hiếu – con người lấy Thơ và Rượu làm lẽ sống – trong bài Đời người canh bạc cũng viết :

	« Ông Nã-phá-luân lúc làm quan, lúc làm vua, lúc làm tướng, lúc trong tay 60 vạn quân lính gầm thét châu Âu, lúc một mình giam lỏng chốn bãi bể, tan cuộc 52 năm còn được hai chữ anh hùng… »

	« Còn được hai chữ anh hùng ». Và chỉ thế thôi ! Nhận định của nhà thơ thật bao quát đến xô-bồ, nhưng cũng thật phiến diện, nếu không muốn nói là thiếu sót.

	Theo dõi cuộc đời Napoléon, anh hùng trước hết là một bản ngã, một lý tưởng… Một bản ngã gắn liền với nếp sống từ những ngày đánh lộn với anh ở nhà tới phút cuối về lòng đất ở Sainte Hélène ; một lý tưởng để tôn thờ từ ngày lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ở Corse tới khi uống chén thuốc độc ở Fontainebleau ! Lý tưởng triệt để hiến dâng cuộc sống cho quê hương – dù là quê hương thứ hai – nước Pháp !

	Ngang đây, anh hùng quả là một khuynh hướng hướng thượng cao đẹp. Cùng với bản ngã anh hùng, với tài năng thiên phú, khuynh hướng đó đã thực sự dẫn tới kết quả rực rỡ cho cá nhân Napoléon lẫn tập thể nước Pháp qua các chính tích nhứt là chiến tích của ông. Nói khác đi, trong chừng mức này anh hùng tính của Napoléon là một giá trị tinh thần siêu việt, một kết tinh thuần khiết của nỗ lực dung hợp ý thức nêu cao giá trị cá nhân với ý thức phục vụ lợi quyền tập thể. Cũng trong chừng mức này, và qua lịch sử Pháp ở đương thời, anh hùng tinh của Napoléon, lý tưởng của ông càng có ý nghĩa minh chứng mối tương quan hỗ tương tác động giữa hai thực tại lịch sử « thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế ». Napoléon là thượng đẳng. Nhưng theo giòng thời gian, lịch sử nước Pháp đã hơn một lần ghi nhận vai trò anh hùng trong thế hỗ tương tác động giữa hai thực tại đó…

	Tuy nhiên, ở Napoléon, anh hùng tính, lý tưởng anh hùng không thực sự ở chừng mức đó.

	Thời thế tạo anh hùng : Anh hùng sinh ra và trưởng thành trong thời thế. Với Napoléon, thời thế là cuộc khủng hoảng chính trị tại đảo Corse – do cao trào đòi thoát ly khỏi quyền thống trị của Pháp – là thời kỳ nhiễu loạn ở Pháp sau Cách-Mạng tư-sản dân-quyền 1789 : từ một viên thiếu-úy vô danh tới Tổng-tư-lệnh quân đội, tới Đệ-nhứt-Tổng-tài (Premier Consul), rồi làm vua… Đã đành là do bản ngã anh hùng, do tài năng thiên phú… nhưng nếu không có thời thế thuận lợi thì chiếc « thang máy » của ông đặt chân vào đâu !

	Có người sẽ hỏi : nhưng chính anh hùng tạo thời thế ? – Hiển nhiên là vậy. Và cũng đúng cả với Napoléon từ những ngày dùng bạo lực để giành địa vị với Paoli – nhà ái quốc – ở Corse, tới những âm mưu cùng phe nhóm ở Pháp, tới những cuộc viễn chinh « gầm thét châu Âu »…

	Nhưng chính từ trong thực tại này, thay vì là một lý tưởng cao đẹp, anh hùng tính trong Napoléon đã biến thành một tham vọng cá nhân. Tự biến thành một tên nô-lệ thuần thành và nồng nhiệt, Napoléon đã chỉ còn biết hành động tuân theo sự thôi thúc của tham vọng anh hùng.

	Vì tham vọng anh hùng, ông đã bỏ quê hương Corse chạy theo nước Pháp là nước đang thống trị.

	Vì tham vọng làm lãnh tụ, ông đã phản lại Paoli nhà ái quốc Corse mà trước đó ông xem như bậc tiền bối kính yêu.

	Vì tham vọng quyền hành, ông đã phản lại Chân-lý, phản lẽ công bằng khi chủ trương dùng vũ lực thanh toán viên Giám-sát trong cuộc bầu cử tại Corse.

	Vì tham vọng anh hùng, ông đã phản lại dân tộc Pháp trong chính sách lập lại nền Đế-chính.

	Vì tham vọng thống trị, ông đã gây chiến khắp Âu châu. Tuy biên cương nước Pháp nhứt thời mở rộng, nhưng nhân dân Pháp đã phải đóng góp cho ông một giá trị mồ hôi và xương máu quá đắt. Nhân dân, nhứt là lớp tuổi thanh niên Âu châu, vì tự ái quốc gia, vì tự vệ dân tộc đã phải vô tình biến thành những viên gạch cho ông xây đài danh vọng.

	Cuối cùng, khi chấp nhận uống chén độc được tại lâu đài Fontainebleau, chính ông là nạn nhân của tham vọng đó. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính ông là nạn nhân, vì hiển nhiên khi nâng chén thuốc độc lên, trong tâm hồn ông chỉ còn lại ý thức tìm lối giải thoát cho Napoléon mà thôi, còn sau đó nước Pháp có chịu thiệt thòi nhục nhã ra sao trước sự áp bức của ngoại nhân cũng mặc.

	Cứu nguy nước Pháp, Napoléon là một anh hùng. Và Napoléon anh hùng vì đã cứu nguy tổ quốc. Nhưng vì tham vọng cá nhân, đem nước Pháp đến cảnh bại vong, dù là anh hùng Napoléon, không ai còn gọi là anh hùng được. Anh hùng tạo thời thế, nhưng tạo ra thời thế chưa chắc đã anh hùng nếu thời thế đó chỉ là môi trường thuận lợi cho tham vọng cá nhân ; hoạt động Napoléon phản lại Cách-mạng dân quyền của dân tộc Pháp, lập lại nền đế chế ; Napoléon gây chiến gieo rắc thảm họa khắp Âu châu… nếu gọi như vậy là anh hùng thì, thay vì mang ý nghĩa cao đẹp, anh hùng chỉ là danh hiệu phù phiếm khuyến khích và thôi thúc phát triển tham vọng cá nhân.

	Năm 1857, tức là 12 năm sau ngày Napoléon mất, văn hào Léon Tolstoi trong một buổi tới viếng mộ, sau khi xem những giòng chữ khắc ghi trên mộ chí, có nói : « Thần thánh hóa một kẻ ăn cướp là việc làm ghê tởm » (Diviniser un brigand est horreur). Câu nói có phần cực đoan và thiên kiến đối với Napoléon, nhưng ít ra cũng là một ánh sáng định hướng giúp chúng ta tìm về ý nghĩa đích thực hai tiếng anh hùng : được hiểu như là ở địa vị cao nhứt về tài năng và nỗ lực đạo đức phục vụ tập thể, và chỉ cho tập thể.

	Nếu không như vậy, nghĩa là không nhắm mục tiêu cho tập thể, thì đó là gian hùng. Nhưng cho được là gian hùng, ít ra cũng phải có trí xảo cơ mưu, có khả năng liệu biện khôn khéo. Ở Napoléon chúng ta ghi nhận hai sự việc khá quan trọng trong đời ông :

	Nếu không có em ruột là Lucien liệu biện ứng phó tài tình thì ông đã thất bại và rất có thể chết ngay trước sự áp đảo thắng thế của nhóm Nghị-viên trong vụ đảo chính 19 Brumaire, vụ đảo chính đã đem ông lên địa vị đệ-nhứt Tổng-tài. Qua cuốn truyện, ta thấy rõ trong vụ này, ông hoàn toàn bất lực, bị chìm đắm ngay trong cảnh hỗn loạn mà không có được một phản ứng nào.

	Hội-nghị Prague tại thủ đô Tiệp-khắc là cơ hội cuối cùng để ông mưu cuộc hòa bình, cứu vãn danh dự quốc gia và cả danh dự cá nhân ông đang lâm nguy sau các thất bại liên tiếp về quân sự. Vậy mà ông hoàn toàn không hiểu gì về thời thế – mà địa vị ông lúc bấy giờ rất cần biết. Ông vẫn chủ quan nhắm mắt chủ chiến, bất chấp mọi đề nghị tương nhượng. Đã vậy, qua cuộc đối thoại với Metternich, thủ-tướng của Áo, ngoài cái chủ quan tăm tối, ông còn tỏ ra là một người thổ-lộ và yếu kém về mọi đòn phép chính trị cũng như ngoại giao. Lúc này ông đang là tướng Tổng-tư-lệnh một đạo quân viễn chinh to lớn, hơn thế lại là vua của nước Pháp, vậy mà trước thủ-tướng Áo, một nhà ngoại giao nhiều xảo thuật, ngôn ngữ và cử chỉ của ông khác nào của một em bé hiếu thắng đang khoe tài khoe sức với một người lớn giàu kinh nghiệm.

	Cuối cùng, vào đêm 11 rạng 12 tháng 4 năm 1815, khi thấy tham vọng anh hùng đã thành tuyệt vọng, thì bất chấp quốc gia lâm nguy, ông đã tự tìm lối thoát bằng uống thuốc độc. Chỉ qua sự kiện đó, ông đã tự để lộ tất cả cái chân tướng vị kỷ, vì ông tưởng rằng tự tử như thế cũng là anh hùng. Tự tử, dù trong trường hợp nào, cũng là yếu hèn là đầu hàng hoàn cảnh, là không đáng khuyến khích. Nhưng nếu vì lợi ích tập thể, có khi còn là hành động bất đắc dĩ của con người anh hùng. Trái lại, nếu chỉ thể hiện lối thoát vì tuyệt vọng cá nhân thì có lẽ ít người chịu coi là anh hùng…

	Theo dõi cuộc đời Napoléon, ai cũng nhận thấy những giai đoạn những sự kiện hào hùng. Nhưng đi sâu vào ý thức hành động hào hùng đó, ta lại thấy ông đã vì ông và cho ông mà anh hùng hơn cho quốc gia dân tộc. Nói cách khác, cái tiếng anh hùng ông để lại chỉ là hệ quả của một kết hợp tình cờ tham vọng và nỗ lực thăng hoa cá nhân với cái đặc và đại tài quân sự thiên phú của ông. Vì sự thật nếu để các thành tích quân sự cứu nguy đất nước này ra, Napoléon chỉ còn là hiện thân của một kết hợp giữa tham vọng độc tài thống trị với tư tưởng độc võ cùng binh.

	Trong chiều hướng đó, chúng tôi nghĩ rằng Napoléon anh hùng, nhưng là một anh hùng quân sự, hơn là một anh hùng được hiểu theo nghĩa đích thực là kết tinh giá trị tài năng và đạo đức toàn diện hình thành trên căn bản ý thức tập thể cộng đồng.

	Lần nữa, quan niệm của chúng tôi lại có thể sa vào cái lỗi thiên kiến. Nhưng dù có như vậy chăng nữa, chúng tôi hy vọng những ý kiến chúng tôi đã trình bày về người anh hùng đó, ít ra cũng được xem như là một nỗ lực nhỏ nhoi góp công vào việc soi sáng hơn nữa một vấn đề, một nhân vật dù sao cũng đã đi vào bất tử.
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Notes

		[←1]
	 Sách gồm 160 trang, in giấy dày phụ thêm ngót 150 hình ảnh.




	[←2]
	 Điều này rất đáng tin : từ trước tới nay, người VN ta vẫn quen nói với nhau « Tây Corse nói thật khó nghe » ! Huống lại là « Tây Corse » thời Napoléon còn là bé con.




	[←3]
	 Ngày xưa tại Âu-châu, « đấu kiếm » là một tập tục thông thường được gọi là quang minh chính đại để cho hai kẻ đối địch hận thù nhau có dịp thanh toán, giải quyết công khai mọi xung đột, thù hận nhau về danh dự, về quyền lợi.




	[←4]
	 Pascal Paoli : nhà ái-quốc Corse (1725-1807), sinh tại Stretta-de-Morosaglia, năm 1755 ông được phong làm quân-lãnh đảo Corse. Nhưng tới năm 1768 bị Công tước Comte de Vaux đánh đổ, và phải lưu vong sang Anh-cát-lợi, sau khi đã nhượng đảo Corse cho nước Pháp. Cách mạng Pháp 1789 bùng nổ, ông trở về Pháp, nhưng rồi lại bị nhóm cầm quyền Convention tuyên bố « để ra ngoài vòng pháp luật ». Chủ trương của ông là tranh thủ độc lập cho Corse.




	[←5]
	 Một hải cảng khá quan trọng ở cực bắc đảo Corse.




	[←6]
	 Thật ra đây chỉ là một đường lối chính trị : dựa vào Anh để chống lại Pháp, khi thấy Pháp không muốn cho Corse được độc lập. Vì Paoli là nhà ái quốc Corse. Đã có lần vì nền độc lập này mà ông phải lưu vong sang Anh.
Còn việc dựa vào Anh rồi bị Anh biến thành nô lệ, thì đó là do làm chính trị sai lầm. Paoli lầm còn hơn nhiều những kẻ cố tình dâng nước nhà cho nước mạnh hơn để giành độc quyền làm tay sai.




	[←7]
	 Jacobins : nhóm cách-mạng quá khích thành hình sau ngày cách mạng 1789 Pháp bùng nổ.




	[←8]
	 Joachim Murat (1767-1815) anh em rể với Napoléon, một tướng lãnh trong cách-mạng Pháp, được làm vua ở Naples (1808-1815), sau đó bị buộc phải thoái vị, tìm cách khôi phục lại, nhưng cuối cùng thất bại, bị xử tử vào năm 1815. Tuy hoạt động chính-trị và đã làm vua, Murat được phán xét như là một công cụ cho tham vọng của bà vợ là Caroline, em gái Napoléon.




	[←9]
	 Tưởng cũng cần nói thêm : theo một truyền thuyết khác, trong trận này vị chỉ huy quân Cách-mạng không phải là Napolione. Mà cậu chỉ phụ trách bộ phận pháo binh. Nhưng chính nhờ hiệu năng của pháo đội này, do sự bố trí và điều khiển tài ba của cậu, mà chiến thắng đã nghiêng về phía quân Cách-mạng. Đã có giả thuyết nói rằng nếu không nhờ pháo đội này, thì chẳng những không thể phá tan quân Bảo hoàng, quân Cách-mạng còn có thể bị chiến bại.




	[←10]
	 Alexandre de Beauharnais, tướng tư lệnh đội quân ở Moselle (đông bắc Pháp) trong thời cách mạng, về sau (1794) bị giết. Lấy Joséphine, ông đã có 2 con.




	[←11]
	 Bắt đầu từ ngày này, Buonaparte thực sự bỏ chữ « u » theo cách viết đúng tiếng Corse của tên mình. Sự kiện này cho thấy cũng từ đó đã có một biến chuyển lớn lao trong tâm hồn ông.




	[←12]
	 Kể từ đây chúng tôi không còn dùng tiếng « cậu » để nói về tướng Bonaparte nữa.




	[←13]
	 Trong thâm tâm, Masséna có ý khinh Bonaparte cho là chỉ nhờ có một vụ « 13 Vendémiaire » mà thành tướng chỉ huy mình, chứ thực sự Bonaparte không có tài cán gì xứng đáng cả.




	[←14]
	 Hòn đảo ở phía Nam đảo Corse, thuộc Ý. Từ 1720 đến 1860 là một vương quốc độc lập.




	[←15]
	 « Dĩ dật đãi lao » : thành ngữ chữ Hán về quân sự theo quan niệm của binh-gia Tôn-võ-tử, có nghĩa là dùng quân mình đã được nghỉ ngơi sung sức mở cuộc tấn công vào địch quân đang bị mệt mỏi sau một cuộc hành trình khó khăn gian khổ, để được lợi thế. Tại trận chiến Lodi, tuy tướng Bonaparte không trực tiếp nói ra, nhưng chắc hẳn ông dư biết.




	[←16]
	 Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây rằng trong cuốn Mémoires, khi đề cập đến một trong những nguyên nhân về cuộc viễn chinh sang Ai-cập, Napoléon đã viết :
« Hầu để cho vai trò của Napoléon lãnh đạo nước Pháp trở nên bất khả khuyết, phải để cho nhóm cầm quyền Đốc-chính lâm vào tình thế rối ren sa-đọa trong thời gian Napoléon vắng mặt, để rồi lúc hồi hương Napoléon sẽ làm sống lại cái thế vinh quang cho quốc gia… »
Tuy câu nói có phần cao ngạo, nhưng đó là sự thật đã diễn ra dưới thời Directoire trong thời gian ông vắng mặt ; mặt khác đây cũng là sự kiện đã góp phần biện minh cho tham vọng của Napoléon sau vụ đảo chính 19 Brumaire (19-11-1799) để thành nhà độc tài thật sự.




	[←17]
	 Hiến pháp 1795 của Pháp qui-định : Hành pháp giao cho 5 viên đốc-chính (Directoire thành lập sau ngày 6-10-1795 Quốc-ước-hội (Convention) giải tán), Lập pháp giao cho 2 viện : Hội-nghị kỳ lão và Hội-nghị 500 Nghị-viên.
Đốc-chính lên cầm quyền, tình hình đối nội đối ngoại càng nguy ngập. Quốc-khố khánh kiệt, dân tình đói khổ, sống bừa bãi. Nhóm Đốc-chính gây chiến hòng buộc nước chiến bại phải đóng góp cho mình, nhưng kết quả quân Pháp lại chiến bại khắp nơi, ngoại trừ đạo quân của Bonaparte đại thắng ở Ý và Áo. Bị nhóm Bảo-hoàng thắng thế đe dọa, Chính-phủ Đốc-chính nhờ tướng Hoche đàn áp, nhưng Hoche không thành công ; cuối cùng phải gọi Bonaparte về để cứu nguy. Đó là lý do Bonaparte hồi hương. Và chính trong kỳ hồi hương này, Bonaparte đã dựa vào uy tín đối với nhân dân Pháp, âm mưu với 2 em Joseph và Lucien, và Sieyes một ủy viên trong Đốc-chính, tổ-chức cuộc đảo chính. Sau 10 năm Cách-mạng giành tự do, dân Pháp lại rơi vào chế độ độc-tài quân phiệt của Bonaparte.




	[←18]
	 Một thị xã nhỏ được dùng làm quân cảng tại Provence, miền nam nước Pháp ngó ra Địa-trung hải.




	[←19]
	 Tức Hội-nghị Kỳ-lão và Hội-nghị 500 (Conseil des Anciens, và Conseil des Cinq-Cents) như đã nói ở trên.




	[←20]
	 Đây là Hiến pháp phân-quyền đã nói ở trên.




	[←21]
	 Cũng là một nhà độc tài nổi tiếng.




	[←22]
	 Theo dõi từ đầu cuộc diện, độc giả hẳn thấy rõ tất cả cái âm mưu công phu và nhứt là tài ứng phó biện báo của Lucien Bonaparte cùng phe nhóm trong cuộc đảo chính đem Napoléon lên địa vị độc tài !




	[←23]
	 Napoléon là Đệ-nhứt Tổng tài (Premier Consul).




	[←24]
	 Tức Bonaparte. Aboukir là một thị trấn thuộc Ai-Cập (Basse Egyble). Tại đây năm 1799 Napoléon đại thắng quân Thổ-nhĩ-kỳ. Nhưng trước đó 1798, hải đội của Pháp do tướng Brueys chỉ huy đã bị tướng Nelson của Anh đánh bại.




	[←25]
	 Câu nói của Napoléon : « Soldats, c’est le soleil d’Austerlitz » (Quân sĩ, mặt trời đã dậy ở Austerlitz). Câu nói đầy vẻ tự hào của Napoléon. Dĩ nhiên là theo sử sách Pháp, và với sử quan của những sử gia Pháp vẫn ca ngợi Napoléon.




	[←26]
	 Một thành phố khá lớn của Tiệp-Khắc, thủ phủ vùng Moravie, thành phố kỹ nghệ cơ khí, dệt và thực phẩm với dân số khoảng 300.000 người.




	[←27]
	 Sử Pháp gọi trận Austerlitz là « Baiaille des Trois Empereurs » vì trong trận này có sự hiện diện cả 3 vua : Pháp, Nga, Áo.




	[←28]
	 Ulm : Một thị xã thuộc lãnh thổ Đức, trên bờ sông Danube. Thành phố kỹ nghệ ước 80.000 dân cư.




	[←29]
	 « Chưa bao giờ thất trận… » : nhận định này chỉ đúng cho tới trước ngày xẩy ra trận « Retraite de Russie » mà thôi ! Và bảo rằng Napoléon không đánh các dân tộc khác, điều này cũng cần phải xét lại. Với con người mà cuối cùng cả Âu-châu phải liên kết chống lại cái lý tưởng cao đẹp như nhà văn Pháp giới thiệu ở trên, rất đáng cho chúng ta phải nghi ngờ.




	[←30]
	 Một sông lớn của Âu-châu, phát nguyên từ khu rừng Forêt-Noire chảy qua các quốc-gia Đức, Áo, Hung, Tiệp, Nam-tư, Lỗ, Bảo và đổ vào Hắc-Hải (Mer Noire). Dài 2860km, một thủy đạo thương mại khá quan trọng của Âu-châu.




	[←31]
	 Biết nói như vậy mà còn tiếp tục con đường sát máu để thỏa mộng thống trị cho tới khi thất bại mới chịu.




	[←32]
	 Một tòa lâu đài cổ kính thuộc ngoại ô thủ-đô Vienne, xây cất khoảng giữa thế kỷ 18.




	[←33]
	 Thị trấn quan trọng, vừa là trung tâm kỹ-nghệ vừa trung tâm thương mại, cũng là vị trí quân sự quan trọng, tại vùng cực bắc lãnh thổ Đức, cách thủ-đô Berlin lối 300 cây số về phía tây-bắc.




	[←34]
	 Thủ-đô Ý.




	[←35]
	 Liên-hiệp sông Rhin : tổ-chức liên hiệp gồm các thái-tử và vua trong liên-hiệp quốc gia Đức, đặt dưới quyền bảo trợ của Napoléon, có trụ sở tại Francfort (Đức). Thành lập năm 1806.




	[←36]
	 Liên-hiệp Cộng-hòa Thụy-sĩ : tổ-chức liên hiệp cộng-hòa gồm một số tiểu bang Thụy-sĩ do Napoléon thành lập và làm trọng tài từ 1803.




	[←37]
	 Joseph : anh cả Napoléon được Napoléon cho làm vua Naples năm 1806, rồi làm vua Tây-ban-nha từ 1808-1813. Sau trận Napoléon đại bại ở Waterloo (sẽ nói sau) chạy sang Hoa-kỳ. Ít lâu sau mới về lại Âu-châu.




	[←38]
	 Louis : em trai thứ tư (Joseph, Napoléon, Lucien, Louis…) của Napoléon. Lấy Hortense de Beauharnais (con gái của Beauharnais và Joséphine), đẻ ra Napoléon III. Được Napoléon cho làm vua Hòa-lan từ 1806-1810.




	[←39]
	 Sao lại giựt mình ? Không lẽ đến giờ này nhờ Staaps nói, ông mới biết ông đang có những người thù ghê gớm hay sao ?




	[←40]
	 Napoléon muốn nói đến các dân-tộc Âu-châu bị trị dưới tay ông.




	[←41]
	 Con trai của Joséphine và chồng trước : Alexandre de Beauharnais. Lấy Beauharnais, Joséphine đẻ được một con trai là Eugène và 1 con gái là Hortense vợ của Louis và là em dâu của Napoléon. Beauharnais cũng là một tướng lãnh.




	[←42]
	 Ngựa có 3 tốc lực tùy theo người cưỡi : Phi, nhanh nhứt (lối 40, 50 cs/g) Kiệu, nhanh vừa (lối 12, 15 cs/g) và Tế, Chậm (lối 8, 9 cs/g) Tiếng Pháp là Au Galop, Au Trot, Au Pas.




	[←43]
	 Tức Napoléon II. Con trai độc nhứt của Napoléon với Marie-Louise (1811-1832). Vừa mới lọt lòng đã được Napoléon tuyên cáo cho làm vua La-mã (Roi de Rome). Tới 1815, khi Napoléon I phải nhường ngôi lần thứ hai, được cả hai viện biểu quyết thuận nhận cho lên ngôi Hoàng-đế. Cả đời chỉ ở bên cạnh ông ngoại là François II tại lâu đài Schɶnbrunn ở thủ-đô Áo.




	[←44]
	 Nguyên văn chữ Pháp :
« Y allons boire à la santé
Du Fanfan, l’espoir de la France.
Et chantons à l’unisson :
Vive Louise et Napoléon ! »




	[←45]
	 Gồm Pháp, Hòa-lan, Đức, Thụy-sĩ, Áo, Balan…




	[←46]
	 Blocus Continental : Kế hoạch phong tỏa do Napoléon chủ trương ban hành tại Berlin ngày 21-11-1806, nội dung là phong tỏa mọi hải cảng trong vùng lục địa chịu ảnh hưởng thống trị của Napoléon, đối với các hoạt-động thương mại của Anh và Nga : không cho tàu ghé bến, không được giao thương… Mục-đích làm cho kinh-tế các nước này kiệt quệ, hải quân gặp khó khăn. Kế hoạch tuy thực sự có hiệu quả, nhưng do ảnh hưởng dây chuyền, các nước khác cũng chịu thiệt hại. Vì vậy họ mới liên kết chống lại Napoléon. Cuối cùng họ thắng như đã thấy.




	[←47]
	 Rostopchine (1763-1826) : chính khách Nga, Thống-đốc kinh thành Moscou dưới triều vua Alexandre 1er. Năm 1812, khi Napoléon tấn công vào Moscou, ông cho thi hành chiến thuật tiêu thổ kháng chiến, thiêu hủy thành phố trước khi quân dân rút khỏi.




	[←48]
	 Léon Tolstoi (1828-1910) Tiểu thuyết gia Liên-xô, tác giả : Guerre et Paix, Anna Karénine, Résurrection… có biệt tài về miêu tả phong tục tập quán và tinh thần người Nga. Vừa là nhà Thần học, vừa đạo đức học, ông chủ trương đề cao nhân ái tính thuần khiết của Cựu-giáo (Christianisme primitif).




	[←49]
	 Quan điểm này của Léon Tolstoi vốn là chân lý về yếu tính của chiến tranh, nhứt là chiến tranh xâm lược muôn thuở muôn nơi.




	[←50]
	 Kể cũng lạ thật : đàn bà trẻ con ở đâu tới mà nhiều vậy ? vợ con lính thì không đi theo, chỉ có điều chắc là các dụng cụ đồ đạc nầy hẳn là tài sản của dân Moscou mà một số binh lính liên quân đã « mượn » mang đi.




	[←51]
	 Thị trấn cách Moscou lối 200cs về phía đông bắc.




	[←52]
	 Smolensk : một thành phố thương mại và kỹ-nghệ quan trọng cách kinh thành MosCou lối 200cs về hướng đông bắc, trên dòng sông Dniéper.




	[←53]
	 Một con sông không lớn lắm, phu lưu của sông lớn Bniéper phát nguyên từ cao nguyên Valdai thuộc vùng tây nam Bạch-Nga, đồ ra Hắc-hải (Mer Noire). Trên đường rút về phía nam Nga, quân của Napoléon tới đây thì bị quân Nga vây khốn. Sau ba ngày chiến đấu thật khốn khổ từ 26 đến 29-11-1812 mới giải vây được và thoát qua sông. 




	[←54]
	 Con sông không lớn lắm ở cực Bắc Bạch-Nga, đổ ra biển Baltique, dài 830cs. 




	[←55]
	 Hai địa danh thuộc hạt Saxe của lãnh thổ Đức, về phía Bắc, nay thuộc Đông-đức, cách Bá-linh lỗi trên 200 cs về phía tây nam. 




	[←56]
	 « Một triệu người không ra gì ! » Rõ là luận điệu của con người say máu !




	[←57]
	 Qua cuộc đối thoại này, ta thấy rõ bản chất « vũ dũng » của Napoléon cũng như cái « tài » ngoại giao của ông. Rõ là con người « của sắt máu » chứ không phải « của tim óc ».




	[←58]
	 Leipzig : một thành phố hạng lớn thuộc vùng Saxe, nay thuộc Đông-Đức.




	[←59]
	 Động viên hàng loạt rồi lại động viên… rõ là hành động của con người « coi mạng sống 1 triệu người không ra gì » đang nạo vét để tìm cho ra số « bia thịt » đang cần. Như vậy thì phản ứng của nhân dân Pháp tuy chậm, nhưng cũng thật đương nhiên. Thanh niên Pháp không chịu làm vật hy sinh cho ông nữa là điều không ai lạ !




	[←60]
	 Tức là Louis Bonaparte, được Napoléon cho làm « Vua La-Mã » (Roi de Rome) ngay từ lúc mới chào đời (xem lại ở phần trên).




	[←61]
	 Le d’Elbe : hòn đảo nhỏ thuộc Ý nằm về phía tây đảo Corse tại biển Địa-trung-hải. Napoléon bị đày tại đây từ 20-4-1814 đến 20-3-1815 thì trở về Pháp.




	[←62]
	 Ước gì ông uống thuốc độc trước đó mấy năm thì nhân dân, nhứt là thanh niên Pháp và Âu-châu đỡ khổ hơn biết mấy.




	[←63]
	 Tức Louis XVIII. Cháu của Louis XV, em Louis XVI, Quận-công xứ Provence. Trong thời cách-mạng 1789 ông phải lưu vong sang Anh và nhiều nơi khác. Sau khi Napoléon thoái vị, ông lại được mời trở về, thương thuyết với các nước. Khi Napoléon trở về lại (Cent-Jours), ông bỏ chạy. Nhưng sau trận Waterloo, Napoléon đi đày, ông lại về làm vua, cho tới 1824 thì chết.




	[←64]
	 Vịnh thuộc bờ biển đông nam Pháp (Nice và Provence).




	[←65]
	 Sử Pháp gọi thời kỳ trở về nầy của Napoléon là « les Cent-jours » (100 ngày) kéo dài từ 20-3-1815 tới 20-6-1815 khi ông thoái vị lần thứ 2 để thực sự đi đày tại Sainte Hélène. Trong 100 ngày này, ông tái lập vương quyền, lại tiếp tục chiến tranh cho tới thảm bại sau cùng ở Waterloo.




	[←66]
	 Waterloo : một địa danh thuộc miền trung nước Bỉ, ngày 18-6-1815 Napoléon đại bại tại đây trước liên quân Anh, Phổ.




	[←67]
	 Rochefort : một quân cảng trên bờ biển vùng Charente, miền Tây nước Pháp, thuộc đại Tây-dương.




	[←68]
	 Plymouth : một quân cảng lớn và quan trọng của Anh ở cực nam lãnh thổ Anh trong biển Manche (bắc Pháp).




	[←69]
	 Napoléon bị đày tại đây từ 13-10-1815 tới 05-5-1821 thì chết.
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